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Trung Thành

Trung Hiếu
Cơ sở hạt điều

Tiểu học
Quảng Thành

Trụ sở ấp 
Hậu Cần

Trụ sở ấp 
Hiệp Thành

Trụ sở ấp 
Tân Bang

VLXD
Thu Mùi

VLXD
Tấn Thi

Công trình 

GD- ĐT

Tr. MN

Trụ Sở ấp
 Liên Hiệp 2

Đường Ngãi Giao- Mỹ Xuân - Hòa Bình
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Linh Quang 
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Nhà tạm giữ
 CA Huyện

Khu DC tái định
 cư xã Bình Ba

Lý Thường Kiệt

Tr.s thôn

Tr. THCS
Bàu Chinh

Trường
 Mầm non

Cho thuê đất Khu công nghiệp

Đô thị Châu Đức

Đường
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g K
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B- 
LL
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g X
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LL

Đường 
XB- LL

Đường vào xã Cù Bị

Khu công nghiệp Đá Bạc

Kho Nông sản

NVH Dân tộc

Tr.sở ấp
Xuân Hòa

Tr.sở ấp
Tân Bình

Tr.sở ấp 
Tân Lập

MR THCS
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Trạm điện
Xuân Sơn

Trạm điện
Kim Long

Trạm điện
Suối Nghệ

Đấu giá

Đường điện 110 KV

Trạm BCVT
Giáo xứ

Vinh Châu
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Đấu giá chợ

Giáo xứ
Suối Rao

Tr.sở ấp

Linh Sơn Cổ Tự

TT Khuyến Nông

Tr.THPT

Tr.s ấp
Vĩnh An

Khu nông nghiêp

công nghệ cao

công nghệ cao
Khu nông nghiêp

công nghệ cao
Khu nông nghiêp

công nghệ cao
Khu nông nghiêp

Thao trường
huấn luyện

Bưu điện

Bãi trung

chuyển rác

Hạt kiểm lâm

Tr.s thôn 4

Tr.s thôn 6

NVH đồng bào

C.xăng Petrolimex

Cơ sở cb điều

Cty dưa lưới

Bia tưởng niệm

Lòng Chảo
trận đánh

Bia chiến thắng
Chòi Đồng

Đài TN

Cầu Tổ 26

Cây xăng

Bàu Chinh
Tr. TH 

CV

C.viên

CV

CV

SVĐ

CV
TTTM

Khai thác khoáng sản
PUZƠLAN

CV

CV

C.viên

Cho thuê đất Khu công nghiệp

Đô thị Châu Đức

Khu tái định cư

DTT + TMD

DTT + TMD

Sân Golf khu

CN-ĐT Châu Đức

CN-ĐT Châu Đức
Sân Golf khu

TTVH

Tiểu học

M.Non

TTTM

Y tế

Tiểu học

Tr. Tiểu học

Nhà trẻ

Tr. THCS

Tr. THPT

Tr. THCS

Nhà trẻ

Nhà trẻ Nhà trẻ

Tiểu học

Nhà trẻ

Tr. THCS

Tr. THPT

Tr. Tiểu học

Nhà trẻ

Nhà trẻ

Tr. Tiểu học

Tr. Tiểu học

Tr. THCS

Nhà trẻ

Nhà câu

Khu vực
bảo dưỡng

lạc bộ

CN-ĐT Châu Đức
Sân Golf khu

DTT + TMD

CN-ĐT Châu Đức
Sân Golf khu

DTT + TMD

Công viên

Công viên

Công viên

Công viên
Công viên

Công viên

Công viên

Công viên

Công viên

Công viên

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe Bãi xe

Trường họcTrường học

Trường học

Trường học

Đất TMDV

Đất TMDV

Trường học

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Đất TMDV

Khu dân cư Lan Anh 7

Cầu Sông Cái

Đ
ường cánh đồng don-suối Sỏi

Khu dân cư

Hệ thống kênh mương
phục vụ SXNN

C.viên

Khu 26 lô

phố chợ
Khu nhà

KDC South Floral

Đường vào TH Sông Cầu
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TTTM

 CA xã

BCHQS xã

CA xã

BCHQS xã
CA xã

CA xã
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BCHQS
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Đường vào khu NNCNC Xuân Sơn

KDC Lan Anh 10
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Khu TĐC
Ngãi Giao

Cây xăng
Bình Minh

Tr. sở ấp
Nhân Thành

Bến xe

Quảng Thành 1
Tr. sở thôn

Tr. sở thôn
Quảng Thành 2

Đường cầu sông cái đến tập đoàn 9

Tuyến đường 31 ra QL 56

MR SVĐ

Trụ sở thôn
Kim Bình

Trụ sở thôn
Lộc Hòa

Trụ sở thôn
Đông Linh

Trụ sở thôn
Gia Hòa Yên

Đường liên thôn Quảng Hà - Xuân Tân
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Chợ
Tr.sở ấp
Bàu Sen

SVĐ

Tr.sở + Cụm VH
Hiệp Cường

Tr.sở thôn 2

SVĐ xã

Khu NNCNC sinh thái

Green Farm
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TTVH HTCĐ

MR MG Hoa Sen

MR TH
Kim Đồng

Khu NNCNC sinh thái

Green Farm

Đấu giá

Trường MN

C.xăng Trung Minh

Chùa Đại Bi

MR Chùa 

MR Giáo xứ 

Khu nhà ở thương mại
(Cty Minh Đăng)

Giáo xứ Phước ân

MR Giáo xứ
Tân Bình

Cây xăng

Kho dự trữ
Nhà Nước

MR Giáo xứ
Đức Mỹ

KDC Đồi Vàng

MR Giáo xứ

Khu công nghiêp đô thị

Khu công nghiêp đô thị

Khu công nghiêp đô thị

Cây xăng

Đền thờ
liệt sỹ

MR Giáo xứ
Đồng Tiến

Khu nông nghiệp công nghệ cao

PCCC

Khu công nghiêp đô thị

Khu công nghiêp đô thị

Khu công nghiêp đô thị

Khu công nghiêp đô thị

Khu công nghiêp đô thị

CA Tr.sở thôn

Tr.sở thôn

Thao trường
huấn luyện

Chốt kiểm soát

Chợ

Tr.sở thôn

Tr.sở thôn

Chùa Vạn Phúc

Trụ sở thôn 3
Trụ sở thôn 1

Trụ sở thôn 2

Trụ sở thôn 6

Quảng Phú
Tr. sở thôn

Tịnh xá
Ngọc Hương Thiền

Khu công nghiêp đô thị

Khu công nghiêp đô thị

Khu công nghiêp đô thị
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MÃ HT
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LUALUA

CQP

MÃ HT

MÃ HT
DBV

DYT

DGD

MÃ HTNKH
NKH

TIN
TIN

DGT

MÃ HT
SKN

SKN

Tr.sở PCCC

Tr.sở PCCC

Tr.sở PCCC

MR Giáo xứ
Kim Long

Đất quốc phòng

Chùa

Dự trữ phát triển

nước thải
Trạm xử lý

Trạm xử lý
nước thải

Dự trữ

TMB 500kV

TTVH

PCCC

Khu TĐC

Đất an ninh

B.điện

Chùa 
Quảng Thành

Y tếTrạm 

Nghĩa địa

Cụm kho Quốc phòng

Nghĩa địa

Chợ

UBND

N. Địa

Cầu Đổ Mủ

Tượng Đài

Nhà Thờ

N. Địa

Y. Tế

Đi Xuyên Mộc

UBND

Nhà Máy

Bột Mỳ

Nghĩa Trang 

Châu Đức

Nghĩa địa
Bàu Chinh

Trường Dân
Tộc Nội Trú

Trạm 
Y Tế

Trụ sở NT

Trường C1

Tr.sở  NT

Xà Bang

Khai Thác Đá

 UBND xã

Đi Tân Thành

Thánh thất

UB xã Kim Long

Huyện đội

Tr. TH Ngãi Giao

Nghĩa địa

Nhà truyền thống

Tr.MG

Nghĩa địa

Ngân hàng

Trường 

Nghĩa địa

Nghĩa địa

Chùa

Miếu

Nghĩa địa

Đồi Đức Mẹ

Thánh Thất
Tr.THCS

Nhà Nguyện

Nghĩa địa

Nhà Máy

Tr. Tiểu học

Khai thác khoáng

Nghĩa địa

Trụ sở ấp

Giáo Xứ

Giáo Xứ 

Giáo Xứ

Nghĩa địa

Tr.C1
Giáo họ

   Đồn 

Nghĩa địa

Nghĩa địa

Chợ

Giáo Xứ

Trường 

Trụ sở thôn 

Phước An

TS. Thôn
 Xuân Trường

Trụ sở 
Thôn 4

Bệnh viện
 Tâm Thần

Trường THCS

Trường MN
Sen Hồng

NM nước

Mỏ PUZƠLAN

Giáo xứ

Giáo xứ

Giáo Xứ

Giáo Xứ

Giáo Xứ

Giáo Xứ

Nghĩa địa

Tr.C2 Tr.MG

Giáo Xứ

Tịnh xá

Quang Âm

Trụ Sở ấp 

Liên Sơn

Trụ sở 
Tam Long

Trụ sở thôn
Suối Nghệ

       Bia tưởng niệm

Thanh Niên Xuân Phong

Tường rào bia tưởng

niệm Trung Đoàn 4
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Lý Thường Kiệt

Tsở Kp2

Tr.s Thôn

Đồng Tâm

Tr.s Thôn

Đồng Tiến

Tr.s thôn

Trung Sơn

Giáo họ

Tr.s Thôn

Việt Cường

Tr.s Thôn

Hiệp Cường

Trụ SởThôn

Phước Chí

Đường vào xã Cù Bị

Mỏ khai thác Puzơlan

Cây xăng

Suối Nghệ

Cụm VH
V.Cường - H.Cường

Tr.sở thôn

Tân Bình

MR THCS
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Giáo xứ

Giáo họ

Vô Nhiễm

Tr.s thôn

Phú Sơn

Tiểu học

Bình Minh

Trường TH
Sông Cầu

Cơ sở cb điều
Phúc Vinh

Chùa Quảng Châu

Đa khoa
Đông Tây

Trường

Tr. TH

Phước An

Giáo xứ
Hữu Phước

M.Non

TTTM

Y tế

Tr. Tiểu học

Nhà trẻ

Tr. THCS

Tr. THPT

Tr. Dạy nghề

Nhà trẻ

Nhà trẻ

Tiểu học

Tr. THPT

Công viên

Công viên

Trường họcTrường học

Trường học

Bãi xe

Bãi xe

Tr. MN Sao Sáng

Tr. Mầm non
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UBND

Xã Sơn Bình

Xuân Sơn

 Phan Xi Cô
Dòng

Dòng CLARA

 GIUSE

Giáo Họ 

Chùa
Sơn Linh

Nhà nguyện
Giáo họ

Trường Nguyễn Huệ

Sân vận động

Chùa Phước Duyên

Tr. Phan Chu Trinh

Giáo Xứ Mai Khôi

Nông Trường
Sân bóng 

SKC

Chùa Kim Long

Bia tưởng niệm
Chiến thắng Tầm Bó

Khu di tích

Bàu Sen

DVH

Miếu Quan Âm

Trụ sở thôn
Sông Xoài 3

Trạm Y Tế

SKC Cây Xăng

Tr.sở KP4

Tr. Hà Huy Tập

Tr. Chu Văn An

Cây Xăng

SKC

Nhà Nguyện

   Trường TH
Đinh Tiên Hoàng

Biệt Lập

TS.Thôn Quảng Phú

UB xã Suối Rao

UB xã Nghĩa Thành

TS. Thôn Trung Nghĩa

Tr. THCS

Xã Cù Bị

UBND
xã Xà Bang

xã Bàu Chinh
UBND

Vinh Châu

Chợ

Kênh tiếp nước hồ Đá Bàng

Tr.Y.Tế

Ngô Quyền

Chùa khánh Tâm

Miếu bà
 chúa Ống

Chùa 
Bảo Châu

Trg. mầm non Chùa

Quang Minh

Trường
Trần Quang Diệu

Chùa 

Phổ Quang

Cây xăng
 Nam Nga

Chùa
 Quảng Ân

Trg.THCS

DKV

Trường
Trần Phú

Trụ sở
Hiệp Thành

Hiệp Thành
Trụ sở

Trụ sở thôn
Phước Cường

Chùa 
Hoa Nghiêm

Trụ sở thôn
Hoàng Long

Xi măng

Mai Khê Trường MN 

Kim Long

Vạn Phước
Tịnh thất 

Trụ sở thôn
Tân Giao

UBND huyện
 Châu Đức

TT. Ngãi Giao

UBND

Nguyễn Du Trường MN
Sao Mai

UBND Xã

Tr. MN 
Bình Trung

 nước khoáng

 Sơn Thành

Biên Phòng

Quang Trung

 sản mỏ PUZƠLAN

UBND xã

Trung tâm VH

Học tập cộng đồng

Nhà công vụ
giáo viên

Trụ sở ấp
Suối Lúp

Cơ sở CBHĐ
Cao Phát

Khu công nghiệp

Đô thị Châu Đức

Trung tâm VH
học tập cộng đồng

Trạm biến áp 220Kv Võ Trường Toản

UBND 

xã Đá Bạc
Trụ sở
thôn 3

Khu công nghiệp

Đô thị Châu Đức

Trg. TH
Nghĩa Thành

Khu công nghiệp

Đô thị Châu Đức

Trụ sở ấp 
Liên Hiệp 2

Trạm Y tế

Chùa 
Quảng Liên

Quảng Liêm
Cây xăng

Kho bạc

Hữu Phước
Trụ Sở thôn 

Tr.s thôn

 Quảng Tây

sét gạch ngói
Nhà máy

Khai thác

sét gạch ngói

Chùa Chánh Giác

Đường điện 220 KV
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CLNTr. sở
thôn 2
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ư
ờ
ng vành đai 4

ẤP XÀ BANG I

THÔN SÔNG XOÀI III

ẤP SUỐI LÚP

ẤP BÌNH MỸ

THÔN NHƠN HÒA

THÔN BÌNH SƠN

THÔN PHƯỚC AN
Khu La Sơn - Bình Mỹ

THÔN 2

THÔN 1

THÔN 1

THÔN SƠN THUẬN

THÔN TÂN XUÂN

ẤP CÔNG THÀNH

Đường Bình Ba - Đá Bạc - Phước Tân

CLN

NKH

CLN

NKH

SKN

CLN

SKN

CLN

Cụm công nghiệp

ODT

CLN

CLN

ONT

CLN

ONT

Xã Bình Giã

Trạm Biến áp
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TTVH HTCĐ

Trạm xăng dầu

Tr.sở ấp

Cây xăng

Chốt kiểm soát

Trạm
tổng đài

Tr. sở thôn

Năm 2022
1,96ha

Sân vận động
Năm 2022

2,31ha

Năm 20228,52ha

Đường Bình Ba - Suối LupNăm 20225,06ha

Các lộ ra 110 KV Năm 2022
0,68haTBA 220 KV Châu Đức

Trường TH
Bùi Thị Xuân
Năm 2022

1,58ha

Năm 2022
0,19ha

Xử lý điểm đen GT
Năm 2022

0,49ha

Trường THCS
Năm 2022
0,86ha

Năm 2022
6,20ha

Năm 2022
7,20ha

Đ
ư

ờ
n
g
 B

Năm 2022
0,28ha

Chùa Phước Minh
Năm 2022

0,45ha

Năm 2022
0,80ha

Năm 2022
13,14ha

Năm 2022
12,58ha

Khu công nghiệp
Đô thị Châu Đức

Năm 2022

Năm 2022
0,14ha

Nhà điều hành, TBA
và đường dây HOkV

Năm 2022
1,43ha

Năm 2022
2,20ha

Năm 2022
0,98ha

Năm 2022
0,34ha

Năm 2022
0,15ha

Năm 2022
0,21ha Tr. TH Trần Phú

Năm 2022
0,99ha

Đ
ư

ờ
n
g
 t
ỉn

h
 9

9
7
 (

Đ
T
 9

9
2
C
 c

ũ
)

Năm 2022
21,35ha

Năm 2022
19,20ha

Năm 2022

Năm 2022
3,12ha

9,03ha
Năm 2022

Năm 2022
3,52ha

Suối Đ
á Bàn

gCải tạ
o, nạo

 vétNăm 2022
3,50ha

0,22ha

Năm 2022
23,98ha

Năm 2022
0,34ha

Năm 2022
0,33ha

Năm 2022
4,77ha

Năm 2022
0,10ha

0,22ha

Năm 2022
Trạm y tế

Năm 2022
0,31ha

Khu dân cư
và công viên

Năm 2022
0,02ha

Năm 2022
2,00ha

Năm 2022
1,05ha

Năm 2022
0,20ha

Năm 2022
326,30ha

Năm 2022
0,05ha

Năm 2022
5,37ha

Trạm tổng đài
Năm 2022

0,10ha

Năm 2022
0,01ha

Năm 2022
1,14ha

Năm 2022
9,24ha

Năm 2022
1,01ha

Năm 2022

4,34ha

Nâng cấp
Hồ Kim Long

Năm 2022
3,50ha

Trạm tổng đài
Năm 2022
0,042ha

Năm 2022
1,13ha

Năm 2022
2,42ha

Năm 2022
16,50ha

Tràn xả lũ Hồ Gia Hoét 1
Năm 2022

1,34ha

Nâng cấp hồ Suối Đôi 1
Năm 2022

0,75ha

Năm 2022
11,03ha

Nâng cấp Hồ Gia Hoét 2

Năm 2022
0,31ha

Năm 2022
0,01ha

Trạm tổng đài

Năm 2022
383,22ha

Năm 2022
4,45ha

0,09ha
Năm 2022

Năm 2022
0,08ha

Năm 2022
0,09ha

Khu dân cư
Năm 2022

0,17ha

Năm 2022
0,25ha

Hệ thống kênh nội đồng
Hồ Sông Ray

Năm 2022
316,91ha

M
ư
ơn

g 
th
oá
t n

ư
ớc

Năm 2022
0,25ha

Đấu giá
Năm 2022

0,85ha

Tuyến ống Hắc Dịch - SX

TTVH Đá Bạc

TTVH Suối Rao

TTVH Bàu Chinh

Tr.sở thôn Tân Xuân

Năm 2022
0,05ha

Bình Sơn

Tr.sở thôn Tân Hiệp

0,10ha
Năm 2022

Đường điện 1
10 KV Hàm Tân 2 - 

Xuyên Mộc - Bà Rịa
Năm 2022

0,75ha

Năm 2022
4,00ha

Năm 2022
0,20ha

Năm 2022
0,76ha

Năm 2022
1,27ha

Năm 2022
15,00ha

Tuyến đường 31 ra QL 56Năm 2022
3,32ha

Năm 2022
0,61ha

Năm 2022
0,31ha

Năm 2022
4,61ha

Năm 2022
0,03ha

Năm 2022
4,67ha

Khu TĐC Kim Long

Năm 2022
1,36ha

Năm 2022
0,35ha

Năm 2022
0,10ha

Năm 2022
0,05ha

Cây xăng Đức Minh

Năm 2022
0,49ha

Năm 2022
7,94ha

Năm 2022
12,00ha

Năm 2022
0,33ha

Đấu giá

Năm 2022
Đấu giá

0,04ha

Năm 2022
0,12haĐường QH

Đường vào vùng NNUDCNC

Giáo xứ
Đức Hiệp

Xuân Hòa

Trụ sở đội CSGT
Năm 2022

0,18ha

636,95ha

Năm 2022
0,57ha

Năm 2022
0,57ha

Năm 2022
0,30ha

Năm 2022
0,23ha

Năm 2022
0,16ha

Nhà sơ chế đóng gói

Năm 2022
0,63ha

Đ
ư

ờ
n
g
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à
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C
N
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á
 B

ạ
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Đ
ư
ờ
n
g
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ây
 1

1
0
K

V
 N

g
ãi G
iao

-C
ẩm
 M

ỹ

Trạm viễn thông
Năm 2022

Năm 2022
35,00ha
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Năm 2022
0,05ha

Năm 2022
0,19ha

Cây xăng

Năm 2022
0,06ha

Trụ sở Viettel

0,59ha

Năm 2022

Nân
g c

ấp
 TL

52

Năm 2022
0,28ha

Năm 2022
0,57ha

Đ. trung tâm xã

Năm 2022
0,62ha

Năm 2022
1,03ha

CA thị trấn
Năm 2022
0,28ha

Siêu thị
0,56ha

Bến Xe

Nhà ở xã hội

KDC Lan Anh 7 mở rộng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ

NÔNG NGHIỆP XANH

BR - VT, ngày ... tháng ... năm 20..

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUỒN TÀI LIỆU
- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Đức

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
(Tổng diện tích tự nhiên 42.459,58 ha)

0,01 %

7.638,92 ha

17,99 %

34.817,67 ha

82,00 %
ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2,99 ha

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

Địa đạo

Nhà máy cấp nước
Sông Ray

Năm 2022
12,03ha
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Điện Gió

Khu DL Bãi Nhát

 Khu DL sinh thái
     dưới tán rừng

 Khu DL sinh thái
     dưới tán rừng

 Khu DL sinh thái
     dưới tán rừng

 Khu DL sinh thái
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 Khu DL sinh thái
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Cây xanh

Khu du lịch sinh thái Việt Nga

Bãi tắm

Cây xanh

Cây xanh

Cây xanh 

Nghĩa trang hàng keo

Khu neo đậu tránh trú bão

Kho bãi chưa hàng

Khu dự trữ phát triển đất du lịch
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công nghệ cao

Hồ Suối ớt
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Hồ chứa nước Đỉnh Núi Chúa

Hồ chứa nước Đỉnh Nhà Bàn

Đ.Ngô Gia Tự

Lô E

Trạm kiểm lâm Đất Thắm

Đất Sân Golf

Đất Sân Golf

Đất Sân Golf

Đất Sân Golf

Đất Sân Golf

Dự án Resort Poulo Côn Đảo

Đất hỗn hợp

Đất hỗn hợp

Chốt ông Đụng

Dự án Resort 

Trạm điện 110 KV

Đất hỗn hợp

Đất hỗn hợp

Nghĩa Trang Đất Dốc

Chung cư cao tầng

Nhà máy nước sinh hoạt
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Đường nối Trục Phía Bắc 

PCCC&CHCN trên biển tại Bến Đầm

        Tổ Cảnh sát đường thuỷ

Nhà công vụ CA Huyện

Trạm điện 110 KV

Du lịch nghĩ dưỡng

Bãi xe
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Bãi xe

Kho bãi chưa hàng
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Bãi đậu xe chợ
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TMD

RPN

RDN

TMD

RPN

DKV

RPN

DKV

RPN

DKV

RPN

DKV

RPN

ONT

RPN

ONT

RPN

ONT

RPN

DHT

RPN

DKV

DDT

RPN

DKV

DHT

RPN

RPN

ONT RPN

ONT RPN

ONT

DKV

RPN

DKV

RPN

DKV

RPN

DHT

Chung cư

O6

K16

K15

RDN

CQP

RPN

NTD

DHT

RPN

DNL

CQP

ONT

ONT

ONT

ONT

DKV

ONT

DKV

RPN

CQP

RPN

NKH

1,52 ha

TMD

DGT

CAN

RDN

DTL

BCS

TMD

BCS

TMD

BCS

TMD

BCS

TMD

BCS

TMD

RPN

ONT
BCS

BCS

BCS

BCS

BCSBCS

BCS

CQP

RPN

TSC

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

RPN

DKV

RPN

DKV

DGT

TMD

DGT

TMD

DGT

TMD

DGT

TMD

DGT

TMD

RPN

DRA

DDT

BCS

TMD

DHT

TMD

ONT

CLN

DKV

ONT

- Trụ sở làm việc, sinh hoạt của KDC 8O5

O6

N1 - Chợ Trung Tâm Tr.Tâm

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN CÔN ĐẢO

CÀMAU

ĐỒNG          THÁP

BÌNH DƯƠNG

ĐỒNGNAI

TÂY

NINH

TP.

CẦN THƠ

KIÊN                 GIANG

Vườn Quốc Gia
Côn đảo

Vườn Quốc Gia
Côn đảo

Sân bay Côn Sơn
Khu Cỏ ống

CAM PU CHIA

HUYỆN CÔN ĐẢO

Hòn Tre

Hòn Bảy cạnh

Hòn Tài Lớn
Hòn Vung

Hòn Tre Lón

Hòn Tài Nhỏ

Hòn Bông Lan

Hòn Trọc

Hòn Tre Nhỏ

Hòn Trác Nhỏ

Hòn Trác Lớn

Hòn Trứng

Côn Đảo

BÌNH PHƯỚC

BÀ RỊA-VTÀU

LONG AN

TP.

 HỒ CHÍ MINH

HẬU GIANG

AN GIANG

BẠC LIÊU

SÓC TRĂNG

TIỀN GIANG

BẾN TRE

TRÀ VINH

VĨNH LONG

Hòn Bà

Khu Trung Tâm

Hòn Anh

Hòn Em

ĐẢO PHÚ QUỐC

VỊNH THÁI LAN

B 
  I 
  Ể
   N
    
  Đ
    

Ô 
   N
    

G

VỊNH MŨI ĐẠI MŨI ĐÔNG BẮC

VỊNH ĐẦM TRE

VỊNH ĐÔNG BẮC

MŨI TÀU BỂ

VỊNH CÔN SƠN

BẾN ĐẦM

MŨI CÁ MẬP

VỊNH ĐẦM QUỐC

  

B

A

A3

A4

A5

A6

A10

A11

A13

A14

A15

A16

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

J1

J

K1

K

L1

L

E

- Cty DL Saigon Tourist

V

KHU

A1

Hòn Cau

A25

C2

C1

C

C3

KHU

E4

E5

E14

E15

E16

F17

K2

K3

K4

N

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

F11

E17

F12

F13

F14

F15

F16

F18

K5

S

S1

S4

KHU

KHU

J2

V21

V22

V23

D4

D

D5

KHU

D6

D7 - Kho đạn

D8

D9

D11

D12

D14

D15

D16

D17

D18

S5

R1

R

U1

U

U2

U3

Q

Q1

Q2

KHU

Khu

KHU

KHU

KHU

KHU

KHU

KHU

- Trạm kiểm lâm hòn bảy cạnh
- Trạm kiểm lâm Bến Đầm

- Trạm kiểm lâm Đầm Tre ( Cỏ ống )
- Trạm kiểm lâm Hòn Cau

ĐẤT AN NINH

- Trạm trực ban hinh sự Bến đầm

- Đại đội 8 khu  A

- Đại đội 8 khu  B

- Đường hầm B2

- Đại Đội 7

- Đại Đội 9

- BCHQS huyện Côn Đảo

- Tiểu đoàn 792

- Nhà khách huyện đội

- Đai đội bộ binh số 2

- Tiểu đoàn 5

- DNTN Minh thắng ( chế biển thủy sản )
- DNTN Hồng Dũng (SX Nước đá)

- DNTN Phúc Hậu ( NM Nước đá )

- DNTN Gas Thu Tâm ( ụ Tàu )

- DNTN Hòa Bình ( NM nườc đá )

- DNTN Thái Bình ( NM nườc đá )
- DNTN Gas Thu Tâm ( NM nườc đá )

- CTy TNHH Cơ điện lạnh Vân Anh ( nhà nghỉ, bãi tắm)

- CTy CP DL Nghỉ dưỡng ATC

ĐẤT GIAO THÔNG

- Sân vận động 30/4

ĐẤT CHỢ

ĐẤT Y TẾ

- Trung tâm quân dân y

- Trạm y tế cỏ ống

ĐẤT THỂ DỤC - THỂ THAO

ĐẤT GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

- Trường Mần non Hướng Dương

- Trường tiểu học Cao Văn Ngọc

- Phân hiệu cỏ ống ( lớp ghép 1+2+3 )

- Ban QL - DTLS CM (nhà chúa đảo)

- Cầu tàu 914

- Nhà công quán

- Trại giam số 1 (Phú Thọ)
- Trại giam số 2 (Phú Hải)

- Trại giam số 3 (Phú Sơn)

- Trại giam số 6 (Phú An)

- Trại giam số 4 (Phú Tường)

- Trại giam số 5 (Phú Phong)

- Trại giam số 7 (Phú Binh - Chuồng cọp Mỹ)

- Trại giam số 8 (Phú Hưng)

- Trại giam số 9

- Chuông cọp pháp

- Khu điều tra xét hỏi

- Sở lò vôi

- Nghĩa trang hàng dương

- Nghĩa trang hàng keo

- Sở cò

- Cầu ma thiên lãnh

- Miếu bà phi yến ( An sơn Miếu )

- Chùa núi Một

ĐẤT TRUYỀN DẪN NĂNG LƯỢNG

ĐẤT BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG

- Bưu điện TT Côn Đảo

- Trạm viễn thông Côn Đảo

- Trạm Viễn Thông

- Hồ Quang Trung

- Hồ Lò Vôi

ĐẤT QUỒC PHÒNG

ĐẤT DI TÍCH - DANH THẮNG

H. Bảy cạnh
Bến Đầm
Cỏ ống

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Cỏ ống

Bến Đầm

An Hải

An Hải

Tr.Tâm

Cỏ ống

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Cỏ ống

Bến Đầm

Cỏ ống

Tr.Tâm

Cỏ ống

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

An Hải

An Hải

Tr.Tâm

Núi Thánh Gía

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Bến Đầm
Bến Đầm
Bến Đầm

Bến Đầm
Bến Đầm

Bến Đầm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Đi Bến Đầm
Đi Bến Đầm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

- Trụ sở công an huyện

Cỏ ống

A7 - Trạm kiểm lâm Hòn Tài Hòn Tài

- Công Ty TNHH TM - DV- DL Vũng Tàu

- Trạm kiểm lâm Ông Đụng Ông Đụng

- Trụ sở Ngân Hàng Công Thương Côn Đảo

Trung tâm

- Đài tiếp hình N.Th.Gía

- Trạm khí tượng thủy văn - Hải văn huyện Côn Đảo
A26 Tr.Tâm- Trạm quan trắc môi trường biển Côn Đảo

- Trạm xá (cũ)

D13 Nhà Bàn

E3

- DNTN Thái Bình (SX nước Mắm ) Bến Đầm

- Khu nhà ở cho công nhân của công ty Resort CĐ Trung Tâm

E11 Bến Đầm

E13 - XN Đông Nam (NM nước đá) Trung tâm

- Cty du lịch Saigon Tourist

- DNTN biển đảo

A28

A29

A32

A36

A34

A37

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Bến Đầm

- Chi nhánh Trung Tâm Kỹ Thuật TN & MT

Cỏ ống

C5
- Nhà an toàn công an tỉnh Tr.Tâm

F22

J4

J5

K7 Tr.Tâm

Đi Bến Đầm

T1

T KHUĐẤT BÃI RÁC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Bến Đầm

U7 - Hồ Quang Trung II

ĐẤT THỦY LỢI

Trung tâm

Cỏ ốngU8

D10

- Đại đội 10 (Nhà Bàn)

- Di tích chuồng bò

K6 Tr.Tâm- Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Khu du lịch Việt Nga Bến Đầm

- Trường Mâm Non Tuổi Thơ

- Nhà kho BQL Công trình Công Cộng

- Doanh Trại quân đội nhà máy Z49 Trung tâm

- Trường cấp II + III Võ Thị Sáu

R2 - Trạm cung cấp điện nước Trung tâm

- Các trụ sở khác( UBND huyện QL)

- Trạm kiểm lâm Cỏ ống

- Trụ sở khác ( UBND Huyện QL)

- Đội thi hành án huyện Côn Đảo

- Trạm khí tượng thủy văn - Hải văn huyện Côn Đảo
- Chung cư công vụ
- Chung cư thu nhập thấp

- Chung cư công vụ

A17 - Trạm kiểm lâm Hòn Tre Lớn Hòn Tre Lớn

- DNTN Thiên Thanh ( SX nước đá)

Tr.Tâm

Bến Đầm

A27 - Trụ sở BQL dự án Huyện Côn Đảo Tr.Tâm

Hòn Tài- Hội Luật gia ( Ngân Hàng chính sách)

- Đồn BP 540 ( điểm 1 Cỏ ống )

D24 Trung tâm- Trạm T19 Bộ Tư Lệnh Công Binh

F21

Tr.Tâm

- DNTN Gas Thu Tâm

Bãi Đất Dốc

- Đồn BP 540 ( điểm 2 Bến Đầm )

A8

A9

- Chòi Canh Lửa

- Chòi Canh Lửa

Trung Tâm

A35 Bến Đầm- Văn phòng giao dịch công ty công trình giao thông

-  Báo hiệu hàng hải ( tiêu sau)
- Báo hiệu hàng hải ( tiêu trước)

A47

A49

A12 - Trụ sở BQL Công trình công cộng Tr.Tâm

- Bảo hiểm xã hội huyện Côn Đảo

B4

B2

B1

B

B3

B6

KHU

Tr.Tâm

Tr.Tâm

B5

Tr.Tâm

B8

B9

-  UBND Huyện (mới)
Tr.Tâm

Tr.Tâm

B10

B11

- Viện kiểm sát nhân dân cũ

- Viện kiểm sát Côn Đảo

- Chi cục thuế

- Kho bạc Côn Đảo

- Tòa án nhân dân huyện (mới)

- Huyện ủy (mới)

- UBND Huyện (cũ)

- Huyện Uỷ (cũ)

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN

ĐẤT CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP

D26 - Kho Cảng Quân Khu 7 Bến Đầm
D28

D29 - Điểm đóng quân của Hải Đoàn tàu cảnh sát biển

F

F1

F2

F3

KHU

An Hải

Tr.Tâm

- DNTN Hoàng Anh Đào (Du lịch)

- Khu nuôi cấy Ngọc Trai

Bến Đầm

- Cty TNHH Hiền Nga ( XD VP - Khách sạn) Bến Đầm
F10 - Cty du lịch Saigon Tourist Tr.Tâm

F23 Tr. Tâm

F24

- Phòng vé tàu

- Công Ty TNHH Xuân Việt

Đi B. Đầm

Trung tâm- Điểm giết môt gia súc của hộ gia đình cá nhânE2

- Cty TNHH - DV - TM - DL Vũng Tàu Cỏ ống

E19 Tr.Tâm- Điểm giết mổ gia súc
E20 Tr.Tâm- Xưởng mộc

ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP

E6

E8

E9

E10

ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

F5

F7

F8

F9

I

I1

I2

I3

I4

I5

I6

KHU

- Đền liệt sỹ Võ Thị Sáu

- Đền thờ nghĩa trang hàng dương

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

Tr.Tâm

- Trung tâm VH-TT huyện Côn Đảo ( GĐ1)

- Thư viện trung tân huyện Côn Đảo

ĐẤT VĂN HÓA - THÔNG TIN

- Bảo tàng Côn Đảo

- Phòng trưng bày hợp tác xã Mỹ Nghệ Huyện CĐ

- Nhà tập thể giáo viên

K8

O KHU

O2 Cỏ ống

O3 Tr.Tâm

O4 Tr.Tâm

- Nhà văn hóa các khu dân cư số 1

P1

P KHU

Tr.Tâm

P3 Tr.Tâm

P4 Tr.Tâm

P5 Tr.Tâm

- Công viên Võ Thị Sáu

- Công viên Tôn Đức Thắng

- Công viên Nguyễn Đức Thuận

- Công viên Phạm Văn Đồng

ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

ĐẤT KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÔNG CỘNG

- Nhà nghĩ công nhân Cảng

- BQL Cảng Bến Đầm
Bến Đầm

Bến Đầm

R3 - Trạm kinh doanh xăng dầu Trung tâm

R4

R5

R8 - Nhà máy điện gió Côn Đảo Đi Bến Đầm

R9

- Trạm kinh doanh xăng dầu Hà Lộc
- Trạm kinh doanh xăng dầu Thu Tâm

- Nhà điều hành sản xuất điện lực

R6 - Trạm kinh doanh xăng dầu DNTN Thanh Bình

 Bến Đầm
Trung tâm

Trung tâm

Trung tâm

A31 - Ngọn Hải Đăng Trung Tâm

- Trung tâm bảo tồn biển

A40 Tr.Tâm- Nhà ở liên quan ( phòng kinh tế cũ)

A42 Tr.Tâm- Đất vệ sinh công cộng

A52

A53 Tr.Tâm

- Công ty thoát nước BR - VT Bến Đầm

- VP cụm Cảng Hàng Không Vassco

- Chốt kiểm dịch động vậtA46  B. Đầm

- Văn Phòng đại diện Cảng vụ Hàng Hải

- Trạm cung cấp nước

 B. Đầm

Trung Tâm

B12 - Chi cục Hải Quan Bến Đầm Bến Đầm

Trung Tâm

Tr.Tâm

D30 - Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn

Bến Đầm

Bến Đầm

- DNTN Hòa Thuận
 ( thu mua, chế biến thủy sản )

- Cty TNHH Văn Thái   ( chế biến bột cá )

- DNTN Thái Bình (nước đá)

- DNTN Kim ánh

 ( VP ép cá giống )

- Liên đoàn lao động tỉnh ( Nhà khách công đoàn )

- SIXSENSES HIDEAWAY Côn Đảo

Tr. Tâm

- Khu DL  Cỏ ống

A51 Tr. Tâm- Nhà tiếp đón người có công với cách mạng

Tr.Tâm

- Trạm ty tế Bến Đầm Bến Đầm

Trung Tâm

K9

Tr.Tâm

- Nhà làm việc khu dân cư số 10

Q7 Trung Tâm

R7 - DNTN Thái Bình ( Xăng dầu ) Bến Đầm

U4 Tr.Tâm

U5 Tr.Tâm

- Nhà máy nước đá nhỏ (BQL Cảng Bến Đầm )

U6 Hòn Bà- Nhà máy nước đá

X1

KHU

Tr.Tâm

X2 Tr.Tâm

Y1

Y

Tr.Tâm

- Trạm ứng dụng và chuyển giao công nghệ

- Công viên năng lượng mặt trời

- Nhà trữ đảm bảo lương thực

- VP Hải Quan Côn Đảo

- DNTN Hải Anh  ( DL, nhà nghĩ )

Cỏ ống
Bãi đất dốc

K11

Trung Tâm

Bến Đầm

W KHUĐẤT NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA

KHUĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC

- Bãi đậu xe

-  Đồn biên phòng Côn Đảo An Hải

- Nhà bảo tàng tự nhiên Côn Đảo

- Trung tâm văn hóa - HTCĐ khu dân cư số 2

- Trung tâm văn hóa - HTCĐ khu dân cư số 3

F4 - Trạm trộn bê tông An Hải

D31 - Nhà công vụ cho lực lượng vũ trang Trung tâm

- Mở rộng trụ sở công an Huyện

Trung tâmD32 - Trận địa tên lửa bờ

E12 - Cty Côn Son (SX nước đá) Trung tâm

Trung Tâm- Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện Côn Đảo

K12 Bến Đầm

Khu Sở Rẫy

- Trường THCS Côn Đảo

Tr.Tâm
- Khu vui chơi dành cho trẻ em

CHỦ TỊCH

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TN VÀ MT
 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG UBND HUYỆN CÔN ĐẢO

GIÁM ĐỐC

UBND TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NGUỒN TÀI LIỆU :

Kho
ảng
 54 

Km
Kho

ảng
 47 

Km

Bản đồ hiện trạng kiểm kê được phê duyệt năm 2019

- Khu du lịch San Hô XanhF25 Tr. Tâm

- Quảng trường trung tâm Côn ĐảoI8

I9

- Bệnh viện đa khoa kết hợp với nghĩ dưỡng

Tr.Tâm

Tr.Tâm

- Trung tâm hành chính Huyện Côn ĐảoB14

Tr.TâmY2

Y3

- Đất công trình công cộng Khu trung tâm

- Đất công trình công cộng Khu Bến Đầm Bến Đầm

Trung TâmJ6 - Trung tâm y tế

HUYỆN CÔN ĐẢO - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Bà Rịa, ngày  ...... tháng  .....năm 2021 Bà Rịa, ngày  ...... tháng  .....năm 2021 Côn Đảo, ngày  ...... tháng  .....năm 2021 Vũng Tàu, ngày  ...... tháng  .....năm 2021

A56

- Nhà làm việc ban quản lý di tích Côn Đảo Trung TâmA57

- Trụ sở đội giao thông công chánh huyện Côn Đảo Trung TâmA58

A59 Trung Tâm

I7 Tr.Tâm

- Đài tưởng niệm trung tâm

I10

K10

K13 - Trường tiểu học Côn Đảo Bến Đầm

E22 - Nhà máy nước đá Phương Nam Bến Đầm

- Trụ sở làm việc, sinh hoạt của KDC 7,9

O8

P6

Q6 - Khu neo đậu tránh bão Cảng Bến Đầm Bến Đầm

- Nhà máy phát điện An Hội

- Trường MN Bến Đầm giai đoạn 1

- Trường tiểu học Côn Đảo ( TH 7.2)

K14 - Trường MN Côn Đảo

- Trường Mầm Non Khu 3 ( TH 7.3)

Trung tâm

- Trường THCS ( TH 7.1)

- Trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình tỉnh

- Trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình tỉnh
Bến Đầm

Cỏ ống

I11

I12

D20 - Trạm RaĐa PK 367

D21 Núi Thánh Gía

- Kho bãi chứa hàng 

Q8 Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8 Trung tâm

- Trạm RaĐa PK 367
Chân Núi Thánh Gía

- Trạm rada 590  vùng  II hải quân

- Trạm rada 590  vùng  II hải quân

Chân Núi Thánh Gía

Núi Thánh Gía

D33

D34

- Trung tâm văn hóa ( giai đoạn 2 )

Khu đất Dốc

Q3

- Nghĩa trang đất dốc

P2
Tr.Tâm

Q4

- Trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình tỉnh

Tr.Tâm

O7 Tr.Tâm

Q5 Bến Đầm

- Sân bay Cỏ ống

- Cảng Cầu Tàu mới

Cỏ ống

Trung Tâm

W1

- Công viên Nguyễn Huệ

Tr.Tâm

S6 Bến Đầm- Cty viễn thông quân đội (Viettel)

- Hệ thống Hồ chứa nước Bưng Bèo - Cỏ ống

S7

S8 Bến Đầm

- Trạm viễn thông Cỏ ống Cỏ ống

- Trạm viễn thông Bến Đầm

- Xây dựng đường vào, tường rào và 

chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác CĐ

- Hồ An hải

791,69 ha

(Tổng diện tích tự nhiên 7578,87 ha)

10,45%

2,01%

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁCX

K15 Trung tâm

K16 Trung tâm

K14 Trung tâm- Trường THCS Côn Đảo ( H2.1)

- Trường TH Côn Đảo ( H2.2 )

- Trường MN Côn Đảo ( H2.3)

D19

B13 - Trụ sở chi cục thống kê Trung Tâm

TỶ LỆ 1 : 10.000

6634,99 ha

87,55%

- Đồn Công an Côn Sơn

F26 Tr. Tâm- Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt huyện 

- Nhà máy nước lớn

- Trạm Kiểm lâm Cơ Động

C6

V24 Tr.Tâm

- Trại giam Lê Hông Phong

- Tôn tạo di tích văn hóa 

- Trụ sở làm việc, sinh hoạt của KDC 5

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

Phân bổ Xác định

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG
Phân bổ Xác định

CLN

RPN

CAN

CQP

DGD

DGT

DTL

DTT

DVH

DYT

SKC

SKN

TMD

DNL

DBV

DCH

DDT

DKV

DRA

DSH

DTS

NTD

ONT

TON

TSC

CLN

NKH

NTS

RPN

DGD

DGT

DTL

DTT

DVH

DYT

SKC

SKX

TMD

DNL

DBV

DCH

DKV

DRA

DSH

DTS

DXH

MNC

NTD

ONT

SON

TIN

TSC

Ranh giới hành chính cấp tỉnh

Ranh giới hành chính cấp huyện

Ranh giới hành chính cấp xã

LUA
LUA LUA

LUC
LUC LUC

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa

Đất chưa sử dụngCSDCSD

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

Ranh giới khu đô thị-thương mại-dịch vụ

Ranh giới khu dân cư nông thôn

nghiệp nông thôn
Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông

1157

1158

1159

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Trụ sở UBND cấp xã

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học

Bưu điện

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Ðài phát thanh, truyền hình

Sân bay

Sân vận động

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất thương mại, dịch vụ

Đất an ninh

Đất cụm công nghiệp

Đất quốc phòng

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên

Đất trồng cây lâu năm

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất công trình năng lượng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất cơ sở tôn giáo

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

Đất chợ

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

CQP

CAN

SKN

TMD

SKC

SKX

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT

NKH

NTS

RPN

CLN

HNK

DNL

DBV

DDT

DRA

TON

NTD

DXH

DCH

DSH

DKV

ONT

ODT

TSC

DTS

TIN

MNC

SON

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU

Ranh khu di tích, ranh khu công nghiệp

HNK

RPN

ONT

RPN
CAN

DGT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT ONT

ONT

BẢN ĐỒ KẾ  HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

 DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

0,31 ha

1,06 ha

Năm 2022

Năm 2022
1,14 ha

ONT

ONT

Năm 2022
0,66 ha

Năm 2022
0,82 ha Năm 2022

0,61 ha

Năm 2022
0,90 ha Năm 2022

2,63 ha

Năm 2022
2,10 ha

Năm 2022
3,89 ha

Năm 2022
4,68 ha

Năm 2022
23,35 ha

Năm 2022
23,35 ha

Năm 2022
1,48 ha

Năm 2022
3,00 ha

Năm 2022
0,3 ha

Năm 2022
0,27 ha

Năm 2022
28,20 ha

Năm 2022
0,31 ha

Năm 2022
19,44 ha

Năm 2022
1,32 ha

152,19 ha

KÝ HIỆU KẾ HOẠCH KÝ HIỆU KẾ HOẠCH

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

CHÚ DẪN

Năm 2022
0,17 ha

TMD

Năm 2022
6,03 ha

Năm 2022
1,09 ha

Năm 2022
12,00 ha

Năm 2022
3,22 ha

Năm 2022
0,55 ha

Năm 2022
0,53 ha

Năm 2022

Năm 2022
0,43 ha

Năm 2022
0,36 ha

Năm 2022
5,02 ha

Năm 2022
21,75 ha

Năm 2022
2,18 ha

Năm 2022
1,32 ha

Năm 2022
0,50 ha

Năm 2022
0,15 ha

Năm 2022
0,12 ha

Năm 2022
1,99 ha

Đất tín ngưỡng

Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

ODT

RDN
RDN RDN

Rừng đặc dụng
Mã HT Mã HT

mũi Cá Mập

Hòn Tài Nhỏ

Hòn Trắc Nhỏ

Hòn Trắc Lớn

mũi Tây
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Bia Long Phù

DDT

Chùa Long Khánh
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Đường số 41
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Đ
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Đ
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Đường số 7Đường N7 - giáp hội làm vườn

Sân Vận Động Huyện
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Đường 994

Khu du lịch Quang Vinh
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Đội QL vận hành

TT đào tạo thực hành 
DL nhà hàng KSTT biển

Khu DL vũ kiều

Đườ
ng
 từ
 TL

52
 đế

n c
ây 

xăn
g

Trụ sở UBND 

Bia nghiêm sỹ Hùng

Bia tưởng niệm NMH

Phòng cháy chữa cháy

110 Kv trạm biến áp 220 Kv

Đ
ư
ờ
n
g
 D

3

Đường Lê Thánh Tông

Đường QH số 13

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Ng. Thị Hoa

Đường C
ao.V. N

gọc

Bể chứa nước

D
1
9

Mô hình SXNN công nghệ cao

tập trung Phước Hải
Trung tâm giống thủy sản

Công viên bãi tắm

Sân  vận động

Trận địa pháo 85

Đường tránh QL55

Giáo họ Long Tân

Bia Trảng Dầu

Tổ PCCC

công nghệ cao
Mô hình SXNN

Sân bay chuyên dùng

ở, thương mại dịch vụ..... theo QH xây dựng chi tiết
Quy hoạch sử dụng đất hỗn hợp sử dụng vào mục đích 

ở, thương mại dịch vụ..... theo QH xây dựng chi tiết
Quy hoạch sử dụng đất hỗn hợp sử dụng vào mục đích 
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nhà vườn núi Thơm
    Khu biệt thự

đập dâng Lồ Ồ
   Cống xã lũ

Trụ điện

Trụ điện

Kênh hồ Suối Môn

Đường Long Tân - Phước Tân
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đoàn tàu không số
   Bia tưởng niệm

Khu DV hậu cần nghề cá

Khu neo đậu tránh trú bão

Nhà ở thương mại

Khu đất ở cán bộ chiến sỹ

(Dự án thuê môi trường rừng)

Khu trồng rừng và khai thác DLST dưới tán rừng

K
ê
n
h
 N

8

Đườ
ng
 P
hư

ớc
 H
ải
 - 
Lộ
c 
An

Đ
ường D

21

KDC Đại Thành

Khu dân cư 12,6 ha

Trung tâm VH- HTCĐ

Đ
ư
ờ
ng
 v
en
 n
úi
 M
in
h 

Đ
ạm

(Dự án thuê môi trường rừng)

     tại khu vực núi Minh Đạm
Dự án đường băng PCCC rừng

Ban chỉ huy QS

Khu dân cư

Khu dân cư phước lợi

   Gò Bởi
Khu Dân Cư

Đườn
g từ
 TL

52 
đến
 HTX

K
ên

h 
N
2

K
ê
n
h
 N

4

Khu dân cư

K
h
u
 d

â
n
 cư

Khu dân cư

BCH Quân sự

N
7
-1
9

N
7-
20

Bến Xe

D
16

D
15

N
3

D
12

N2b

D23

D
1
8

D16

N
3

N
7-
22

Tiểu đoàn 261

K
ê
n
h
 N

6

Khu dân cư

Cây xanh, thể dục thể thao

Cây xăng

Nhà QL Hồ Suối Môn

Đ
.s

ố
 1

2

Khu DL Sakura

Khu DL Làng Chài MR

Cụm công nghiệp-CBHS Lộc An

Bia Eọ Bà Do

Chùa Kiều Đàm Di

Tiểu CV Long Mỹ

Trung tâm thương mại

Chung cư Phước Hội

Bể chứa nước 200m3 Bể chứa nước 200m3

N7-26

Khu nhà ở Gia Cát

N7-7-6

Cây  xanh

Cây xanh

 Sân Golf Hương Sen

Khu đô thị mới

(Dự án thuê môi trường rừng)

Khu DL Thiên Tân

Khu DL Thanh Bình

Cụm Công nghiệp Phước Long Thọ

Khu đô thị mới

Khu đô thị mới

Bãi TắmBãi Tắm

Khu đấu giá NTTS

Khu đấu giá NTTS

Khu đấu giá NTTS

HT thu gom và xl nước thải

Bãi tắm công cộng

Đội vận hành

Khu buôn bán

Kênh
 Bà L

á - S
ông 

Đăng

Chùa Phổ Đà

Nhà Vỏ Trạm

Trạm thanh tra

Bảo vệ bờ biển Lộc An 1

Công ty Kim Thiện

Trạm tổng đài

Miếu Bưng

Tổng đài Phước Hội

Đ
ư
ờng H

ải Lâm
 - B

àu Trứ

Trường MN Long Mỹ

Chùa Phước Lộc

Tỉnh Lộ 44 B

Khu đấu giá

Khu trồng nhãn

Khu đấu giá NTTS

   Châu Văn Biếc
Bia tưởng AHLLVT ND
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Trận địa Rada

KP HẢI TRUNG

XÃ LÁNG DÀI

XÃ PHƯỚC LONG THỌ

XÃ LONG TÂN

THỊ TRẤN ĐẤT ĐỎ

PHƯỚC HẢI
THỊ TRẤN 

XÃ PHƯỚC HỘI

XÃ LỘC AN

XÃ LONG MỸ ẤP MỸ THUẬN

KP PHƯỚC TRUNG

KP HẢI PHÚC

KP HẢI LẠC

KP PHƯỚC ĐIỀN

KP PHƯỚC AN

KP HẢI AN

KP HẢI TÂN

KP LỘC AN

ẤP AN ĐIỀN

ẤP LÁNG DÀI ẤP AN BÌNH

ẤP CÂY CÁM

ẤP THANH AN

ẤP PHƯỚC SƠN

ẤP PHƯỚC THỚI

ẤP GÒ SẦM

ẤP TÂN THUẬN

ẤP TÂN HIỆP

KP PHƯỚC SƠN

KP PHƯỚC THỚI

KP PHƯỚC TRUNGKP TƯỜNG THÀNH

ẤP PHƯỚC TRUNG

KP THANH LONG

KP THANH BÌNH

KP THANH TÂN

ẤP PHƯỚC LỘC

ẤP MỸ HÒA

ẤP MỸ AN

KP HẢI SƠN

ẤP TÂN HỘI 

ẤP TÂN HÒA

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

HUYỆN LONG ĐIỀN

HUYỆN CHÂU ĐỨC

HUYỆN XUYÊN MỘC

BIỂN ĐÔNG

Ban CHQS huyện

Nhà máy đan len

QUỐC LỘ 55

phòng không

Tiểu đoàn 59
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Cảng cá Lộc An
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ẤP AN HÒA
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TTVH huyện

tỉnh BR-VT
Trường dạy nghề 
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Khu Công nghiệp Đất Đỏ I

Tân Xuân

Công ty cao su
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HUYỆN ĐẤT ĐỎ - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TỶ LỆ 1:25 000

UBND HUYỆN ĐẤT ĐỎ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀUUBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

NGUỒN TÀI LIỆU : ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TN VÀ MT

B

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TỈNH BÌNH THUẬN

TỈNH ĐỒNG NAI

TỈNH ĐỒNG NAI

HUYỆN CHÂU ĐỨC HUYỆN XUYÊN MỘC

HUYỆN TÂN THÀNH

THÀNH PHỐ BÀ RỊA HUYỆN

ĐẤT ĐỎ

HUYỆN

LONG ĐIỀN

THÀNH PHỐ

VŨNG TÀUBIỂN ĐÔNG

BIỂN ĐÔNG

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

- Bản đồ hiện trạng kiểm kê được phê duyệt năm 2019

(Tổng diện tích tự nhiên 18.974,31 ha)

KÝ HIỆU

CẤP HUYỆN
XÁC NHẬN

CẤP TRÊN
PHÂN BỔ
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HIỆN TRẠNG

mã HTmã HT

LUC
LUC

mã HT
LUC

mã HT

HNK
HNK

mã HT

CLN
CLN

mã HT
CLN

mã HT

RPN
RPN

mã HT
RPN

mã HT

NTS
NTS

mã HT

LMU
LMU

mã HT

NKH
NKH

mã HT

CQP
CQP

mã HT

CAN
CAN

mã HT

SKK

SKN

TMD

SKC

SKS

SKX

DHT

SKK
mã HT

SKN
mã HT

TMD
mã HT

SKC
mã HT

SKS
mã HT

DHT
mã HT

TMD
mã HT

SKC
mã HT

SKS
mã HT

SKX
mã HT

DHT
mã HT

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DGT
mã HT

DTL
mã HT

DVH
mã HT

DYT
mã HT

DGD
mã HT

DGT
mã HT

DTL
mã HT

DVH
mã HT

DYT
mã HT

DGD
mã HT

TÊN KÝ HIỆU

Đất trồng lúa

Trong đó:

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất trồng rừng phòng hộ

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất làm muối

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

 xây dựng, làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu

- Đất giao thông

- Đất thủy lợi

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

- Đất xây dựng cơ sở y tế

 khoáng sản
Đất sử dụng cho hoạt động

 gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc

  và đào tạo
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục

Đất nông nghiệp khác
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PNK
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mã HT

CSD

DDT

CSD

KÝ HIỆU

CẤP HUYỆN
XÁC NHẬN

CẤP TRÊN
PHÂN BỔ

HIỆN TRẠNG

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

- Đất công trình năng lượng

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

- Đất tôn giáo

- Đất có di tích lịch sử văn hóa

- Đất bãi thải, xử lý chất thải

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội

Đất danh lam thắng cảnh

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đất tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

  tang lễ, nhà hỏa táng
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà

  và công nghệ
- Đất xây dựng cơ sở khoa học

tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của

TÊN KÝ HIỆU

  viễn thông
- Đất công trình bưu chính,

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

350

Trạm y tế

Trường học

Sân thể thao

Nhà thờ

TÊN KÝ HIỆU

Ranh giới khu dự án

Ranh giới xã

Ranh giới huyện

Ranh giới tỉnh

Ranh giới khu đô thị

Ranh giới khu dân cư nông thôn

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu du lịch

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

Ranh giới khu thương mại-dịch vụ

Cầu bê tông, cầu sắt

Kênh, mương

Hồ, ao, sông, suối

Cống, đập

Bình độ cái và ghi chú tọa độ

Bình độ cơ bản

Đường sắt

Đường điện

Đê bao

Trụ sở UBND Thị xã

Đường giao thông

Trụ sở UBND xã, phường

Đình, chùa, miếu

Đất Đỏ, ngày ...... tháng ..... năm 202 Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 202Bà Rịa, ngày ..... tháng ..... năm 202 Bà Rịa, ngày ..... tháng ..... năm 202

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

3967,87 ha

20,91%

14.890,03 ha

78,47%

116,40 ha

0,61%

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
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Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

bãi tắm Hải Dương
   Quảng trường 

Khu ẩm thực hoa viên

Vị trí số 9: Nút giao 
thông cống bà Sáu

Khu dịch vụ và thương mại
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Kho Hải Sản
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 Quốc lộ 55
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Thi hành án Huyện

Tòa án nhân  dân

BHXH Huyện

TSKP Hải Bình

CX Phước Lộc An

Cây xăng Minh An
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Thửa đất số 301, tờ bản đồ số 01 
(giáp đất ông Nguyễn Mậu Tư sử dụng)

Xây dựng các công trình chứa nước
 phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Trường TH
Phạm Ngũ Lão

Trạm bơm số 3

Bảo tàng, triển lãm, thư viện

Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc

Trạm bơm số 1

Sân luyện tập

CHXD Hoàn Hảo

Bưu điện

Sân luyện tập

Khu trung tâm thương mại

Bệnh viện đa khoa

PHAN Đ
ÌNH P

HÙNG

ĐƯỜNG QH SỐ 10

Ðất hành chính

Cây xanh

Sân luyện tập

Trung tâm VH và HTCĐ

  Mảng cây xanh 
kết hợp với Sân Golf

Cây xanh

CHXD Long Hải

Công viên

Sân luyện tập

CV cây xanh

CV cây xanh

Bến xe khách Phước Hưng

thành bệnh viện lao và bệnh viện phổi
    Nâng cấp TTYT huyện Long Điền

Khu biệt thự Resort Rừng Dương
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  Trường MN
Phước Hưng 3

Khu tái định cư số 3

Thu gom xử lý nước thải

Khu dân cư Bảo An Phát 1

Khu tái định cư số 2 ( 36 ha )
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Trường TH Phước Hưng

Trường MN Long Hải 5

   Trường MN
 Phước Tỉnh 2

Trường MN Hoa Ban

Trường THPT Phước Hưng

Trường MN Phước Hưng 4

Trường THCS P.Tỉnh 3

Trường MN Long Điền 3

Hạ tầng kỹ thuật tái định cư số 1 
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MR Trạm y tế

     chế biến và lưu thông muối
Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất

Trường PTTH xã Phước Tỉnh

               ở căn hộ Zenna
Khu DL Zenna Resort và biệt thự nhà 

Đoàn An Điều Dưỡng 298

 MN Long Hải 6

Cây xanh - TDTT

Khu đất 12,89

Khu căn cứ Phượng Hoàng

Nhà máy khí Nam Côn Sơn
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LMU

ONT

NTS

ONT

LMU

ODT

LMU

ODT
LMU

ODT

LMU

ODT

LMU

ODT

LMU

ODT

LMU

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

LMU

ONT

LMU

ODT

LUK

ODT

CLN

ONTCLN

ONT

CLN

ONT

ODT

LUK

DGD

NTS

DKV

SKC

DKV

LMU

TMD

LMU

DGD

LMU

TMD

LMU

DHT

NTS

TMD

LMU

DHT

CLN
TMD

DGD

CLN

ONT

HNK

DGD

ONT

DGD

HNK

ONT

NTS

DGD
NTS

DGD

ONT

DHT

SKC

DHT

ONT

DHT

NTD

DGD

LUK

DGD

NTS

DGD

CLN

ONT

HNK

ONT

DKV

HNK

DKV

TMD

HNK

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

ODT

ODT

NTD ODT

ODT

LUC

HNK

ODT

DGD

ODT

ODT
ODT

LUK

DGD

LUK

NTD

TMD

ODT
HNK

HNK

ODT

TMD

ODT

LUC

ODT

ODT

ODT
LUK

LUK

LUK

DHT

LUK

CQP

DKV

NTD

DKV

DKV

DKV

LUC

DGT

ONT

TMD

LUK

SKC

DGT

DTS

SKC

ONT

DBV

TMD

DGD

TMD

TMD
TMD

DVH

DKV

DKV

TMD

TSC

HNK

TMD

HNK

DKV

HNK

DKV

ONT

TMD

CLN

CLN

CQP

CLN

ONT

LMU

DKV

LMU

DKV

LMU

DKV

LMU

DKV
LMU

DKV

LMU

DKV

LMU

DKV

LMU

DKV

LMU

DKV

NTS

DKV

NTS

DKV

NTS

DKV

NTS

DKV

NTS

DKV

NTS

DKV

NTS

DKV

TMD

ODT

TMD

ODT

NTD

DKV

DYT

DHT

BCS

TMD

TMD

0,13 ha

DHTDHT

DKV
TSC

ONT

HNK

NTD NTD

ONT+CLN
CLN

CLN

ONT

LMU

DKV

NTS
DKV

NTS

DKV

ONT

NTS

ONT

NTS
ONT

HNK

ONT+HNK

ONT+CLN

CLN

CLN

CLN

HNK

NTS

DKV

LMU

ODT

NTS

ODT

NTS

DKV

DHT

DHT

Cây xăng Phạm Tính

Tịnh Thất Thường Hạnh
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  Trường THCS
Nguyễn Công Trứ

Trường TH

Chùa châu Hưng

Chùa Giác Đế

Trung Tâm VH

 DòngChúa

Quan Phòng

Quốc Lộ 55

Miếu Cây Quéo

Chùa Phước Duyên

Trường Cấp II Văn Lương

Miễu Rạch Tre

  Trường TH
Đặng Văn Dực

Đi Vũng Tàu

    Nô Tỳ
Thiên chúa

Chùa Long Quy

UBND TT

  Tịnh xá

Ngọc Điền

N
g
u
y
ễ
n
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ă
n
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rỗ
i

Đ
ư

ờ
n
g
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ố
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Đường số 16

Công An Huyện

Chùa Linh Bửu

An Lạc Tịnh Xá

Chùa Thiên Bửu Tháp

Chùa Bửu Qang

Sân Thể Thao Phước Bình

Chùa Long Triêm

Miễu Rạch Tre

Trường Cấp II Văn Lương

   và Thú Y Thủy Sản

Miếu An Cây Lầu

Miếu Thần Bà

UBND TT

Nhà máy nước đá

Cây xăng Đông Nam

Chùa An Hoà

Chùa Long An

 Chùa Đông Phương

Sân Vận Động

Đình An Hoà

Trụ Sở Kiểm Lâm

Công An Huyện

Chùa An Long

Phật Bửu Tự

TV Tịch Chiếu

Mến Thánh Giá

Tam Tông Miếu

Chùa Linh Bửu

Trường Mẫu Giáo ánh Dương

Đền Liệt Sỹ

Tịnh xá Ngọc Lâm

Bãi Xe Dinh Cố

Trung Tâm VH

An Lạc Tịnh Xá

Giáo Sứ Long Hải

Nhà Nghỉ Ba Son

Tiểu Hoc Lê Lợi

Miễu Bà

Khu Tái Định Cư Số 1 Long  Hải

Chùa Thiên Thai

Huyện Đội

Chùa Phước Linh

Đình Phước Lăng

Đền Liệt sỹ

Sân Thể Thao Phước Bình

Đình Làng Phước An

TTVH Thể Thao Bàu Thành

Bưu Điện

Tòa án

Miếu Long Liên

Miếu Long Bình

Trường TH long liên

Miễu Ông Hỗ

Chùa Bà

Trường Cấp II Văn Lương

Cây Xăng út Hết

Chùa Long Vân

Cây xăng Bàu Thàn
h

Huyện Uỷ Long Điền

Chi Nhánh Điện

Chi Cục Quản Lý CLATVS

   và Thú Y Thủy Sản

Khu Nhà ở Thuận Huệ

Khu nhà ở An Sơn

Doanh Nghiệp Tư nhân Diễn Phúc

Miếu An Cây Lầu

Cảng Cá Tân Phước

Nhà Dưỡng Lão

TT Cao Đài

Miếu Long An

Sân vận động

Trường Trần
 Quốc Toản

Hãng nước đá

TTVHHTCĐ

Hiệp Bình Phú 2

Cty cấp nước

Tsở NNPTNT

Chùa Phước Lộc

  Bến Xe
 Long Hải

UBND Huyện

Sân vận động

TTvăn hóa

TH Lương Thế Vinh

UBND TT

Bưu Điện

   Trường THCS

Nguyễn Thị Định

Đình Phước Hưng

UBND Xã

  Nhà thờ
Phước Lâm

Đồn BP 500

TTVHHTCĐ

Cửa hàng xăng
   dầu số 33

Khu TDC xã Phước Tỉnh

T
rầ

n
 X

u
â
n
 Đ

ộ

Đường QH số 16

Đường QH số 11

Đường QH số 12

Đường QH số 13
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ư
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n
g
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H
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ố
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4

Đườ
ng 

QH s
ố 1

0

Đ
.N

gô
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ự

Chi Cục Thuế cũ

CA Thị Trấn

KDL Hồng Quang

BCH Quân Sự

THCS Phạm
  Hồng Thái

CA Thị Trấn

Tịnh Thất Thường Hạnh

Đài Truyền Thanh

Nhà nghĩ Đồng Nai

Mộ Châu Văn Tiếp

Trường mẫu giáo

Trường MN 
  Sao ViệtTrường TH

Kim Đồng

Trường THCS
Nguyễn Huệ

Trường MN Hoa Hồng

TT điều dưỡng thương binh 
      và người có công
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  Trường THCS
Nguyễn Công Trứ

Ðiện bà Núi Chơn Tiên

Trường MN
Hoa Phượng

Trường TH
Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trường THCS 
Phạm Hữu Trí

Trường TH
Tam Phước

Trường THCS

Mạc Đĩnh Chi Trường MN Tam Phước

  Trường MN
Nắng Mai

Trường MN
An Nhứt

Chùa An Hòa

Trường THCS 
Trần Nguyên Hãn

Trường TH
Lê Hồng Phong

Trường MN tư thục
Hoàng Anh

Trường TH
Nguyễn Thị Minh Khai

Trường TH
Lý Tự Trọng

Đường QH số 7 (bổ sung )

Cửa hàng xăng dầu số 3

TS ấp An Phước

Kênh cấp I (Cầu Bà Nghè - Giáp Long Mỹ)

Trại giam Công An Tỉnh

TH Bán trú Long Hải

Chợ Hải Sơn

K
ê
n
h
 c

ấ
p
 I
 (
 Đ

ậ
p
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á
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e
o
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n
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g
ã
i)

Trường TH bán trú

Đ
ư
ờ
n
g
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H
 số
 5

Trường Tiểu học

      Trường PTTH

CV - Cây xanh
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ư
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Đ
ư
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n
g
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ẫ
n
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Đường ống dẫn khí

Đ
ường ống dẫn khí

Lò giết mổ gia súc

  TT giáo dục
 thường xuyên

TT Hành chính Huyện

K
ê
n
h
 cấ

p
 II (S

u
ố
i C

ầ
u
 N

g
a
n
g
)

         Trường TH

CX Bình An

  Cty cổ phần
xây lắp dầu khí

Cây xăng DNTN

  Trung Hiếu

Đền Liệt Sỹ

 Long Điền

Công viên

  Lò Vôi

Đền Liệt Sỹ

Đền Liệt Sỹ

Công An Xã

NGUYỄN A
N N
INH

Đường QH số 7

 Giáo xứ

 Chợ Tam Phước

Cảng Lò Vôi

  Cảng Dịch Vụ

Hậu Cần Hưng Thái

   Cộng Đoàn Thánh Giuse
          Lao Động

Trạm Y Tế

Trường MN

Bộ Tham Mưu QK7

Khu Biệt Thự Ven Sông

CA Xã

Công an xã

Minh Đạm

Đường QH số 7
    Phước Tỉnh 

Công An Huyện
  Trạm DV

nông nghiệp

Trường PTTH
Long Hải - Phước Tỉnh

         Long Điền

Chùa Khánh Hưng

Khu du lịch nghĩ dưỡng
           Cẩm Lệ

MR giáo xứ 
Phước Bình

Giáo họ Tân Lâm

Trường MN
  Tân Dân

Chùa quan âm Ni viện

Miễu Thần Nông

Chùa An Lạc Hạnh

         Trường THCS 
 Nguyễn Trãi
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NGUYỄN H
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TRẦN H
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NGUYỄN CHI PHƯƠNG

ĐƯỜNG 3
-2

NGUYỄN A
N N
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N
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Y
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Ữ
U
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Ả
N

H

LÊ
 DUẨN

LÊ
 DUẨN

HÙNG 
VƯƠNG

HÙNG 
VƯƠNG

HÙNG 
VƯƠNG

PHẠM 
VĂN Đ

ỒNG

PHẠM 
VĂN Đ

ỒNG

N
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U
Y
Ễ

N
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Ữ
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H
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NGUYỄN C
HÍ 

THANH

Xây dựng các công trình chứa nước
 phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

 phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Võ Văn Kiệt

Hoa Sen

MN Sơn ca

Chu Văn An

Bán Trú Hoàng Văn Thụ

Giáo xứ Hải Lâm

VP công ty Dầu Khí

CHXD Tấn Lợi

CHXD DNTN Trường Huy

MN Sơn Ca

Trường đào tạo Ngân hàng

KS Long Hải
Nhà nghỉ điện lực

Đội thuế số 2

ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Phòng GD NNPTNT

Phòng GD NNPTNT

Trạm xăng dầu Phước Hưng

Đ
ư
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g
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g
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n
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ư
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NÚI MINH ĐẠM

Khu Du Lịch An Hoa
Khu Du Lịch Kỳ Vân

LÊ TRỌNG TẤN

Trụ sở BQL các khu DL

Cty DAEWON Thủ Đức

Tịnh Xá Ngọc Hải

KDL Hồng Quang

Khu Du Lịch Golf

Đi TT Phước Hải

Mũi Kỳ Vân

Đ
ư
ờ
ng ống D

ẫn K
hí

Trường THCS Hùng Vương
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Y
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N
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Chùa quan âm Ni viện

Tịnh xá Ngọc Lâm

TV Tịch Chiếu

Bửu Lâm TựTT điều dưỡng thương binh 
      và người có công

Nhà Nghỉ Ba Son

DL Hương Biển
Mến Thánh Giá

Đ
ư
ờ
n
g
 ố

n
g
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ẫ
n
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VÕ THỊ SÁU

TT Bảo trợ trẻ em

Khu Du Lịch An HoaKhu Du Lịch An HoaKhu Du Lịch An Hoa
Khu Du Lịch Kỳ VânKhu Du Lịch Kỳ VânKhu Du Lịch Kỳ Vân

Khu Du Lịch GolfKhu Du Lịch Golf

TT  LONG HẢI

XÃ AN NHỨT

XÃ PHƯỚC TỈNH

ẤP HẢI LÂM

KHU PHỐ HẢI BÌNH

KHU PHỐ HẢI BÌNH

KHU PHỐ HẢI ĐIỀN

KHU PHỐ HẢI HÒA

KHU PHỐ HẢI TÂN

KHU PHỐ HẢI TRUNG

KHU PHỐ HẢI SƠN

KHU PHỐ HẢI SƠNKHU PHỐ HẢI PHONG 2

KHU PHỐ HẢI PHONG 1

KHU PHỐ HẢI LỘC

KHU PHỐ HẢI HÀ 2

KHU PHỐ HẢI AN

KHU PHỐ HẢI HÀ 2

ẤP PHƯỚC THỌ
ẤP PHƯỚC LÂM

ẤP PHƯỚC THUẬN

ẤP PHƯỚC HƯƠNG

ẤP PHƯỚC HIỆP

ẤP PHƯỚC BÌNH

ẤP PHƯỚC TÂN

ẤP PHƯỚC THÁI

ẤP LÒ VÔI

ẤP PHƯỚC HƯNG

ẤP PHƯỚC LĂNG

ẤP AN BÌNH

KHU PHỐ  LONG TÂN

KHU PHỐ LONG AN

KHU PHỐ LONG NGUYÊN

ẤP AN HOÀ

ẤP PHƯỚC TRUNG

KHU PHỐ  LONG HIỆP

KHU PHỐ  LONG LIÊN

KHU PHỐ HẢI AN

KHU PHỐ HẢI HÀ 1

KHU PHỐ HẢI VÂN

ẤP AN TRUNG

ẤP AN ĐỒNG

ẤP AN HÒA

ẤP PHƯỚC LỢI

ẤP TÂN PHƯỚC

ẤP PHƯỚC THẮNG

Dinh Cô

LÊ
 DUẨN

ODT+CLN

DVH

DGT

0,53 ha

Miếu bà Đá Giăng

Khu du lịch Hồng Quang

Trường cấp I

Trường MN
Hoa Mặt Trời

Trường cấp II

CV Trần Văn Quan

Trường PTTH

TT Hỗ Trợ Nông Dân

Tịnh Thất Long Truyền

CV ấp Phước Hòa

Đình thần Võ Văn Tánh

 Họ Đạo Cao Đài

Quan Phòng
 Dòng chúa 

Đình thần Hoàng

TS ấp Phước Bình

Tịnh thất Bồ Đề

Đất di tích Đất di tích

0,68 ha

Chùa Bầu SenChùa Bầu Sen

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

CLN

CLN

HNK

HNK

ONT

HNK

HNK

CLN

CLN

NTD

Chùa An Bửu

ẤP AN LẠC

BCS

TMD

NTD

ONT

DGD

ONT

ONT

ONT

ONT

DHT

DHT

LMU

NTS

LMU

LMU

NTS

NTS
LMU

ONT

LMU

LMU

LMU

TMD

NTS

NTS

TMDNTS

TMD

NTS

DKV
DTT

NTS

ONT

Đ
ư
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n
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n
g
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n
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Cụm công nghiệp
 Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi

Xây dựng các công trình chứa nướcCLN

SKC

SKC

ONT

TMD

DHT

DHT

DHT

ONT

ONT

HNK

LMU

HNK

CLNONT

ONT

ONT

ONT+HNK

ONT+HNK

CLN
ONT+HNK

ONT+HNK

LMU

ONT

LMU

ONT
LMU

ONT

LMU

ONT

LMU

ONT

SON

ONT

LMU

ONT

NTS

ONT

CLN

DHT

LMU

DKV

LMU

DHT

ONT+CLN

Dinh Cố

MiếuCây Găng

Dinh Cố
Đình An Thạnh

Miếu Long Hòa

Chùa Thiên ThaiTrường MN
Nam Côn Sơn

Trường TH
Cao Văn Ngọc

TT đào tạo và
sát hạch lái xe

Chùa Long Hoà

Bệnh viện Huyện Long Điền

ẤP AN THẠNH

ONT

DHT

ONT

ONT

DNL

ONT

ONT

ONT

ONT

DKH

ONT

DKV

DKV

DKV

DKV DKV

DKV

DKV

DKV

DHT

LMU

HNK

LMU

CLN

SKC

LMU

CLN

CLN

ONT

HNK

CLN

SKX

CLN

LMU

LMU

LMU

CLN

HNK

CLN

LMU

DNL

TSC

DKV

LMU

DKV

SON

SKC

DKV

LMU

DKV

LMU

ONT

LMU

ONT

LMU

ONT

SON

ONT

NTS

ONT

LMU

ONT

CLN

DKV

CLN

DKV
CLN

DKV

TMD

ONT

LMU

DKV

LMU

DKV

Nhà máy khí LPG

Nhà máy khí Nam Côn Sơn

Khu phụ trợ nhà máy

Dinh Cố 2 ( Khu A)

Khu phụ trợ nhà máy

Dinh Cố 2 ( Khu B)

 Đ
ư

ờ
n
g
 ố

n
g
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ẫ
n
 k

h
í

XÃ AN NGÃI

HNK

SKX

ONT

ONT

ONT

CQP

CLN

CLN

ONT

CLN

DKV

CLN

ONT

CLN

ONT

DKV

DCH

DVH

DYT

CLN

CLN

ONT+CLN

RPT

CLN

CLN

CLN

ONT

HNK

TSC

CLN

DGD

HNK

TMD

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

ONT

CLN

CLN
ONT

HNK

ONT
CLN
ONT

Trụ Sở ấp Phước Nghĩa

DNTN Minh Hải

Trụ Sở ấp Phước Nghĩa

DNTN Minh Hải

Trường Tiểu Học ấp Phước Trinh

Đ
ư
ờ
ng
 H

ải
 L
âm
 -
 B

àu
 T
rứ

Đền Liệt Sỹ

 cho Trường Bắn Tam Phước

Khu đảm bảo an toàn

Chùa Kim Sơn Tự

Xây dựng các công trình chứa nước
 phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

XÃ PHƯỚC HƯNG

XÃ TAM PHƯỚC

ẤP HẢI SƠN

ẤP PHƯỚC NGHĨA

ẤP PHƯỚC TRINH

RPT

RPT

NCS 

NCS

SKX

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

CLN

TMD

CLN

TMD

CLN

TMD

HNK

TMD

CLN

TMD

CLN

TMD

Trường Bắn Quân Khu 7

CLN

SKX

CLN

SKX

CLN

SKX

CLN

SKX

NTD

HNK
SKN

CLN

CLN

NTD

CLN

NTD

HNK

HNK CLN

CLN

TMD

Đườ
ng
 H
ải 

Lâ
m
 - 

Bà
u 
Tr

ứ

CLN

TMD

RPT

RPT

HNK

HNK

CAN

HNK

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

DHT ODT

ODT

DGD

DGD

ODT

DHT

HNK

HNK

LUC

LUC

LUC

TSC

HNK

HNK

HNK

CLN

LUC

DGD

LUC

LUC

LUC

HNK

HNK

ODT

DGD

Trường PTTH Trần Quang Khải

Viện Kiểm Soát Nhân Dân

Liên Đòan Lao Động

Ngân Hàng NNPTNT

Chợ Mới

Thi Hành án Long Điền

Đình Long Phượng

Nhà Hàng Song Hỷ

Đ
ư
ờ
n
g
 Q

H
 s

ố
 9 Khu TDC số 6

Đ
ư
ờ
n
g
 Q

H
 s

ố
 1

Viễn Thông

Chi cục thuế

Kênh cấp II ( C
ầu Bà Súng - Bàu Thành)

BCH Quân Sự

TT LONG ĐIỀN

KHU PHỐ LONG PHƯỢNG

Chi nhánh Điện

LUC

DHT

LUC

DHT

DGT

NTS

ONT

NTS

ONT

TMD

TMD

TMD

ONT

ONT

NTS

NTS

NTS

LMU

HNK
HNK

LMU

LMU

DHT

LMU

DHT

NTS

NTS

ONT

NTS

DKV

CLN

TMD

DKV

DKV
DKV

CLN

DKV

ONT+NTS

DGD

MNC

DKV

MNC

DKV

HNK

CAN

DGT

DKV

CLN

DKV

Phòng GD ngân hàng CS

ODT

DGD

Hồ Bút Thuyền

TMD

ONT

DKV+DTT

DGD

CQP

DSH

DKV

RPT

CQP

RPT

RPT

HNK

CLN

DCK

DKV+DCK

DCK

DCK

DHT+DCK

DKV+DCK

DKV+DCK

DKV+DCK

Trạm bơm số 7

Trạm bơm số 4

Trạm bơm số 8

Trạm bơm số 8a

Trạm bơm số 9a

TP. VŨNG TÀU

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

HUYỆN ĐẤT ĐỎ

 

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

 

TỈNH BÌNH THUẬN

TỈNH ĐỒNG NAI

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

TỈNH ĐỒNG NAI

HUYỆN

LONG ĐIỀN

HUYỆN

ĐẤT ĐỎ

HUYỆN TÂN THÀNH

HUYỆN CHÂU ĐỨC HUYỆN XUYÊN MỘC

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN LONG ĐIỀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

UBND HUYỆN LONG ĐIỀN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TN VÀ MT

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

TP VŨNG TÀU
BIỂN ĐÔNG

BIỂN ĐÔNG

(Tổng diện tích tự nhiên 7767,25 ha)

NGUỒN TÀI LIỆU

-  Bản đồ kiểm kê hiện trạng năm 2019

B

TỶ LỆ 1:10 000

HUYỆN LONG ĐIỀN - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

LMU

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

Phân bổ Xác định

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG
Phân bổ Xác định

CLN

RPN

CAN

CQP

DGD

DGT

DTL

DTT

DVH

DYT

SKC

SKN

TMD

DNL

DBV

DCH

DDT

DKV

DRA

DSH

DTS

NTD

ODT

ONT

TON

TSC

CLN

NKH

NTS

RPN

DGD

DGT

DTL

DTT

DVH

DYT

SKC

SKX

TMD

LMU

DNL

DBV

DCH

DKV

DRA

DSH

DTS

DXH

MNC

NTD

ONT

SON

TIN

TSC

Ranh giới hành chính cấp tỉnh

Ranh giới hành chính cấp huyện

Ranh giới hành chính cấp xã

LUK
LUK LUK

LUC
LUC LUC

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa

Đất chưa sử dụngCSDCSD

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Trụ sở UBND cấp xã

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học

Bưu điện

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Ðài phát thanh, truyền hình

Sân bay

Sân vận động

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất thương mại, dịch vụ

Đất an ninh

Đất cụm công nghiệp

Đất quốc phòng

Đất nông nghiệp khác

Đất làm muối

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên

Đất trồng cây lâu năm

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất công trình năng lượng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất cơ sở tôn giáo

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

Đất chợ

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

CQP

CAN

SKN

TMD

SKC

SKX

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT

NKH

NTS

RPN

CLN

HNK

DNL

DBV

DDT

DRA

TON

NTD

DXH

DCH

DSH

DKV

ONT

ODT

TSC

DTS

TIN

MNC

SON

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU

Ranh khu di tích, ranh khu công nghiệp

HNK

Ranh giới khu dân cư nông thôn

Ranh khu tái định cư

CHÚ DẪN
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40
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CLN

CLN

Bà Rịa, ngày  ...... tháng  .....năm 202 Bà Rịa, ngày  ...... tháng  .....năm 202 Long Điền, ngày  ...... tháng  .....năm 202 Vũng Tàu, ngày  ...... tháng  .....năm 202

HNK

DKV

Đường điện

TON

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

 DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG KẾ HOẠCH 2022

2.777,53 ha

35,76 %4.958,42 ha

63,84%

31,30 ha

0,40 %

-  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

KẾ HOẠCH

KÝ HIỆU KẾ HOẠCH KÝ HIỆU KẾ HOẠCH

Năm 2022
4,70 ha

Năm 2022
1,25 ha

Năm 2022
0,13 ha

Năm 2022
1,27 ha

Năm 2022
3,20 ha

Năm 2022
2,19 ha

Năm 2022
4,28 ha

Năm 2022
10,20 ha

Năm 2022
0,62 ha

Năm 2022
1,95 ha

Năm 2022
9,25 ha

Năm 2022
0,05 ha

Năm 2022
1,00 ha

Năm 2022
1,40 ha

Năm 2022

17,20 ha

Năm 2022
0,3 ha

Năm 2022
0,5 ha

Năm 2022
0,5 ha

Năm 2022
4,50 ha

Năm 2022
1,35 ha

Năm 2022
11,14 ha

Năm 2022
0,44 ha

Năm 2022
0,57 ha

Năm 2022
13,48 ha

0,88 ha

Năm 2022

Năm 2022
32,10 ha

Năm 2022
0,32 ha

Năm 2022
1,95 ha

Năm 2022
1,00 ha

Năm 2022
0,08 ha

Năm 2022

Năm 2022

Năm 2022

13,00 ha



  

 
 

B

KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

CẤP HUYỆNCẤP TRÊN
PHÂN BỔ

LUALUA
LUA

HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

Đất trồng lúa mã HTmã HT

LUC
LUC

mã HT
LUC

mã HT

HNK
HNK

mã HT

CLN
CLN

mã HT
CLN

mã HT

RPH
RPH

mã HT
RPH

mã HT

NTS
NTS

mã HT

LMU
LMU

mã HT

NKH
NKH

mã HT

CQP
CQP

mã HT

CAN
CAN

mã HT

SKK

SKN

TMD

SKC

SKS

SKX

DHT

Trong đó:

SKK
mã HT

SKN
mã HT

TMD
mã HT

SKC
mã HT

SKS
mã HT

DHT
mã HT

TMD
mã HT

SKC
mã HT

SKS
mã HT

SKX
mã HT

DHT
mã HT

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT

DGT
mã HT

DTL
mã HT

DVH
mã HT

DYT
mã HT

DGD
mã HT

DTT
mã HT

DGT
mã HT

DTL
mã HT

DVH
mã HT

DYT
mã HT

DGD
mã HT

DTT
mã HT

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất trồng rừng phòng hộ

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất làm muối

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

 xây dựng, làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu

- Đất giao thông

- Đất thủy lợi

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

- Đất xây dựng cơ sở y tế

DNL
DNL

mã HT
DNL

mã HT

DBV
DBV

mã HT
DBV

mã HT

DKG
DKG

mã HT

TON
TON

mã HT

DDT
mã HT

NTD
NTD

mã HT
NTD

mã HT

DRA
DRA

mã HT
DRA

mã HT

DKH
DKH

mã HT

DXH
DXH

mã HT

DDL
DDL

mã HT
DDL

mã HT

DSH
DSH

mã HT

DKV
DKV

mã HT

ONT
ONT

mã HT
ONT

mã HT

ODT
ODT

mã HT

TSC
TSC

mã HT
TSC

mã HT

DTS
DTS

mã HT
DTS

mã HT

DNG
DNG

mã HT

TIN
TIN

mã HT

SON
SON

mã HT
SON

mã HT

MNC
MNC

mã HT
MNC

mã HT

PNK
PNK

mã HT
PNK

mã HT

CSD

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

- Đất công trình năng lượng

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

- Đất tôn giáo

- Đất có di tích lịch sử văn hóa

- Đất bãi thải, xử lý chất thải

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội

Đất danh lam thắng cảnh

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đất tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

DDT

 khoáng sản
Đất sử dụng cho hoạt động

 gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc

  tang lễ, nhà hỏa táng
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà

  và đào tạo
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục

  và công nghệ
- Đất xây dựng cơ sở khoa học

tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của

CSD

KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

CẤP HUYỆNCẤP TRÊN
PHÂN BỔ

HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

Trạm y tế

Trường học

Sân thể thao

Nhà thờ

  viễn thông
- Đất công trình bưu chính,

TÊN KÝ HIỆU

CHó DÉN

350

Ranh giới khu dự án

Ranh giới xã

Ranh giới huyện

Ranh giới tỉnh

Ranh giới khu đô thị

Ranh giới khu dân cư nông thôn

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu du lịch

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

Ranh giới khu thương mại-dịch vụ

Cầu bê tông, cầu sắt

Kênh, mương

Hồ, ao, sông, suối

Cống, đập

Bình độ cái và ghi chú tọa độ

Bình độ cơ bản

Đường sắt

Đường điện

Đê bao

Trụ sở UBND Thị xã

Đường giao thông

Trụ sở UBND xã, phường

Đình, chùa, miếu

XÁC ĐỊNHXÁC ĐỊNH

núi Dinh

núi Dinh

núi Dinh

núi Ông Hu
núi Bao Quán

núi Sương Mù

núi Tân TrungN. Bao Quán

núi Thị Vãi

núi Ông Trịnh
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0,3
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0,3

1

0,5

0,8

2

0

0
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102

121

107

79

69

63

63

0,5

0,9

2

0,4

0,7

3

0,8

0,9

106

Đất nông nghiệp khác

Điện
 110K

V

Năm 2022
1,20ha

16,82ha

Suối Thị Vãi
MR, nâng cấp

Năm 2022
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Suối Sao
MR, nâng cấp 

Năm 2022
1,25ha
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Cảng thủy nội địa
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3,89ha
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5,40ha
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Năm 2022
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0,49ha
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1,05ha

KDC 35ha
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3,64ha

đô thị mới Phú Mỹ
KDC đợt đầu

Năm 2022
1,85ha

Năm 2022
100,08ha

Khu nhà ở Lesco
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2,42ha
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Chùa Kim Liên
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Phước Hòa
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32,00ha
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2,20ha
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9,50ha
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8,69ha
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0,19ha
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0,13ha

0,56ha
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2,50ha
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1,30ha
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1,02ha
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4,00ha

Năm 2022
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0,15ha

Năm 2022

Năm 2022
2,60ha

Năm 2022
0,77ha

Năm 2022
0,26ha

Năm 2022
2,15ha

Năm 2022
2,77ha

Năm 2022

Năm 2022
54,12ha

Năm 2022
103,15ha

Năm 2022
2,70ha

0,62ha

Năm 2022

Năm 2022
7,10ha

Năm 2022
1,40ha

Năm 2022
18,07ha

Năm 2022
2,07ha

Năm 2022

Năm 2022

Năm 2022
11,40ha

0,16ha

Năm 2022

Năm 2022
0,81ha

Năm 2022
3,27ha

Năm 2022
1,77ha

Năm 2022
0,15ha

Cường Béo
Cty KD nhà 

Năm 2022
1,08ha

Bình Giang
Khu dân cư

Năm 2022
1,58ha

Năm 2022
3,55ha

địa ốc Bình Giang
KDC công ty

14,50ha

Năm 2022
1,00ha

Năm 2022

Năm 2022

Năm 2022
2,96ha

Năm 2022
1,70ha

NGUỒN TÀI LIỆU: 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Phú Mỹ

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Mỹ

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nông nghiệp Xanh

0,16ha
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Năm 2022
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BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU ĐẤT ĐAI NĂM 2022
(Tổng diện tích tự nhiên 33.302,11 ha)

        48,74%
17.071,35 ha

16.230,76 ha

51,26%

NÔNG NGHIỆP XANH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Bà Rịa, ngày ..... tháng .... năm 20....

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

UBND THỊ XÃ PHÚ MỸ

Phú Mỹ, ngày ...... tháng .... năm 20....

CHỦ TỊCH

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bà Rịa, ngày ..... tháng .... năm 20....

GIÁM ĐỐC

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa, ngày ..... tháng .... năm 20....
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CTy CP Tiếp Cận
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THÀNH PHỐ BÀ RỊA
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Đất làm muốiLMU

HNK Đất bằng trồng cây hàng năm khác

CLN Đất trồng cây lâu năm

NKH Đất nông nghiệp khác

NTS Đất nuôi trồng thủy sản

CAN Đất an ninh

CQP Đất quốc phòng

DGD

DGT Đất giao thông

DNL

DTL Đất thủy lợi

DTT

DVH

DYT Đất xây dựng cơ sở y tế

SKN Đất cụm công nghiệp

SKX

TMD Đất thương mại, dịch vụ

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất công trình năng lượng

DBV Đất công trình bưu chính viễn thông

DCH Đất chợ

DDT Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DKV Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DRA Đất bãi thải, xử lý chất thải

DSH Đất sinh hoạt cộng đồng

DTS Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DXH Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

MNC Đất có mặt nước chuyên dùng

NTD Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

ODT Đất ở tại đô thị

ONT Đất ở tại nông thôn

SON Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

TIN Đất cơ sở tín ngưỡng

TON Đất cơ sở tôn giáo

TSC Đất xây dựng trụ sở cơ quan

CHÚ DẪN

Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Đồng Nai

TP. Hồ Chí Minh

Huyện Xuyên Mộc
Huyện Châu Đức

Huyện Đất Đỏ

TP. Vũng Tàu

Biển Đông

Thị xã Phú Mỹ

Huyện
 Côn Đảo

VỊ TRÍ THÀNH PHỐ BÀ RỊA TRONG TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
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TP. Bà Rịa

Huyện 
Long Điền

RPH
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Đất có rừng phòng hộ
RPH
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LUK
LUK

Mã HT
Đất trồng lúa khác
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1,9 Điểm, ghi chú điểm độ cao

Bình độ cơ bản

Bình độ, độ cao bình độ cái

Đường giao thông

Sông, suối, ao, hồ

Đường sắt
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HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

KÝ HIỆU
DIỄN GIẢI

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học

Bưu điện

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Ðài phát thanh, truyền hình

Sân bay

Trụ sở UBND cấp xã

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Sân vận động

Ranh giới hành chính cấp tỉnh

Ranh giới hành chính cấp huyện

Ranh giới hành chính cấp xã

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

Ranh giới khu đô thị-thương mại-dịch vụ

nghiệp nông thôn
Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông

Ranh giới khu thương mại-dịch vụ

HIỆN TRẠNG
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Quốc lộ 51 Quốc lộ 51

SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
SKC SKC

Mã HT Mã HT

SKS
SKS SKS

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Ranh giới dự trữ phát triển
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ONT

ODT

ONT

ODT
ONT+CLN

CLN+HNK+ONT

SKX

SKS

CLN

TON

LUC
DKV

ODT
LUC

TMD+ODT

ONT

DGD

DNL
TMD

ODT

CLN+ONT

ODT

HNK
TMD

ODT
SKC

DKV

DSH

ODT

SKC
ODT

ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

CLN

ODT+CLN

ODT+HNK

ODT+CLN

CLN+ODT

CLN+ODT

ODT+CLN

ODT+CLN

OD+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN

CLN+ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

ONT+CLN

HNK+ODT
CLN+ODT

CLN+HNK+ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

HNK+ODT

ODT+CLN

ODT+CLN

CLN+ONT

ODT

CLN+ONT

ODTCLN+ODT

CLN+HNK+ONT

ODT

CLN+HNK+ONT

ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

CLN+ODT CLN+ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

ODT+CLN

CLN+ODT

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN

CLN+ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

ONT+CLN
ODT

ONT+CLN
ODT

ONT+CLN
ODT

ODT+CLN

LUC

TMD

HNK+ODT

ODT+HNK

ODT+HNK

ODT+CLN

DKV

DGD

ODT

LUC+HNK

HNK

CLN

DKV

ODT

TMD

CLN

DKV

CLN

ODT

ODT

HNK

DKV

HNK

DKV

CLN+NTD+DTL

ODT

LUC+HNK

CLN
CAN

ODT

HNK+CLN

CLN

DTL

DRA

CLN

LUC

CAN

CLN+NKH

SKN

SKC

HNK

TMD

HNK

DVH
CLN+ODT

LUC

LUC

DGD

LUC+DTL

LUC+HNK+CLN+NTS
ODT

LUC+DTL

DTS

DVH

DTT+DKV

ODT

ODT

TMD

CLN

ODT
CLN

LUC

CLN

HNK

CLN

LUC

CLN

LUC

CLN

LUC

CLNNTD

SKX
TMD

LUC

DYT

LUC

LUK

LUC

LUK

LUC

LUK

LUC

LUK

LUC

LUK

LUC

LUK

LUC

LUK

LUC

LUK

CLN+ODT
ODT+CLN

CLN

DKV

SKN

CLN+ONT

CLN+ODT

CLN

CLN

CLN+ONT

CLN+ONTRPH

TMD

RPH

TMD

ODT+CLN

TMD

SKX+ODT+CLN

TMD

TMD

SKX+ODT+CLN

TMD

ODT+CLN

ODT+CLN

TMD

SKX
TMD

ODT+CLN

TMD

ODT+CLN

TMD

RPH
TMD

RPH
TMD

CSD

DKV

CSD

DKV

SKX

DKV
SKX

DKV+TMD

MNC

DTL

NTD

DKV

NTS
DKV

NTS
DKV

NTS
DKV

CLN

ODT

CQP

TSC
CQP

CAN

DCH

ODT

CLN+SKC

CLN+SKC

ODT

ODT

HNK

ODT
HNK+SKC

CLN

ODT

CLN

ODT

HNK

ODT

HNK+ODT

HNK

ODT

CLN
ODT

DTS

HNK

TMD
HNK+ODT

CLN
ODT

DYT

TMD

HNK+ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

LUK+HNK

ODT

ODT

CLN+ONT+HNK+LUC+DGT

LUC

DKV

LUC

DKV

LUC

DKV

LUC

DKV

HNK

DKV

CLN
ODT

LUC
ODT

LUC
ODT

ODT

HNK+ONT

LUC+HNK

ODT

LUC+HNK

ODT

LUC+HNK

ODT

ODT

LUC+CLN

LUC+CLN

ODT

LUC+CLN

ODT

HNK+ONT

HNK

CLN

CLN+ONT

CLN
ODT

CLN
ODT

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
CLN

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

ODT

CLN

CLN
ODT

CLN+HNK

ODT

CLN

ODT

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

HNK

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

ODT+TMD
ODT+TMD

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN
ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT
LUC

DKV

LUC

DKV

DSH+CLN
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN+ONT

CLN+HNK

ODT

CLN+HNK

ODT

CLN

ODT

NTS

CLN

NTS

CLN

NTS

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

CLN+ODT

CLN+ODT

CLN+ODT

ODT+CLN

CLN

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

HNK+CLN

ODT

HNK+CLN

ODT

HNK+CLN

ODT

LUC

LUK

LUC

LUK

LUC

LUK

LUC

LUK

LUC

LUK

ODT

HNK+CLN

ODT

HNK+CLN

CLN

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

HNK

TMD+ODT

CLN

ODT

HNK

TSC

TMD

TMD

TMD

RPH

TMD

RPH

DDT

TMD

HNK+ODT

HNK+ODT

DKV

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUK

LUC

LUC

LUK

CLN
LUK

CLN

NKH

NKH

CLN

LUC

LMU

CAN

ODT

CLN+ONT

ODT

CLN+ONT

ODT

CLN+ONT

HNK+ONT

CLN+ODT
CLN+ODTCLN+ODT

CLN+ODT

CAN

CLN

DKV

DKV
CLN

RPH
DNL

RPH
DNL

RPH
DNL

SKX
TMD

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLNCLN

CLN

CLN

HNK

HNK CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

HNK

HNK

HNK

HNK

CLN

CLN

CLN

HNK

HNK

HNK

HNK

NTS

HNK

CLN

NTD

NTD

ODT

CLN+ONT+HNK+DGT

CLN+HNK+NTS

LUC

ODT

LUC

LUC

LUC

LUC

NTS

NTS

NTS LUC

DTL

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

RPH
DNL

RPH
DNL

RPH
DNL

RPH
DNL

HUYỆN ĐẤT ĐỎ

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

XÃ HÒA LONG

XÃ LONG PHƯỚC

PHƯỜNG PHƯỚC TRUNG

PHƯỜNG PHƯỚC HƯNG

PHƯỜNG PHƯỚC NGUYÊN

PHƯỜNG KIM DINH

HUYỆN CHÂU ĐỨC
HUYỆN CHÂU ĐỨC

HUYỆN LONG ĐIỀN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

THỊ XÃ PHÚ MỸ

THỊ XÃ PHÚ MỸ

PHƯỜNG LONG TÂM

PHƯỜNG LONG TOÀN

PHƯỜNG LONG HƯƠNG

XÃ TÂN HƯNG

giáo phận Bà Rịa
Tòa giám mục 

Bổn Điền
Miễu 

Long Hương
Trường TH

 Long Hương
Sân bóng

Long Hương
Giáo xứ 

tổng hợp SIN HAN VN 
Công ty SX VLXD 

Lê Thành Duy
Công viên

Phước Thạnh
Chùa 

Cây xăng

Khu phố 6
Trụ sở

Thủ Lựu
Giáo xứ 

 Khu phố 4
Trụ sở

 TNHH Hy Vọng
Công ty

ấp Đông
Trụ sở 

Long Xuyên
Đình Thần 

ấp Bắc II
Trụ sở 

 ấp Bắc III
Trụ sở

Long Nguyên
Chùa 

ấp Bắc 1
Trụ sở 

phòng chống HIV
Trung tâm 

ấp Tây
Trụ sở 

 Long Tâm
Giáo xứ

Cây xăng

Dốc Cây Sao
Di tích Nghĩa địa 

Long Phước 
Thanh thất 

vận động
Sân 

ấp Phong Phú
BĐH

 Phước Hưng
Chùa

 Dương Văn Mạnh
Trường THCS

Cây Xăng

 Long Phước
Chợ

Trần Văn Thượng
Công viên 

BĐH ấp Nam

Thần Nông
Đình 

Trần Đại Nghĩa
Trường THCS 

Vành Khuyên
Trường MN 

Kim Hải
Nhà thờ 

Trần Văn Quang
Trường THCS 

 Trần Văn Quang
Trường MN

Phước Tân
Trường THCS 

Hải Tín
CTY TNHH 

Sân bóng đá

Nghĩa trang Liệt sĩ

Long Hương
Trường MN 

 Phước Lễ
Đình 

Lê Thành Duy
Trường TH 

Ôtô Chevrolet
Garage

Bến xe 

Coopmart
Siêu thị 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trung tâm hành chính 

 nhân dân tỉnh
VKS

Chiến Thắng
Công viên 

Hòa Long
Trường TH 

TT y tế Xã 

 Hoà Long
Trường MN

 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Bộ Chỉ huy Quân sự

đa khoa Bình An
Phòng khám 

tỉnh BR-VT
Y học cổ truyền 

Bệnh viện 

Gò cát
Bưu điện 

 bà mẹ và trẻ em
TT bảo vệ

CSSK Cán bộ Tỉnh
Ban Bảo vệ 

 Tứ phương thất đảo
Khu du lịch

Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trường THPT 

 khuyết tật
Trường nuôi dạy trẻ

 Thuận Thảo
Cty CP Hoá dầu 

 TP Bà Rịa
Nhà thi đấu

kp 7
Trụ sở 

 Kim Dinh
Trường TH

Cây xăng

Phan Bội Châu
Trường TH

 Nguyễn Bá Ngọc
Trường TH

 thành phố Bà Rịa
TTGDTX

Phước Nguyên
Trường MN

Hoa Mặt Trời
Trường MN

 thánh giá Chợ Quán
Cơ sở dòng mến

 Điện Biên
Trường TH

P.Phước Hưng
Trạm y tế 

 Trần Văn Thượng
Trường TH

Hội Phước
Chùa 

 kp3
Trụ sở

UBND Phường

Kp Núi Dinh
Trụ sở 

Long Phước
Nghĩa địa 

Long Xuyên
Trường MN

lúa gạo Tư Trúc
Nhà máy Xay xát 

tỉnh BR-VT
Chi cục Thý y 

 Đá Long Hương
Xí nghiệp

 Lê Lợi
Trường TH

Long Tâm
Chợ 

Trung cấp Y tế
Trường 

Khu phố 1
Trụ sở 

Đa khoa Bà Rịa
Bệnh viện 

Long Quang
Chùa 

Phước Long
Chùa 

tỉnh BR-VT
Bộ chỉ huy QS 

Bệnh xá

Trụ sở kp 4

Lê Quang Cường
Trường THCS Công tác xã hội

Trung tâm 

Long Kiên
Giáo xứ 

Kim Hải
Chợ 

 Thiên Phú
Cty may

Thể thao thi đấu Giải trí
Cty TNHH Dịch vụ 

 nuôi dạy chó
Trung tâm

Long Toàn
TT Văn Hóa

Long Tâm
Nhà dòng 

 Long Toàn
Trường MN

Biên Phòng 
Trường Trung cấp 

THPT Bà Rịa
Trường 

Trường Sơn
Trường TH 

Dũng Lạc
Giáo xứ 

 Thanh Niên
Công viên

Tịnh Quang
Chùa 

TP Bà Rịa
CA PCCC 

 Anh Quốc
Học viện

Chu Văn An
Trường THDL 

Châu Thành
Trường THPT 

Kim Đồng
Trường THCS thành phố

UBND 

Lê Thành Duy
Công viên 

 P.Phước Hiệp
Trường MN

Lê Thành Duy
Công viên 

 TP Bà Rịa
Phòng giáo dục

 Phước Nguyên
Trường THCS

 Phao Lô
Nhà dòng

Long Toàn
Giáo xứ 

Sư phạm Bà Rịa
Trường cao đẳng 

 Long Toàn
Trường THCS

Dầu Khí
Trường Đại học 

Dầu Khí
Trường Đại học 

 Nguyễn Du
Trường THCS

hành chính tỉnh
BQL Trung tâm 

Bờ sông
Nhà hàng 

CA tỉnh 
Trụ sở 

 Hải quan
Trụ sở

Bà Rịa - Vũng Tàu
Trụ sở Báo 

Chánh Thiên
Chùa 

UBND 

TP Bà Rịa
TT y tế 

Thanh Quang
Chùa 

phường 
TTVHHTCĐ

 xử lý nước thải
Nhà máy

tỉnh
Thư viện 

tỉnh
Tòa án 

phường
TT y tế 

phường
UBND

tỉnh
TT Văn hóa

UBND xã UBND xã

 môi trường nông thôn
TT nước SH và VS

UBND phường

Trụ sở kp5

phường
UBND 

Thủ Lựu
Giáo xứ 

 Phước Nguyên
Chợ

Bảo Hải
Chùa 

Long Toàn
Chợ 

UBND phường

Phước Hưng
Chợ 

Trụ sở Kp 3

Nguyễn Minh Khanh
Trường TH

bệnh tật
chống

TT phòng

Hồ Đá Đen
Nhà máy nước 

Cụm công nghiệp Hòa Long

KHU DÂN CƯ DỌC QL 56

KHU DC GÒ CÁT 8

KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY ĐƯỜNG CAO TỐC

KHU DC ĐỒNG MẮT MÈO

KHU DÂN CƯ LONG TOÀN

KHU DC TÂY TTHC TỈNH

KHU DÂN CƯ HOÀ LONG

KHU DÂN CƯ LONG PHƯỚC

KHU DC NAM QL 51 - LONG HƯƠNG

KHU NHÀ Ở GÒ CÁT 9

KHU DÂN CƯ LAN ANH 2

KHU TĐC CÔNG VIÊN  30/4

KHU TĐC BẮC HL 10KHU DC ĐÔNG QL56 MR

KHU TĐC BẮC QL 55

KHU DC ĐÔNG QL56

KHU DÂN CƯ LAN ANH 5

KHU DC GÒ CÁT 7

KHU DÂN CƯ LAN ANH 1

KHU DÂN CƯ LAN ANH 4

KHU NHÀ Ở CTY TRIỀU PHÁT

KHU NHÀ Ở PHÍA ĐÔNG RẠCH THỦ LỰU

NGUYỄN THANH ĐẰNG
KHU DC NGÃ 5

Nhà VH

Sân bóng

Tr.THCS

Cây xanh

cây xanh
Công viên

Nhà VH

VH
Nhà 

Cây xanh cách ly
CX cách ly

Nhà máy SX
Cây xanh cách ly

CX cách ly

Kim Dinh
Chợ

cây xanh
Công viên

Khu

Cây xa
nh

công viên

Cây x
anh

Trung tâm

CQHC

TTYTDP

Thi hành án

HTX Hoà Thành

Chợ

DTT

Công viên

Công viên

DTT

(DNTN Lê Chính)

Công viên CX

Thanh Tra

Chùa Thích ca 2

Tin Lành

Công ty Nguyên Hoàng

Nhà VH TP

Chùa Quan Âm

Tr. TH

XN giày da

Ng.hàng

PTNN

Cty kho VT

Lan Anh

VP công ty VinaComex

VP NTCS Phong Phú

Nhà máy 

Chùa Thích Ca 1

TS kp1

NúI DINH

TS KP

Công viên

cây xanh - TDTT

Công viên
cây xanh

Công viên cây xanh

Công viên

cây xanh
Công viên

cây xanh
Công viên

Khu TMDV

cây xanh
Công viên

cây xanh
Công viên

cây xanh
Công viên

cây xanh
Công viên

CTTM-DVCC

cách ly
Cây xanh

Công viên
Cây xanh

Cây xanh

Công viên+cây xanh

Chợ

cây xanh
Công viên

công viên

công viên

Công viên

cây xanh
Công viên

Tr. THCS 

Tr. PTTH

Công viên CX

Tr.THCS

Nhà sách

Tr.PTTH

Trung tâmTr.THCScây xanh
Công viên

cây xanh
Công viên

Công viên

Nhà VH

CT hành chính

Công viên TDTT

Công viên
cây xanh

Công viên cây xanh

Công viên cây xanh

Công viên cây xanh

Công viên 
cây xanh

Công viên cây xanh

QH NVH
Công viên cây xanh

Công viên+CX

Khu TMDV

(Cty Nam á)

Vincente

TS chi nhánh 
VCCI

Khu SX VLXD 

(BARIMEX)

công viên TDTT

Công viên + cây xanh

Sân TDTT

Công viên 

PCCC

Chùa Pháp Quang

CCBVMT

QH Tr TH

QH Tr THCS

QH CTCC

QH Tr THPT

(BARIMEX)

Hoa viên 

Công viên - cây xanh

Công viên

Cây xanh

cây xanh
Công viên

cây xanh
Công viên

Khu VH-TDTT

Tr. bán trú

cây xanh - TDTT

cây xanh - TDTT

Cây xanh cách ly

Chùa Long Quang

QH Cây xanh

Cây xanh-Công Viên

công viên TDTT

công viên TDTT

Tr. THCS

Tr. THCS

Tr.THCS

Tr.THCS

TS Núi Dinh

DDT

DDT

Công viên-CX

Cây xanh -CV

Nguyễn Thanh Đằng

Đình thần

Chùa Bửu Long

Cây xăng

Khu thể thao

Nhà trẻ

THCS Nguyễn Trãi

Đình Long Hương

Thánh thất Cao đài

Hồ nước

Hồ nước

UBND Phường

đá hoa cương

Văn hóa

Phước Tân
Trường PTTH

UBND Phường

Trạm y tế

Nhà thờ P.Tân

Đất cây xanh

Đ
ư

ờ
n
g
 đ
iệ

n
 1

1
0
K

V
A

Hải Châu

văn hoá

Đất các

Trung tâm dịch vụ

Nhà trẻ - MG

Trường tiểu học

TT tin học Phước Thọ

Trạm y tế

Chùa Cửu Long

cây xanh hành lang đường điện

Trạm y tế

Nhà trẻ

Tr.mầm non

Trạm y tế

Cây xăng 

Doanh nghiệp chế biến
bột cá Minh Phương

HC đoàn ca múa nhạc

Miễu ấp Nam

Miễu Bà

Tịnh Thất
Ngọc Duyên

Trạm y tế

giao thông tỉnh

BĐH Khu phố

Sân vận động

Chi cục QLTN

Nhà tạm giữ 
(CA Bà Rịa)

Hội thánh

CA phường

Công an Phường

Long Cốc tự

Đườn
g đ
iện
 11

0kv

Trạm điện

Tịnh xá Ngọc Phước

Siêu thị

Trạm phân phối khí 

Bà Rịa

Đường điện 110kv

Cầu sông Dinh

Cống ông địa

Cầu Khách Văn

Cầu Cỏ May

Trung tâm Khuyến nông

Nông trường  cao su Phong Phú

Đập 3 cửa

Miễu ấp Bắc

TNHH Đại Dương

Trường lái xe

Đài liệt sĩ

Miễu

Tượng đài

(Trụ sở KP1)

Đường điện 220kv

Công ty CP Cao su Thống Nhất

Chi cục QLTN

Chi cục BVTV

Chi cục thú y
TT khuyến nông

Sân vận động

Trạm khí áp

Cầu Cỏ May

Đập 3 cửa

Tr. mẫu giáo

Miễu ấp Tây

Hợp tác xã

CA thành phố

CA thành phố

Đài tưởng niệm

TT ứng dụng

CC đo lường CL

Nhà hàng sân vườn 

Nghĩa địa

gạch không nung

Nhà công vụ

Chi nhánh cấp nước
Cty điện lực

BĐH ấp Tây

Giáo xứ 
Kim Hải

Khu Tái định cư 
Phước Hưng

Cục Thuế

Hệ thống bơm tưới
Phục vụ SXNN

Vườn thuốc Nam

Trạm xăng dầu 
Cty Mỹ Nam

CA phường

Hương lộ 10

TT Dịch vụ Văn hóa

Nghĩa trang Long Hương

Núi Đức Mẹ

Trạm bơm

Đường T
rần H

ưng Đ
ạo Đường Trần Hưng Đạo

Cây xăng

TT nước SH

Trạm xăng

Cầu thủ lựu

Nhà vườn Nhà vườn

Đất ở nhà vườn

Nghĩa địa

TTPC bệnh XH

Nam Côn Sơn

khu đô thi phía tây nam

Trường THCS

Khu tái định cư

Tr.mầm non

Bệnh viện mắt

Đườn
g đ
iện
 22
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Đường điệ
n 220kv

 Phan T
hiết - Ph

ú Mỹ

Đường điện 220kv P
han Thiết - Phú M

ỹ

Đ
ư
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n 
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0k
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P
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n 
T
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ết
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hú
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ỹ

Tr. tiểu học
Long Hương

Trường THCS

N.trẻ+MG

Trường THCS

Trường MG

Trạm y tế

Mẫu giáo
Nhà trẻ

Nhà trẻ

Kỹ thuật
Trường TH

Trường MN

tiểu học
Trường

Trường THCS

Tr.tiểu học

Bệnh viện quốc tế

Nhà trẻ-mẫu giáo

Nhà trẻ-MG

Đất công viên

tiểu học
Trường

Nhà trẻ-MG

Đất cây xanh

Đất cây xanh

Nhà hát thành phố

Nhà trẻ+MG

Trường cấp 2

Công viên khu ở

dịch vụ
Thương mại

Trạm y tế

Trụ sở

Trường MG

Tr. tiểu học

Tr.mầm non

Phước Hưng

Tr.tiểu học

Sân thể thao

Tr.mầm non

Tr.y tế

B.điện

Tr.tiểu học

văn hoá thể thao

Tr.Mầm non

Tr.y tế

Trường THCS

Công viên khu ở

Nhà trẻ

Trường cấp 1

Thư viện

Đất DVCC Đất DVCC

Tr.cấp 1+2

Trường cấp 1
Nhà trẻ

Sân vận động

Đất công cộng

Tr.mẫu giáo

Tr.cấp 1
Nhà trẻ

Tr.cấp 1

Nhà trẻ

Khu di tích địa đạo Long Phước

Nhà trẻ-MG

Chợ Long Xuyên

QH Trường THPT

QH Trường TH

QH Trường MN

Nhà văn hóa

QH Mẫu giáo

Chợ Tân Hưng

Dự kiến phát triển
Đất dân cư mật độ thấp

TS Đoàn TN

Khu thu mua phế liệu
tập trung

QH Chợ

Trạm kiểm lâm Khu Nhà ở xã hội 
phường Long Tâm

Trường MN

Trường TH

Khu xử lý 
nước thãi

Đền thánh 

Khu đấu giá đất sản xuất PNN

Tr.mầm non

Chợ Long Tâm

Nhà trẻ+MG
Đất VH

tổng hợp không nung

Khu nhà ở + Nhà hàng

Khu nhà ở Long Toàn 2

Hội trường Đảng

QH Chợ

QH Trường THCS

Trường TH

Trường MN

Trường THCS

Đất TMDV

MR đài truyền hình

Nhà trẻ-MG

Đất TMDV

Đất cây xanh

Nghĩa địa mở rộng

Dự kiến phát triển
Đất dân cư mật độ thấp

Trường TH

Nhà trẻ
Trường THPT

Trường THCS

Sân thể thao

Sân bóng đá

TS Ban CHQS Tp Bà Rịa

Nhà Tang lễ TP

Bờ Tây sông Dinh

Trụ sở cảnh sát 

Cty TNHH Vũng Tàu
-Trường Hải

Kho lưu trữ

Xử lý môi trường Rạch Thủ Lựu

X
ử
 lý m

ô
i trư

ờ
n
g
 R

ạ
c
h
 T

h
ủ
 L

ự
u

Tr. MN Long Phước 2

Xử lý môi trường Rạch Thủ Lựu

Nhà thi đấu 
đa năng

Đài truyền thanh

Trường cấp 2

Trường TH

Trường MN

Doanh trại Cục BV
an ninh quân đội

CA phường

CA phường

TTVHHTCĐ

QH Mẫu giáo

Khu TĐC Kim Dinh

Đội TTĐT

Ga đường sắt

Khu nhà ở Long Toàn 2

Đường sắt

Trang trại trồng rau sạch
công nghệ cao - cây Bonsai kết hợp 
DL sinh thái và GD môi trường xanh

CT dịch vụ-TM

Khu nhà ở

Đ
ườn

g 
đi
ện
 2
20
kv
 P
ha

n 
Th
iế
t -
 P
hú
 M
ỹ

Đền Thánh 
Đa Minh

Khu TĐC
 Ngã 3 Bà Rịa

Khu nhà ở Phước Sơn

Khu đô thị mới Nam QL51

Khu Liên hợp TDTT tỉnh

gia súc gia cầm tập trung
Khu giết mổ

Cụm công nghiệp-TTCN Hòa Long

Bến xe

Đất dự trữ phát triển

Khu TĐC Hòa Long

Trường TH

Đất công viên

Trường TH

Trạm y tế

Đất công viên

Trạm biến áp 110KV

Thu gom xử lý nước thãi
(Trạm bơm số 10)

Đất giáo dục

Mở rộng đường ống dẫn khí
Nam Côn Sơn

Mở rộng đường ống dẫn khí

Công viên rừng ngập mặn

Đất Công trình sự nghiệp tỉnh

Cty công trình đô thị

Khu Liên hợp TDTT tỉnh

Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh

Cụm công nghiệp Hồng Lam

Nhà trẻ-mẫu giáo

Đất ngân hàng

Tr.Mầm Non

Trường tiểu học

Trường mẫu giáo

Trường tiểu học

Tr. mầm non

Tái định cư

Mở rộng khu giết mổ

Đất cây xanh
Đất cây xanh

Đất dự trữ phát triển

Tr.tiểu học

Tr. Mầm Non

Tr. Mầm Non

Tr.tiểu học

Tr. Mầm Non

Tr. Mầm Non

Tr. Mầm Non

Tr. Mầm Non

Tr.tiểu học

Tr.tiểu học

Tr. Mầm Non

Trạm Y tế

Tr. Mầm Non

TT Giáo dục đào tạo nghiên cứu

Tr. Mầm Non

Bãi đỗ xe

Nhà trẻ-MG

Trạm y tế

Tr.Mẫu giáo

Tr.Tiểu học

Tr.Mẫu giáo

Tr.Mẫu giáo

Trạm y tế

Tr. Mầm Non

TT ĐT SH Lái Xe Đặng lâm

Sân bóng đá

Dự kiến phát triển

Cây xăng
Cây xăng

Đất dự trữ phát triển

Khu đất bán đấu giá

Công trình y tế đô thị

QH đất giáo dục

QH đất giáo dục

QH đất giáo dục

QH đất y tế

Khu nhà ở CTy

Trường TH

TT cai nghiện

QH đền Trần Hưng Đạo

Cây xăng Đặng lâm

TT Bửu Ngọc Liên

Đất dự trữ phát triển

Đất dự trữ phát triển

Tr. mầm non

Cây xăng hòa lomg

Cây xanh

giáo dục đào tạo
Đất phát triển

Trạm phân phối khí BR
Hành lang an toàn

Cây xăng Long Phước

Khu TĐC

Khu TĐC

BX Bus

MR CA phường

cụm công nghiệp-TTCN

Agribank
Đất NH

xúc tiến việc làm
Trung tâm

Bến xe khách

Tr. Mầm non

Khu N Long Toàn

Đường Võ Thị Sáu

CCN Long Hương

MR Trạm Y tế

Đập tràng

Nuôi nhuyễn thể
Tận dụng mặt nước

Nhà máy nhiệt điện 2

Trường MN

Bến xe

QH Tr THCS

TTVHHT cộng đồng

Bệnh vện phụ sản

Trường THCS

Cây xăng

Cầu Sông Cầu

Đất giáo dục

Đất y tế

Cụm công nghiệp-TTCN Hòa Long

Lâm viên Núi Dinh

Tr. THPT

CA PCCC

Khu tái định cư

Khu tái định cư

chuyên đề
Công viên

chuyên đề
Công viên

chuyên đề
Công viên

Cây xanh cách ly

Nhà ở

Nhà trẻ

Cây xanh cách ly

Đường sắt

Đ
ư
ờ
n
g
 sắ
t

Liên đoàn LÐ

(Lâm viên Núi Dinh)
Làng Du lịch

(Lâm viên Núi Dinh)
Làng Du lịch

(Lâm viên Núi Dinh)
Làng Du lịch

Di tích Hang Dơi

PTVP HC
Kho tạm giữ

Cây xanh cách ly

Khu tái định cư

Chùa Như Lâm

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

CLN

DNL

CLN

DNL

CLN

DNL

HNK

DNL
CLN

DNL CLN

DNL CLN

DNL

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
DNL

DNL
CLN

DNL
CLN

DNL
CLN

DNL
CLN

DNL
CLN

DNL

LUC

DKV

NTS

DKV

NTS

DKV

NTS

SKC

LUC

DKV
LUC

DNL

ODT

TMD

TMD

Trung tâm văn hoá

Trung tâm hoả táng

 Lễ Tự
Đình Hưng

 chính trị tỉnh
Trường

Đường Nguyễn Lân

Nhà trẻ-MG

Năm 2022
16,00ha

Nâng cấp, 
mở rộng Tỉnh

 lộ 52

Năm 2022
0,12ha

Trạm biến áp
Năm 2022

0,40ha

Đường bên hông địa đạo
Năm 2022
1,24ha

Đường bên hông trại nuôi chó Năm 2022
1,86ha

Năm 2022
0,88ha

Năm 2022
0,50ha

CV nghĩa địa phật giáo
Năm 2022

0,19ha

Năm 2022
1,24ha

Năm 2022
0,36ha

Năm 2022
2,40ha

Kè sông Dinh
Năm 2022

4,62ha

Năm 2022
0,05ha

Đ.
 N
gu
yễ

n 
Ch

án
h 
Sắ
t

Năm 2022
0,24ha

Năm 2022
0,26ha

Đ.
 P
hạ

m
 P
hú
 T
hứ

Năm 2022
1,27ha

Mở rộng 
nghĩa trang liệt sỹ

Năm 2022
26,00ha

TT VHHTCĐ
Năm 2022

0,47ha

MR trường TH TS
Năm 2022

0,24ha

Mở rộng CV
Năm 2022

0,43ha

Năm 2022
1,90ha

TTTM kết hợp nhà ở

Năm 2022
4,99ha

Năm 2022
1,84ha

Năm 2022
152,30ha

Năm 2022
1.794,93ha

Năm 2022
3,84ha

Năm 2022
2,19haNăm 2022

1,80ha

Năm 2022
0,26ha

Tòa giám mục

Năm 2022
3,00ha

Năm 2022
0,70ha

Năm 2022
6,61ha

Năm 2022
2,70ha

Năm 2022
1,17ha

Năm 2022
1,53ha

Năm 2022
0,18ha

Năm 2022
0,20ha

Năm 2022
43,72ha

Năm 2022
1,75ha

Năm 2022
0,33ha

Khu TĐC

Năm 2022
3,60ha

Năm 2022
3,38ha

Năm 2022
0,16ha

Đ. Chu Văn An nd

Đ
.L

ê
 H

ữ
u
 T
rá

c

Năm 2022
0,24ha

TT KĐ CLCT GT Năm 2022
0,21ha

Chi cục ATTP
Năm 2022

0,25haNăm 2022
0,22ha

TTQT TNMT

TS Tòa giám mục Bà Rịa
Năm 2022

1,72ha

Đường Chu Văn An
Năm 2022

0,75ha

Năm 2022
0,19ha

Khu nhà ở Gò Cát

Đ
ư
ờ
ng
 N

gu
yễ

n 
V
ăn
 C

ừ

Năm 2022
1,00ha

Đ
ư
ờ
n
g
 P

h
ạ

m
 V

ă
n
 H

y

Năm 2022
0,10ha

Đường Nguyễn Mạnh Hùng
Năm 2022

0,50ha

Đường Trần Quang Diệu

0,60ha
Năm 2022

Năm 2022
1,20ha

Năm 2022
5,00ha

Trụ sở cơ quan 
đơn vị sự nghiệp của tỉnh

Năm 2022
1,72ha

Tòa án ND tỉnh

Mở rộng khu TĐC CV 30/4
Năm 2022

0,39ha

Năm 2022
0,26ha

Năm 2022
0,15ha

Đài truyền thanh

MR Đường CMT8Năm 2022
0,84ha

Cty CP DV đô thị
Năm 2022

0,24ha

Năm 2022
0,93ha

Năm 2022
5,38ha

Năm 2022
2,80ha

Năm 2022
0,10ha

Năm 2022
0,50ha

Đường Thái Văn
 Lung

Năm 2022
0,10ha

Năm 2022

Năm 2022

12,14ha

30,00ha

CA Phường

Năm 2022
0,10ha

Đ
ư
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g
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ô
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ứ
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T
h
ắ
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0,30ha
Năm 2022

Năm 2022
0,50ha

Năm 2022
0,40ha

Năm 2022
0,74ha

TS CA xã
Năm 2022

0,15ha

Đường Cánh đồng Don - Suối SỏiNăm 2022
8,60ha

3,60ha
Năm 2022

Đường Lê Đức Thọ
0,87ha

Năm 2022

1,05ha
Năm 2022

Đường Hàm Nghi
Năm 2022

1,34ha

4,00ha
Năm 2022

Năm 2022
0,08ha

 Khu Nhà ở Tân Hưng

2,45ha
Năm 2022

Năm 2022
 Khu đô thị Sông Dinh 2

26,40ha Năm 2022
0,15ha

Cty CPĐT 
phát triển đô thị tỉnh

Năm 2022
1,20ha

Năm 2022
3,03ha

Năm 2022

Đường QH số 69

2,50ha
Năm 2022

Đ
ư

ờ
n
g
 Q

H
 s

ố
 7

3

Năm 2022

Đường QH số 73
9,10ha

Năm 2022

Đ
ư
ờ
ng
 Q

H
 s
ố 

D
5 
nố
i d

ài

0,99ha

Năm 2022
18,09ha

Năm 2022
0,40ha

Năm 2022
0,30ha

0,60ha
Năm 2022

1,47ha
Năm 2022

Q
H
 đ

ư
ờ
ng
 s
ố 
3

Năm 2022
0,84ha

Đường số 5
Năm 2022
1,70ha

1,07ha
Năm 2022

Đ
ư

ờ
n
g
 Q

H
 số
 3

2
0,50ha

Năm 2022

Đường QH số 7

Đ
ư
ờ
ng
 Q

H
 s
ố 
12

Năm 2022
1,20ha

Đường QH số 5 nối dài
Năm 2022
1,35ha

Năm 2022
2,00ha

Đường Hương Lộ 3 nối dài

Năm 2022
0,29ha

Năm 2022
3,19ha

Năm 2022
1,92ha

Năm 2022
2,10ha

Khu TĐC Gò Tiều

Năm 2022
2,20ha

Năm 2022
0,67ha

0,18ha
Năm 2022

Đấu giá đất

Năm 2022
0,07haNăm 2022

0,05ha

Năm 2022
1,30ha

Năm 2022
1,00ha

Đ
. 
và

o
 h

ồ
 K

P
3

Khu nhà ở

Năm 2022
13,20ha

Đ
. Q

H
 số 1

Năm 2022
4,12ha

Năm 2022
0,09ha

Năm 2022
0,93ha

3,85ha

19,00ha

Năm 2022
1,71ha

Năm 2022
0,40ha

Khu đô thị Sông Dinh 1

Đường QH

Đ
 V

õ
 T
r 
T
o
ả
n

Khu TĐC

Đường Ngô Gia Tự nd

Năm 2022
43,78ha

TS CA xã

Năm 2022
16,10ha

1,70ha

Năm 2022
0,60ha

Khu nhà ở

Năm 2022
0,60ha

Năm 2022
0,20ha

Khu TĐC

Khu đất đấu giá

Năm 2022
0,76ha

Vườn ươm

Năm 2022

Trường Quân sự gắn với 
trung tâm GDQPAN tỉnh BRVT

12,59ha

Năm 2022
0,16ha

VP Cty Cao su

Năm 2022
0,14ha

Chùa Quán Thánh

Năm 2022

Năm 2022

Đ
. 
v
à
o
 c

h
ù
a

Tr.MG

Nhà trẻ-MG

Khu thể thao

Khu nhà ở

Khu đất đấu giá

Đ
ư
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g
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h
á
i H

ọ
c

Đường Hoàng Văn Thụ

Năm 2022
8,97ha

Thương Mại
Trung Tâm 

Đ. Bà Huyện Thanh Quan

CA

Khu TĐC

NGUỒN TÀI LIỆU

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 9.103,64 ha)

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
5.062,82 ha

55,61%

3.975,44 ha

43,67%

65,38 ha

0,72%

NÔNG NGHIỆP XANH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

Đ
ư

ờ
n
g
 N

g
u
yễ

n
 H

ử
u
 C

ả
n
h

CCN - TTCN Long Hương 2

Năm 2022
35,00ha

Năm 2022
4,22ha

Năm 2022
1,50ha

Sân công nghiệp
mỏ đá xây dựng

Năm 2022
85,00ha

QUỐC LỘ 51

Đi TP.Hồ Chí Minh
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Đi Huyện Long Điền

Thành đoàn 

Nhà thờ Mồ

Công Viên

Trạm xăng

Cây xăng

Cây xăng

UBND 

BĐH Khu phố

Đi huyện Long Điền

Trạm Y tế

Trại nuôi bò

Cây xăng

H
Ư

Ơ
N

G
 L

Ộ
 2

Cây xăng

Bãi rác

Công ty Khoáng sản VINACONEX

Chùa Báo Ân

BĐH ấp Đông

Tuyến ống khí Bà Rịa - Phú Mỹ

Tuyến ống khí Bà R
ịa - Phú Mỹ

Chùa Di Lặc

Núi Dinh 

TTYT phường

Tuyến ống khí Bà Rịa - Phú Mỹ

Tuyến ống khí Bà R
ịa - Phú M

ỹ

Nhà máy điện Bà Rịa

Nhà máy điện Bà Rịa

Công viên

Công viên

Chợ Bà Rịa

Trạm xăng

Tuyến ống khí Bà Rịa - Phú Mỹ

Trụ sở 
   khu phố 6

Trụ sở kp4

Chợ Hòa Long

Bệnh Viện Bà Rịa

Sân vận động

TT Y tế

Chợ Long Hương

Trường MN

Trụ sở kp 5

Trụ sở Kp 3

Sân bóng đá

Phước Thạnh
Chùa 

tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Bộ đội Biên phòng 

Đài PTTH tỉnh

Phật Quang
Chùa 

Khu đô thị mới Cỏ May 1

Khu đô thị sinh thái Tây Nam

Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 

Công viên Bà Rịa GĐ1

Công viên Bà Rịa GĐ2

Trụ sở HĐND

Tr TH Phước Trung

Đồng Xoài
Miếu bà 

dịch vụ thương mại Cỏ May 2
Khu nghĩ dưỡng 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bà Rịa

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bà Rịa 



Cap Saint Jacques

   Khu phức hợp

mật độ trung bình
Đất ở mới

mật độ trung bình
Đất ở mới

Khu nhà ở đường Vi Ba

(cao tầng)
Đất ở dự án

chuyển thành 581)PRD-Q2-19 (Thửa 229 

Nợ TSDĐ

cña Chi côc THADSkÌm CV 654/CV-CCTHADS ngµy 15/06/2017ChuyÓn nhîng cho bµ NguyÔn ThÞ Thanh Loan do tróng ®Êu gi¸HSS 9354.17.Hßa

hố ga

hố ga

hố ga

hố ga

hố ga

hố ga

hố ga

hố ga

TỶ LỆ 1:10000

T. ĐỒNG NAI

H. XUYÊN MỘC

H. CHÂU ĐỨC

H. ĐẤT ĐỎ

VỊNH GÀNH RÁI

BI
ỂN

T. BÌNH THUẬN

H. LONG ĐIỀN

H. CÔN ĐẢO

ĐÔNG

TP. BÀ RỊA

TP. VŨNG TÀU

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

THỊ XÃ PHÚ MỸ

NGUỒN TÀI LIỆU: ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCHCHỦ TỊCH

BR-VT, ngày ...... tháng ......năm 20... TP.HCM, ngày ...... tháng ...... năm 20...Tp.Vũng Tàu, ngày ...... tháng ...... năm 20...BR-VT, ngày ...... tháng ......năm 20...

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀUSỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

Đất chưa sử dụng

CƠ CẤU DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI NĂM 2022

3,28%

494,58 ha

(Tổng diện tích tự nhiên 15.089,60 ha)

8.894,56 ha

58,94%
37,78%

5.700,46 ha

Ranh giới khoanh đất

Bình độ cơ bản

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cái

Địa giới hành chính cấp huyện

Ranh giới sử dụng đất

Địa giới hành chính cấp xã

Sông, suối, ao hồ

123,5

Chú thích

Sân vận động

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học

Đài phát thanh, truyền hình

Trụ sở UBND thành phố

Quốc lộ vẽ nửa theo tỷ lệ

Quốc lộ vẽ theo tỷ lệ

Đường tỉnh vẽ theo tỷ lệ

Đường huyện vẽ theo tỷ lệ

KHU CHỨC NĂNG:

QUỐC LỘ 51 QUỐC LỘ 51

Đ. HUYỆN Đ. HUYỆN

Đ. TỈNHĐ. TỈNH

51B51B

cầu, cống
Đường liên xã vẽ theo tỷ lệ,

Ký hiệu

Hiện trạng Quy hoạch

Đường điện cao thế

Đường sắt vẽ nửa theo tỷ lệ

Trụ sở UBND phường, xã

(KCN)
Ranh giới đất khu công nghệ cao 

Ranh giới đất khu kinh tế (KKT)

(KNN)
Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp 

Ranh giới khu lâm nghiệp (KLN)

Ranh giới đất đô thị (KDT)

Ranh giới khu khu lịch (KDL)

và đa dạng sinh học (KBT)
Ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên 

công nghiệp (KPC)
Ranh giới khu phát triển 

thương mại dịch vụ (KDV)
Ranh giới khu đô thị, 

Ranh giới khu đô thị (DTC)

(KTM)
Ranh giới khu thương mại dịch vụ

(DNT)
Ranh giới khu dân cư nông thôn 

100

m· QHDT

        năm kế hoạch
DT - Diện tích thực hiện trong 
Năm - Năm kế hoạch
Kế hoạch sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện trong năm

m· HT m· HTN¨m ...

VÀ QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI PHÍA NAM
CHI NHÁNH TRUNG TÂM ĐIỀU TRA

GIÁM ĐỐC

- Chi nhánh Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai phía Nam- Xây dựng trên hệ toạ độ VN-2000 (kinh tuyến trục 107,75 múi chiếu 6 độ)
- Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất các phường, xã  thuộc Tp. Vũng Tàu năm 2019
- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Tp. Vũng Tàu

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

Năm 2022
0,65 ha

Long Sơn – Gò Găng 
Thu gom, xử lý và thoát nước thải

DGT
DGT

Năm 2022
2,84 ha

Khu đất đấu giá có diện tích khoảng 2.8 ha

Năm 2022
2,00 haCQP

HNK+CLN+RPH+ONT

Năm 2022
0,05 haCAN

TSC

Năm 2022
96,19 ha

cho tàu cá sông Dinh (giai đoạn I)
Khu neo đậu tránh trú bão

cho tàu cá sông Dinh (giai đoạn I)
Khu neo đậu tránh trú bão

Năm 2022
20,00 ha

Năm 2022
3,02 ha

DYT

CAN

Năm 2022
0,08 ha

Công An P.4

đồn biên phòng Chí Linh
Khu đất Đội công tác bãi sau

Năm 2022
0,84 ha

Năm 2022
0,15 ha

Năm 2022
7,22 ha

Năm 2022
274,80 ha

Năm 2022
274,80 ha

Năm 2022
274,80 ha

Năm 2022
5,80 ha

Năm 2022
0,78 ha

0,03 ha
Năm 2022

đường Trương Công Định
Cải tạo, mở rộng hẻm 297

  HH Vũng tàu
Trụ sở Cảng vụ

xã Long Sơn
 Xây dựng Công viên

Khu đô thị Gò Găng

Năm 2022
1389,00 ha

Trụ sở Công an xã Long Sơn

khu tái định cư Long Sơn 
          Dự án HTKT 

nối thông ra đường TCĐ
 hẻm số 90 đường HVT
Khu TĐC dự án Mở rộng 

Bắc Vũng Tàu
Khu đô thị mới

Bắc Vũng Tàu
Khu đô thị mới

Bắc Vũng Tàu
Khu đô thị mới

Khu trung tâm Chí Linh

Năm 2022
93,97 ha

Phía Tây bắc đường A3
        Khu tái định cư 

 phường Thắng Nhất
HTKT Khu tái định cư 

Khu đô thị Phước Thắng 
Hạ tầng kỹ thuật 

5,60 ha

Năm 2022

từ Ngân hàng Công thương Việt Nam
nằm giữa các lô đất nhận chuyển nhượng 

Khu đất có diện tích 55.703 m2 đất của 04 hộ dân

từ Ngân hàng Công thương Việt Nam
nằm giữa các lô đất nhận chuyển nhượng 

Khu đất có diện tích 55.703 m2 đất của 04 hộ dân

từ Ngân hàng Công thương Việt Nam
nằm giữa các lô đất nhận chuyển nhượng 

Khu đất có diện tích 55.703 m2 đất của 04 hộ dân

Khu đô thị sinh thái Cù lao Bến Đình

Năm 2022
110,00 ha

Khu đô thị đường 3/2
Năm 2022
77,00 ha

Dự án HTKT khu tái định cư

     Vườn Xuân
Khu nhà ở cao cấp

Khu dân cư cao cấp Hải Đăng

19,03 ha
Năm 2022

Khu Nhà ở Phước Sơn

    (HODECO SEA VILLAGE)
Khu nhà ở phía Đông đường 3/2

Năm 2022
49,00 ha

mương nước do NNQL)
(bao gồm cả phần diện tích đường giao thông, 

Khu nhà ở Hải Đăng 

Khu Biệt thự Trần Phú

Năm 2022
2,53 ha

thương mại thấp tầng tại phường 12
Giai đoạn 1 dự án Khu nhà ở 

Năm 2022
0,41 ha

ODT
CLN

  Biển Vàng
Chung cư TM

   tại khu vực Chí Linh
(bao gồm khu mở rộng)
   Khu nhà ở thấp tầng

Năm 2022
11,09 ha

trường học, thể thao phường 10
          Khu liên hợp nhà ở,

Năm 2022
10,50 ha

Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu
TMD+DGT

TMD

Năm 2022
6,26 ha

     Bộ tư lệnh TP.HCM
Nhà nghỉ cán bộ chiến sỹ 

Khu du lịch Trùng Dương

Năm 2022
22,28 ha

Năm 2022
0,62 haDBV

DBV

  Núi Nhỏ
Trạm Vi ba

DGD

BHK

1,07 ha

Năm 2022

DGD
DGD

Năm 2022
1,42 ha

ODT+CLN
DGD

Năm 2022
0,33 ha

đường Hoàng Văn Thụ

Mở rộng Hẻm số 90

TMD
DSH

Năm 2022
0,02 ha

Năm 2022
5,10 ha

DTS 0,02 ha
DGTNăm 2022

Công An P.1

TSC
CAN

Năm 2022
0,04 ha

DGD 0,11 ha
Năm 2022

Long Sơn – Gò Găng 
Thu gom, xử lý và thoát nước thải

Năm 2022
1,05 ha

Khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng

Năm 2022
10,00 ha

trong 58ha, P.10
Khu tái định cư 10 ha 

KS fusion suites Vũng Tàu
Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng,

Khu nhà ở Long Sơn 1

Năm 2022
1,12 ha

Khu biệt thự Sao Mai

và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè

Tiểu khu số 1

và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè

Tiểu khu số 2-1

và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè

Tiểu khu số 8

và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè

Tiểu khu số 1

và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè

Tiểu khu số 2

Tiểu khu số 3

và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè

Tiểu khu số 3

và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè

Tiểu khu số 4

Năm 2022
18,53 ha

và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè

và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè

Bà Rịa - Vũng Tàu
Trụ sở VNPT 

trung tâm thương mại Hiệp Phát
Tổ hợp căn hộ cao cấp, 

và nhà ở cao cấp tại Phường 11
     Khu trung tâm thương mại 

Khang Gia Hân

Tổ hợp dịch vụ và nhà ở 

Năm 2022
2,76 ha

TMD

có diện tích 1,87 ha 
   Khu đất đấu giá 

Năm 2022
1,87 ha

đường Thùy Vân
Chỉnh trang trục 

Khu đô thị đường 3/2

Năm 2022
0,25 haDGD

NTS

tại phường 12, TP. Vũng Tàu"
Biệt thự Vườn Xuân cao cấp tọa lạc 
Đất ở đô thị để làm nhà ở Nhà vườn, 

cơ khí hàng hải tại đảo Long Sơn
Khu dịch vụ công nghiệp

Năm 2022
0,02 ha

Năm 2022
1,04 ha

(Trạm 2)
Long Sơn – Gò Găng

Thu gom, xử lý và thoát nước thải

phường 10 thành phố Vũng Tàu
Cống hóa tuyến mương hiện hữu

Năm 2022
0,31 ha

       Khu nhà ở Công ty Thanh Xuân

(Dự án lấn biển)
có diện tích khoảng 4,2 ha
Khu đất dự kiến đấu giá 

4,20 ha
Năm 2022 Khu đất 22 ha tại mũi Nghinh phong

22,20 ha

Năm 2022

Năm 2022
0,02 ha

Năm 2022
0,20 ha

22,22 ha

Năm 2022

Năm 2022
0,43 ha

Đồi Ngọc Tước 2
     Khu Biệt thự 

Năm 2022
17,63 ha

Phường Thắng Tam
    Chung cư TĐC

SKC
ODT

Năm 2022
0,61 ha

thành phố Vũng Tàu
ao cá phường 2,
Khu công viên

Năm 2022
4,50 ha

CQP

TMD

Năm 2022
0,27 ha

TMD
SKC

0,20 ha
Năm 2022

DGD
DGD

0,60 ha
Năm 2022

  Bùi Thị Xuân
Trường tiểu học

TMD
DTS

Năm 2022
0,01 ha

ODT
ODT

1,32 ha
Năm 2022

3,80 ha

Năm 2022

CLN
TMD

Năm 2022
0,77 ha

DNL
RPH Năm 2022

0,04 ha

Trụ 35

RPH
DNL 0,03 ha

Năm 2022
Trụ 19

110kV Long Sơn
Trạm biến áp

RPH+SON
DNL

Năm 2022
0,53 ha

CAN
CAN

0,15 ha
Năm 2022

45,00 ha
Năm 2022

Năm 2022
23,35 ha

75,13 ha
Năm 2022

Khu đô thị Phước Thắng 
Hạ tầng kỹ thuật 

Năm 2022
34,90 ha

BHK+CLN
ODT

Năm 2022
4,23 ha

25,60 ha
Năm 2022

   Phường 11
Trường THCS

SKC
DGD

Năm 2022
2,31 ha

nhà xưởng, bãi phao; khu triển đà
Văn phòng làm việc, sân và đường nội bộ;

SKC

SKC

1,16 ha

Năm 2022

Năm 2022
1,88 ha

0,70 ha

Năm 2022

Năm 2022
0,02 ha

ODT+DGT

0,01 ha

Năm 2022

DVH
DVH

0,29 ha

Năm 2022

Năm 2022
90,50 ha

Năm 2022
24,87 ha

Năm 2022
6,30 ha

    phía Tây đường 3/2
Khu đất thuộc khu nhà ở 

Năm 2022
4,20 ha

Năm 2022
4,75 ha

Năm 2022
0,08 ha

đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu Sen
Cống hóa tuyến mương hiện hữu 

Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám
         Khu đất góc đường

Năm 2022
4,06 ha

Năm 2022
0,03 ha

Năm 2022
172,99 ha

Năm 2022
0,40 ha

Năm 2022
1,47 ha

Năm 2022
4,58 ha

0,30 ha
Năm 2022

Năm 2022
12,23 ha

Bà Rịa -Vũng Tàu
 Trường đại học

Năm 2022
8,70 ha

Năm 2022
3,50 ha

và tái định cư Phường 12
   công trình công cộng
      Dự án HTKT Khu

Năm 2022
0,01 ha

Năm 2022
0,90 ha

Năm 2022
0,02 ha

Năm 2022
43,00 ha

Trung tâm Điện lực Long Sơn giai đoạn 1

Năm 2022
0,56 ha

KDC hẻm 86 Nguyễn An Ninh

Năm 2022

Khu đô thị mới khu vực sân bay Vũng Tàu

180,00 ha

Năm 2022
2322,00 ha

Khu đô thị Hải Đăng

Năm 2022
248,50 ha

Sân bay Gò Găng

Năm 2022
5,12 ha

Năm 2022
0,13 ha

Năm 2022
0,01 ha

Năm 2022
0,02 ha

Năm 2022
19,52 ha

Năm 2022
1,69 ha

Năm 2022

Five star Poseidon
Khách sạn -  căn hộ du lịch 5 sao 

0,96 ha

Năm 2022
4,45 ha

(Tên cũ: Khu đất Cụm 3 thành phố Vũng Tàu)
Tổ hợp giáo dục liên cấp Vũng Tàu
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Trụ sở KP 1

Trụ sở KP1

Trụ sở KP

Trụ Sở KP7

Trụ Sở KP3

Trụ sở khu phố 7

Trụ sở KP 3

Trụ sở khu phố 5

Trụ sở KP4-5

Ngân Hàng
 TMCP An Bình

 quản lý
Đất Phường 

VỊNH GÀNH RÁI

PHƯỜNG 12

PHƯỜNG 11

PHƯỜNG 10

PHƯỜNG RẠCH DỪA

PHƯỜNG THẮNG NHẤT

PHƯỜNG 9

PHƯỜNG 8

PHƯỜNG 7

PHƯỜNG 3

PHƯỜNG

NGUYỄN AN NINH

PHƯỜNG THẮNG TAM

PHƯỜNG 4

PHƯỜNG 1

PHƯỜNG 2

PHƯỜNG 5

XÃ LONG SƠN

PHƯỜNG THẮNG NHÌ

BIỂN ĐÔNG

BIỂN ĐÔNG
Cầu cảng

Kiểm dịch
Thực vật

Chùa Hải Vân

Chùa Quan âm
    Nam Hải

Chùa Quan âm

 Phật Đài

Tu Viện Văn Liên

Chùa Bà

UBND Phường 2

KS Điện lực

KS Thuỳ Vân

Mũi Nghinh Phong

Hàng hải KV II

Cty CP Du lịch
Bà Rịa - Vũng Tàu

Khách sạn Gold

Công ty TNHH
Hương Phong

Khu nhà ở
Trùng Dương Thái Sơn

Miếu hòn bà

Chùa

Minh Phước

Chùa

Từ Quang

Khách Sạn Hải Âu

MTTQVN

Thiền Tự
Dưỡng Chân

Cty CP Du lịch Cáp treo

Trận địa pháo núi NhỏHải đội BP II

Hầm hải đăng núi Nhỏ

Đại đội 37 núi Nhỏ

Đài quan sát núi Nhỏ

Đại đội 36 núi Nhỏ

Đại đội 36 núi Nhỏ

Cục cảnh vệ

Tổng cục 2

Chùa Quang Minh

TKS BP Cầu tàu

Tượng Chúa Kitô

Am Địa
  Mẫu

Linh Cô Tự

Lăng Ông

Thiên Thai Tự

Miếu Bà

Tịnh thất
Bình Minh

Chùa Hoa Nghiêm

Núi Lớn

Tịnh Xá Ngọc Đa

Tịnh Thất Hải Trí

Chợ Bến Đình
     TDTT

Trụ sở KP 8

Chùa Long Phước

Linh Sơn Điện Bà

Di tích lịch sử Anten Parapol Đài Vi Ba - Núi Lớn

KS Vũng Tàu

Miếu Bà
Khâm Sai

Chợ Phường 8

Hội Nhà báo

Miếu Hàng Tre

Cục Thống kê

Cty Bảo Minh

Khách sạn
Hoa Phượng Đỏ

Đoàn Luật sư

KS Thùy Dương

Merastis Tower

Ngũ Ý
Hoa Viên

Nhà Hàng
Chi Nhánh 

BRVT

Thiền viện 
Bồ Đề 

NH Nam Á

NH Quốc Dân
NH Đông Á

Cty Cp Thương Mại Cao

DIC STAR

PCS Phòng cháy chữa cháy

trạm điện

Chợ Phường 9

Trạm y tế

Bán trú Quang Trung

Chi nhánh
Điện lực TP. Vũng TàuCty TNHH

Cơ Khí Hàng Hải

Cty Cấp Nước BR-VT

Cty Dịch Vụ Cơ Khi

Tổng CTy Khí

CTy CP Hồng Hà
Dầu Khí

Công Ty Cấp nước

XN ô tô liên doanh dầu khí

Nguyễn Viết Xuân

Công viên

Công viên

Khu du lịch Paradise

Trung Tâm Chí Linh

Trung Tâm Chí Linh

Chung cư

&

Trung tâm thương mại

Đình Thần

Ngân hàng NN

Miếu Cậu

Lăng Nam Hải

Khu di tích

nhà lớn

Đồi 84

Trụ Sở Thôn 1

Bãi Rác

Miếu Bà

Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn

Long Sơn

Cảng Hải Quân-Vùng 2

Đồn biên phòng

Trg. Mầm non

cầu Gò Găng

Mố nhô cầu Chà Và

Mố nhô cầu Chà Và

Nhà Hàng Đất Mũi

Trạm Y Tế 

Di tích Lịch sử - Văn hoá 

Bến tàu
 Cánh ngầm

Công An
Phường

Đền Thờ Liệt Sĩ

Khách Sạn SamMy

Bến Xe Vũng Tàu

Chùa
Phước Hải

Tượng Đài Liệt Sĩ

CTy Công Trình
Đô Thị

Cây Xăng

Cây Xăng

Khách Sạn Hoa Hồng IMPERIAL Plaza

Trạm Y Tế

CTy Nam biển đông

DA KS Biển Đông

Nhà nghỉ

Cty Nam Phi Long

KS. Palace

Công viên

Bãi trước

Trung tâm
Dạy nghề

Báo BR-VT

Kho bạc
nhà nước

Viện KSND
UB Dân số
KHHGĐ

Phòng Kinh tế

E23/BTM

Trạm Rada 585/e251

Nhà nghỉ Tỉnh Uỷ

Cáp treo Đồi Mây

Cáp treo Đồi Mây

Chùa Tam Bao

Chùa Bồ Đề

OSC Việt Nam

Cục Hải quan

OSC Việt Nam

OSC Việt Nam

KS. PaCificCông viên

Ban QLDA TP

Trạm Y tế

Nhà thờ Tin lành

Lotteria

Đội thuế số 3

Công ty A&T

Trụ sở KP3

Công Ty OSC

Chùa Thích ca

Bảo hiểm

Ngân hàng
Ngoại thương

TT. Văn hóa
TD- TT - P4

Chùa Tịnh Độ
Hưng Hiệp Tự

Tịnh xá Ngọc Cát

Phòng PB11 

Bộ chỉ huy
Biên phòng Tỉnh

y tế BRVT

Tượng Đức Mẹ

  Tượng
chúa Kito

Tịnh viện
Quảng Đức

Giáo xứ Bến Đá

Đội thuế

Bưu điện

Đơn vị
  C34

Chùa Phổ Đà

Thiền Viện xá

Chùa Hộ Pháp
Phòng PC68

Phật Đường

Phổ Đà Phật Sơn

Trung Thiên Tự

Tu Hội Nữ Tử

Bác ái Vinh Sơn

Nhà Dòng Hải Phòng

Mến Thánh giá

Dầu Khí

KS Vallogmeutent

Tu viện Thiên Phước

BãI bồi

Chùa Quan âm Các

Miếu Bà

Trạm y tế

CTY TNHH DV TM

Thanh Bình

Chùa

Đông Lâm Tự

Trúc Lâm Tịnh xá

Chùa

Miếu bà
Giếng Ngự

Nhà Dòng

Chùa Quy Sơn

Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

Đoàn Điều Dưỡng 28

Cửa hàng Kinh doanh
Xăng dầu

Trạm ăng ten
Hàng Hải

Giáo xứ Sao Mai

Nhà nghỉ

Nhà nghỉ

UB Người Việt Nam
Tại Nước Ngoài

Bãi Đá

Sài Gòn - KYMDAN

Nhà Dòng 

Maria Bay

Chùa Quan Âm

C.Ty Cổ Phần Cao Su 
Mến Thánh Giá Cái Mơn

Phát Triển Xây Dựng

Hưng Thắng Tự

Hoà Bình

Đội trinh sát 02 
Cảnh sát Biển

Nhà Hàng Thái

  C34
Đơn vị

  C34

Quân khu 9

Trạm Angten núi lớn

Di tích Trận Địa Pháo Cổ

Di tích Trận Địa Pháo Cổ

Công viên nước

UBND Phường 7

BHXH Tỉnh

Trạm biến điện

Chùa Kim Liên

Công nghệ thông tin

Khu chợ 5 tầng

Khu A Liên doanh Dầu Khí Việt Xô

Trụ sở KP5

Khu chung cư 5 tầng

Cty Dịch vụ du lịch

Khu A Liên doanh Dầu Khí Việt Xô

Công Ty Điện

Phòng PA69

BHXH Tỉnh

Khu nhà ở Đồi 2

Vườn ươm
Cây giống

Khu liên hợp nhà ở Khang Linh

Sân bóng tư nhân

Sân thể thao

Bãi tắm Thủy Tiên

Trung tâm Chí Linh

Bãi tắm Thủy Tiên

Cảng Quân Khu 7

DNTN Lưu Vũ

Chùa Pháp Thắng

Công Ty Cp Thương Cảng

Dầu Khí

Cảng Hà Lộc

Cảng Bến Đầm

Trạm Biến áp 220/110kV

TP Vũng Tàu

đường vào trạm
 biến áp

Công Ty CP Thương Cảng

Miếu Bà

Trung tâm Metro cash & carry

Cơ khí Hồ Tuấn

Dầu Khí

Cầu cảng

Cảnh sát biển 3

đường thuỷ
Quản lý

Trung tâm tìm kiếm
cứu nạn Hàng Hải II

Tượng chúa

Đội thuế số 11

Cty Đóng tàu & dịch vụ

Cty Đảm bảo

Hàng hải

Trạm thu hồi xử lý
nước thải

Cty Đóng tàu & dịch vụ

Cây xăng K2

cầu Rạch Bà

Nhà Thờ
Nam Bình

Cây xăng

Khu du lịch Atlantic

Cầu Cửa Lấp

Giác Hạnh Tự

Đất dự án nhà ở
Hồng Long

C
ầ
u
 C

ỏ
 M

a
y

Cống Cầu Cháy

Hải Đoàn 129 (khu B)

Cảng Hà Lộc

    Đông Xuyên

Chợ Rạch Dừa

Đập Rạch Bà

Khu nhà ở xã hội

Khu Công nghiệp Đông Xuyên

(Thỏa thuận địa điểm)

Khu Công nghiệp Đông Xuyên

Khu Công nghiệp Đông Xuyên

Khu Công nghiệp Đông Xuyên

Xí nghiệp Cứu hộ sửa chữa tàu biển

Trạm chiết nạp ga

Trạm cấp nước
Đông Xuyên

Sàn nâng tàu

Xí nghiệp may HiKoSen

Cây xăng

Cảng trục vớt 

Trạm Y Tế

Đg. nội bộ vào cảng TPSC

Kho xăng dầu Cù lao tàu

Cty. cổ phần DV

Dầu khí

Vietsopetro

XN liên doanh

Vietso Petro

Chùa Từ Thắng

Cty. Thiên Nam

Biên phòng cửa khẩu

XN. điện bờ

Cầu cảng

Cảng hạ lưu PTSC

Liên doanh dầu khí

XN. Xây dựng Vietso Petro

XN. dịch vụ dầu khí biển

Trạm xử lý nước thải

Kho Vật Chứng
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       P2
Trụ sở CA

The Coast
Khách sạn 

Cáp treo Núi Nhỏ
     Ga số 4 

Công Đoàn
 Khách sạn 

Núi Nhỏ

Di tích danh lam thắng cảnh

QS Phường
Ban Chỉ Huy

Trang Nghiêm
     Chùa 

    Thực Vật
Trạm Kiểm Dịch 

Cty Cp Phát triển Nhà

chất độc da cam
  Hội Nạn nhân 

Khu biệt thự Ngọc Tước 3

Xí Nghiệp Xây Lắp 3

     Dầu Khí
Cty CP Xây Lắp

Đường Ống Bể Chứa Dầu Khí
         Cty CP Xây Lắp

Chung Cư

NÚI NỨA

Đ
Ư

Ờ
N

G
 V

À
O
 K

H
U
 D

Ầ
U
 K

H
Í L

O
N

G
 S

Ơ
N

Cty Tân Toàn Cầu

Trạm Kiểm Lâm

Trạm Xăng

     VLXD
Bãi Tập Kết 

Long Sơn
  UBND 

Khu tái định cư Long Sơn GĐ 2

NewWave
Khách Sạn

Khu sáng tác

Cty Nam Hiệp Thành
Cty Hưng Thịnh

  (Bộ Công An)
KS Phương Đông 

Nhà Khách Tỉnh Uỷ

  (Bộ Quốc Phòng)
Công ty Phương Nam 

       Ni viện
Chùa quan âm

 EximBank
Ngân hàng

UBND tỉnh
Văn Phòng 

dầu khí VN
PETRO House

dầu khí VN
Cty DLDV

 Tỉnh ủy
Văn Phòng

     Vũng Tàu
Cảng vụ hàng hải 

 Thương Cũ
Sở Công 

Hội Đông Y 

Lý Đô Thị
Phòng Quản 

TT Xúc tiến
việc làm

Phường 5
Công an 

Trạm Rađa 585/e251/Vùng 2 HQ

Trận địa pháo Sao Mai

Trận địa pháo núi Lớn

Chùa Phật Mẫu

Giáo Xứ Tân Châu

 Học tập cộng đồng
Trung tâm Văn hóa

Phường 7
Trạm y tế

Công Ty PTSC

Công Ty Khí Đốt

Công ty Du Lịch tỉnh

Dầu Khí Việt Xô
Khu B Liên doanh 

Bộ tư lệnh biên phòng
         Cục PCMT

xăng dầu số 1
  Cửa hàng

Phước Sơn
  Cty BĐS

Khánh Linh
  Cty BĐS

Học Tập Cộng Đồng
Trung Tâm Văn Hóa

Chùa Dược Sư

Công An Tỉnh

Đất Sản xuất
Công An Tỉnh

Đất Sản xuất
Công An Tỉnh

Công viên Rạch Dừa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Tây Nam

Khu Công Nghiệp Đông Xuyên

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Đông Tây

     Vina-OffShore
     cơ khí hàng hải
Công ty TNHH kỹ thuật

 Công Ty TNHH STX Việt Nam OFFSHORE

C.Ty TNHH Sản Xuất Cầu GIấy Ưu Việt

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thảo Li

Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn

Cty TNHH Sonion Việt Nam II

Cty TNHH Sonion Việt Nam II

Cù lao tàu (Cù lao Bãi Ngựa)

Công ty DIC

Cty CP DV 

Dầu Khí

Trụ sở KP. 4

Trụ sở KP12

UBND 

Thắng Nhất

CN hóa chất
Cty. cổ phần

Xí Nghiệp Liên Hiệp
Ba Son

Trạm đăng kiểm

Chi cục Hải quan

 cửa khẩu

Chùa Thần Long Ẩn

NH BIDV

    Đình Thắng Tam
   Khu di tích lịch sử 

Cty Bảo đảm 
An toàn

quan TP
Cục Hải 

     ACB
Ngân hàng 

    Thiền Uyển
Chùa Linh Phong 

Đại đội 37 núi Nhỏ

  phía Nam
Ban công tác 

Xây Lăp
 Cty CP 

CNTT Vũng Tàu
TT Viễn thông &

    Bàu Sen
Trg Tiểu học 

NH BIDV

KSND
 Viện 

Giáo Xứ VT

   Lê Lợi
Bệnh viện  

Cty Du Lịch DV

Lam Sơn
 Cty. DL 

Dầu Khí
    Cty 

dầu khí VN
Cty DV DL

    Petro
Khách sạn 

KS.Trần Phú

Công Đoàn
 Nhà nghỉ 

Bộ Chỉ Huy QS

Tổng Cty CPĐT

Văn Hoá
    Nhà 

Bến Đá
   Chợ 

Trg Tiểu học

 Phổ Diệu

Phường 4
   UBND

Trg cao đẳng Cộng Đồng

Trg tiểu học

Trg Cao đẳng nghề

Nhân Lực Dầu Khí
Trg Đào Tạo 

    Trg THCS

Võ Trg Toản

Trg Tiểu Học

Trg trung cấp

Trg mầm non

Trg THPT Vũng Tàu

Trg Mn P 3

xăng dầu 
Công ty 

Chùa 

Bảo Tánh

Giao Châu
 Cty PT KT 

Miếu Năm Bà

P. Thắng Nhì
   Công An 

   Bát Nhã
Chùa Thuyền 

NH ĐTPT

phường
Công an 

Thương Mại
 Trung Tâm 

Trg THPT 

Trần Nguyên Hãn

 nước thải
Trạm xử lý 

MN Sen Vàng

Công An P9

Cty. TNHH MTV Chế biến và 

     Kinh doanh Dầu mỏ

Sư đoàn 
Hải quân 171

Phường 10
  Công an 

Khu neo đậu tránh trú bão

Đất Sản xuất
Công An Tỉnh

Nhà máy điện

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

HUYỆN LONG ĐIỀN

THỊ XÃ PHÚ MỸ

VP Nhà khách

Khu đất 14,2ha E261

ODT

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD
DGD

DGD

CSD
ODT

DGD

DGD

DGD

DGD

DKV

DGD

ODT

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

HNK
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DGD

CLN
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ODT
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DGD
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DKH

DKH
TMD

TMD

DGD

DGD

DGD

DGT

DGD

DGD
RPH

DGD

DGD
ONT

DGD

DGD
ONT

ONT
DGD

ONT
DGD

DGD

DGD

DGD

TSC
TMD

TSC

DHT

TMD

TSC

ODT

DHT

TSC

DKV

HNK
TSC

TSC

TSC

DHT

TSC

DHT

DHT

TSC

ODT

DHT

DGD

DYT

TSC
ONT

TMD

TMD
TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

CSD

CSD

CSD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

HNK
TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TSC
DKV

DCH

ODT

DKV

TMD

TMD

DKV

DKV

DHT

TMD

CLN

HNK

DKV

DKV

DYT

TMD

ODT

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

DGT

TMD

TMD

TMD

DKV

TMD
CSD

CSD

CSD
TMD

CSD
TMD

CSD
TMD

TMD

TMD

CSD
DKV

DKV

DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

NTS
TMD

RPH
TMD

TMD

RPH
TMD

RPH
TMD

RPH

DCH

DHT

DCH

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

DHT

TMD

TMD
SON

ODT

TMD
SON

DKV

ODT

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD
RPH

TMD

TMD
RPH

RPH
TMD

RPH
ODT

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD TMD

DHT

DHT

RPH
TMD

TMD

TMD

TMD

CQP

CQP

CQP
TMD

CQP

CQP

TMD
RPH

CQP

ODT

CAN

CAN

CAN

DYT

RPH+SON

HNK+RPH

CLN+RPH

CLN+ONT

RPH+SON
LMU+DTL

CLN+RPH+LMU RPH+SON

HNK+CLN+RPH+NTS+LMU+SON

CLN+ONT

HNK+NTS+ONT+SON

NTS+HNK+ODT+SKC

NTS+LMU RPH+SON+CSD

RPH+SON

RPH+LMU+SON

RPH+LMU+SON

NTS+LMU+DTL 

HNK+LMU+NTS+DTL

RPH+LMU+SON

LMU+DTL

HNK+LMU+DTL

HNK+CLN+ODT
LMU+DTL

NTS+LMU+DTL
LMU+DTL

LMU+DTL
HNK+CLN+ODT

CLN+NTS+DGT

LMU+DTL

HNK+NTS+SKC

HNK+NTS+SKC

HNK+CLN+ODT

CLN+ODT

HNK+CLN

HNK+CLN

HNK+CLN+ODT+DTL

HNK+CLN+DTL

HNK+CLN

HNK+ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+RPH+NTS+ODT+DGT

HNK+CLN+RPH+NTS+ODT+DGT

NTS+DGT

CLN+ODT

CLN+ODT
HNK+DGT

HNK+CLN

HNL+CLN

HNK+ODT

RPH+CSD

RPH+SKC+CSD

HNK+ODT

RPH+ODT+DGD

SKC+SON

CLN+ODT+DGT

HNK+ODT+SKC

CLN+RPH+ODT+DGT

ODT+CQP+DGT

CQP+DGTODT+TMD+CSD

SKC+CQP

ODT+DGT

DKV+CSD

DKV+CSD

DKV+CSD

Niết Bàn Tịnh Xá

ODT

HNK+NTS+ODT

HNK+ODT+DTS+CSD

CSD

CSD

ODT+CSD

ODT+SKC+CQP+CSD

HNK+CLN+ODT+SKC

HNK+CLN+RPH+ODT+DTL

HNK+CLN

HNK+CLN

HNK+CLN

HNK+CLN+RPH+ODT+DTL

CLN

khu phố 1
Trụ sở

P.Nguyễn An Ninh
UBND

Xí Nghiệp Lắp Máy 18/3

NN&PT Nông thôn

Ngân hàng

Dầu Khí
Trg Cao Đẳng

Trụ Sở KP1

Ngũ Bang
Miếu Bà

Trương Công Định
TrgTiểu học

Thăng Long
Cty mayLê Hồng Phong

Trg THPT

khu phố 2
Trụ sở

Phượng Đỏ
Trg. MN Hoa 

Phường 8
UBND

Phường 8
Trg mẫu giáo

Hải An
Nhà Thờ

khu phố 7
Trụ sở

tấn xã
Thông

và Đào tạo
Phòng Giáo dục

Bà Rịa-Vũng Tàu
Trg Đại học

 Phường 3
Trg Mầm non

Bửu Tự
Phật 

Phổ Minh
Chùa

Sơn Ca
Trg Mầm non 

KH Tp.VT
Phòng Tài chính

Quỹ đất Tp.VT
Trung tâm Phát triển

Quan thánh
Đền thờ

Thủy Sản
CTy DV Hậu Cần

Tiên Sư
Đền

Cao Đài
Thánh Thất

Từ hiền
Tịnh thất

Quan âm
Tượng

Ngọc Đa
Tịnh Xá

Pháp Linh
Tịnh Thất

và TT VHHTCĐ
KDT Nhà má Tám Nhung

Pháp Hải
Tịnh Xá

Thắng Nhì
Trg THCS

Thắng Nhì
Đình

Thắng nhì
Trạm y tế phường

Quan Thánh
Đền

Trụ sở KP.7

Trụ sở KP.2

ODT

ODT

ODT
ODT

DBV

TSC

ODT

TIN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGT

TMD

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

DSH

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DCH
DSH

DGD

DTS

ODT
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TON

TSC

TMD

ODT
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DGD
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TSC

DGD
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DVH

ODT

TMD
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TMD

TON

DGD

DTS

ODT
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DGD
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TMD

TIN

TON

DSH

ODT

ODTCAN
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DNL

ODT
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ODT

DGD

ODT

TMD

TIN

TMD

ODT

ODT

TMD

CQP

ODT
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TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

TSC

TMD
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DYT

DYT

TMD
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DKV

ODT
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TMD

DTS

DGD

ODT
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TSC

DTSDTT

DTT

DGD

TMD

DSH

TMD

TMD

TON
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TMD

CQP

TON

TMD

TON

TON

DDT

DVH

DYT

MNC

ODT

CQP

CQP

TMD

TSC

DSH

DYT

TMD

DKV

DKV

DKV
TON

DGD

TSC

DGD

DGD
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DDTTMD

TMD
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DYT
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TMD

TSC
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DGD

CAN

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TSC

CAN
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ODTODT
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CQP

TSC

SKC
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DSH
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ODT

TON
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TON
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ODT
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NTS
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ODT
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NTS
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SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

DDT

DDT

CQP

CQP

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

DDT

DGD

DDT

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

TSC

TMD

ODT

ODT

TON

ODT

DYT
DSH

DNL

SON

SON

SON

SON

SON

SON SON

DGD

DGD

SKC
SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DTS

DTS

DTS

TMD

SKC

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGD

DGD

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DTL

DTL

DTL
DTL

DTL

DTL

DTL

DTL

DTL

DTL

DTL

SON

SON

ODT

ODT

ODT

DTS

ODT

DGT DGT

DGT

DGT

TONODT

ODT

ODT

CQP

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DSH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

DGD

DGD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV
ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DRA

DGT

DGT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TON

SON

Nghiệp Vụ Công An
Trung Tâm Huấn Luyện

Thắng Tam
Trg Tiểu Học

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DGT

DGT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

Khu du lịch Paradise

Khu du lịch Paradise

TMD

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

CQP

SKK

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

DSH

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

MVK

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

hải sản Miền Nam
Phân Viện nghiên cứu

DKH

   giao thông vận tải
Trg Trung cấp nghề 

Lê Quý Đôn
Trg THPT chuyên

Vĩnh Nghiêm
Chùa

Cần/BTTM
Cục Hậu 

TMD

Trung tâm Chí Linh

Thích Ca Phật Đài
Di tích danh thắng 

Hòa Bình

Tịnh Thất

DDT

ODT

ODT

DSH

ODT

ODT

Khí Hoá Lỏng
Cty CP Kinh Doanh

ODT

TMD

non 20-10

Trg. mầm

Lý Đô Thị
Phòng Quản 

TMD

TSC

TSC

Vũng Tàu
Đại lý hàng hải 

DV Dầu Khí
CTy CP

Bưu điện
Khách Sạn

Khánh Hoa

TTHậu Cần

dịch Y tế 
Trạm Kiểm

(Nhà hàng Lan Rừng)
Hương Phong
Công ty TNHH

Cộng đồng
Học Tập 

TT.Văn Hoá

DTS

DGD

TMD

TSC

TMD

Ánh Dương
Trg Mn 

tổng hợp
XN. In 

TSC

ODT

ODT

TON

Vũng Tàu
Trg THCS

DGD

ODT

DGD

BR-VT

Điện lực

Châu Thành

Trg THCS

TMD

TMD

Trưng Vương
Hoa viên  KP3

Trụ sở

thông tin

Sở Văn hoá 

KP1
Đội thuế 

TMD

Sài Gòn

NH TMCP

Thắng Nhì
UBND phường

TON

TSC

ODT
HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

HNK+CLN+ODT
DGD

DKV
SON

SON
DKV

SON
DKV

HNK+CLN+ODT
ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

Thanh Bình

Khu Biệt Thự - Du Lịch

TMD

Chí Linh

Đồn Biên phòng

Thanh Bình

Khu Biệt Thự - Du Lịch

TMD
ODT+DGT

ODT
HNK+CLN+NTS

HNK+CLN+NTS
ODT

HNK+CLN+RPH
ODT

HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

DGD
ODT

DGD
CLN+ODTDGD

HNK+CLN+RPH+ODT

CQP

RPH+ODT

CLN+RPH+ODT
TMD

Long Cung

Khu Du Lịch Biển

DKV
HNK+CLN+NTS+ODT

HNK+RPH+ODT+TMD
DKV

HNK+TMD
ODT

TMD
ODT

ODT
TMD+CSD

SKC+CSD
ODT

SKC+CSD
ODT

SKC+CSD
ODT

SKC+CSD
ODT

SKC+CSD
ODT

SKC+CSD
ODT

SKC+CSD
ODTODT

HNK+SKC+CSD

HNK+SKC+CSD
ODT

DVH

DHT
HNK

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN+DTL

HNK+CLN+DTL
ODT

DYT
HNK

HNK+CLN+DTL

DKV

DKV

DKV

DKV

MNC
HNK

MNC
HNK+CLN

DTL
MNC

SON
MNC

RPH
MNC

RPH
MNC

MNC
RPH

NTS
MNC

SON
MNC

CSD
MNC

RPH
MNC

RPH
MNC

RPH
MNC

RPH
MNC

CSD
MNC

SON
MNC

SON
MNC

MNC
CSD

ODT

ODT

ODT
HNK+CLN+DGT

CLN+ODT+SKC

TMD
NTS

CLN
TMD

HNK
TMD

ODT
TMD

NTS
TMD

RPH
TMD

CSD
TMD

RPH

CLN

NTS
TMD

HNK+CLN+ODT
MNC

TMD
RPH

NTS
TMD

CSD
TMD

RPH
TMD

CSD
TMD

RPH
TMD

CLN

RPH
TMD

HNK
TMD

DTL
TMD

CLN+NTS+ODT

NTS

RPH
ODT

TMD

ODT
HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

DKV

ODT

HNK+SKC
ODT

ODT

ODT
HNK+CLN+SKC

HNK+CLN+SKC

ODT
HNK+CLN

TMD
HNK

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

ODT
HNK+CLN

NTS+SKC
ODT

ODT

SKC
MNC

ODT
MNC

NTS
MNC

NTS
MNC

MNC
HNK+ODT

DKV
HNK+ODT+NTD

DCH
HNK+CLN+ODT+SKC

ODT
HNK

DKV
HNK+NTS+NTD

HNK+CLN+SKC
DKV

DKV
SON

SON
MNC

NTS
MNC

CLN
MNC

NTS
DKV

NTS
ODT

NTS
ODT

LMU
ODT

CLN
ODT

HNK
ODT

NTS
ODT

CLN
ODT

LMU
ODT

NTD
ODT

NTS
ODT

CLN
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

ODT
HNK+CLN+NTS DVH

ODT+SKC

HNK+CLN+ODT+SKC

HNK+CLN+ODT

NTS
DKV

NTS
DKV

NTS
DKV

DKV
NTS+DTL

HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

ODT
CLN

HNK+SKC
DGD

ODT
HNK

ODT
HNK+CLN+SKC

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN

DGT
HNK+NTS+LMU+ODT

DYT
NTS

DKV
HNK+CLN+NTS

ODT

ODT

DCH
HNK

ODT
NTS+LMU

NTS+LMU
ODT

HNK
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
LMU+DTL+TMD

HNK
ODT

DCH
TMD

LMU
DCH

DCH
HNK+CLN

HNK+NTS+ODT
DKV

DKV
NTS

NTS
ODT

NTS
ODT

DKV
NTS+LMU

DTL
ODT

DTL+SON
DKV

DTL+SON
DKV

NTS
DKV

DKV
NTS+ODT+SKC

NTS
DKV

NTS
DKV

NTS
ODT

NTS
ODT

NTS
ODT

NTS
DKV

NTS
DKV

NTS
ODT

NTS
ODT

NTS
DCH

DKV

NTS
DGD

NTS
ODT

NTS
ODT

NTS
ODT

NTS+SON
DKV

NTS+SON
DKV

NTS+SON
DGT

DKV
HNK

ODT
DKV

NTS
DGD

DKV
HNK+CLN+ODT

ODT
HNK+CLN+NTS+SKC

ODT
HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

CLN
DKV

HNK+CLN
DCH

ODT
HNK+CLN+NTS

DGD
HNK

SKC
ODT

LMU
ODT

CLN
ODT

NTS
ODT

NTS
ODT

NTS
DGT

NTS
DKH

NTS
DKH

NTS
DKH

RPH

ODT
HNK

LMU
ODT

HNK
ODT

ODT

CQP
ODT

NTS
ODT

HNK
ODT

NTS
ODT

NTS
ODT

NTS
ODT

NTS
ODT

CQP
DKV

NTS
DKV

HNK
DKV

NTS
DKV

NTS
DKV

CQP
SON

CSD
SON

CSD
SON

SON

SON

HNK+CLN+SKC
ODT

SKC
ODT

ODT

ODT

ODT
DGT

HNK+CLN

DVH
HNK+CLN+SKC

HNK

DKV

DGD
CLN

CQP

TON

NTS
ODT

HNK
ODT

CLN
ODT

HNK
ODT

NTS
ODT

CSD
ODT

ODT

ODT

SKC
ODT

SKC
ODT

NTS+SKC
ODT

HNK+SKC
ODT

TON

CLN+NTS
ODT

NTS+CSD
ODT

DKV
HNK+CLN+SKC

HNK+CLN+SKC
DKV

DSH
CQP NTS

ODT

SKC
ODT

ODT
CLN

ODT

ODT
HNK+CLN

ODT
NTS

SON
ODT

CSD
ODT

NKH
ODT

CLN
ODT

CLN

HNK
CQP

CSD
CQP

NTS
CQP

CQP
LMU

LMU
CQP

NTS
CQP

CSD
DKV

DKV
NTS+DTL

ODT
HNK

LMU
ODT

DTL
ODT

HNK

LMU

NTS

DTL
ODT

LMU
ODT

LMU+DTL
DKV

LMU

CSD

NTS
ODT

DTL
ODT

CLN
ODT

HNK+CLN

ODT
HNK+LMU+DTL

ODT

CLN

HNK

HNK+CLN+LMU
ODT

DVH
NTS+LMU

NTS+LMU
DYT

ODT
NTS+LMU

ODT
NTS+LMU+DTL

HNK

LMU

NTS+ODT

CLN

LMU+DTL
DKV

NTS+LMU
SKN

NTS+LMU
SKN

SKN
HNK+CLN+NTS+SKC

SKN
HNK+CLN+NTS

NTS+LMU+SON
SKN

CLN+ODT+SKC
SKN

HNK+CLN+NTS
SKN

CQP
NTS

DKV
NTS+SON

DKV
ODT

DKV
HNK+CLN+ODT

CQP

TON
DGD

DGD
ODT

HNK+CLN
ODT

ODT
HNK+CLN+SKC

ODT
CQP

ODT

ODT
NTS+LMU

LMU

NTS

ODT

SKC

CLN+ODT+TMD

HNK+CLN

ODTDYT
HNK+CLN+ODT

DGD

DCH
HNK+ODT

HNK

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT
HNK+CLN

ODT
CLN

HNK+ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN+ODT

DGD
ODT+SKC

HNK+CLN+SKC

ODT

ODT
DYT

HNK+ODT+DTL

HNK
ODT

ODT

CLN
ODT

HNK+CLN+ODT

ODT

CLN

NTS

HNK

ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

ODT
HNK+CLN

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN
ODTCLN+ODT

DKV

HNK+CLN+ODT

CLN

HNK

DVH
CLN+ODT

DGT
HNK+CLN+ODT

NTS
ODT

CLN
ODT

HNK
ODT HNK+CLN+ODT

HNK+CLN

DKV
HNK+CLN+ODT

ODT
HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
TMD

HNK+CLN
DKV

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN

HNK+CLN
DKV

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

ODT
HNK

ODT
HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK

CLN

HNK+CLN

HNK+NTS

HNK+NTS
DKV

MNC
HNK+NTS

HNK+DTL
DKV

HNK+CLN
ODT

DKV
HNK+CLN

ODT

MNC
HNK+CLN+DTL

HNK+CLN+ODT

HNK+ODT

DYT
HNK+ODT

HNK+CLN
DYT

ODTHNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

DYT
HNK+CLN+DTL

DKV
HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

DKV
CLN

HNK
DKV

DTL
DKVMNC

HNK+CLN

HNK
DKV

HNK+CLN+DTL
ODT

HNK+CLN+DTL
ODT

HNK+CLN+DTL
ODT

HNK+CLN+DTL
ODT

MNC
DTL

CLN
MNC

HNK
MNC DKV

HNK+CLN+DTL

HNK+CLN+DTL
DGD

ODT
HNK+CLN

DTL
MNC

ODT
MNC

HNK
MNC

CLN
MNC

ODT
MNC

HNK
DKV

ODT
DKV

CLN
DKV

HNK
DKV

ODT
DKV

ODT
HNK+CLN+CSD DKV

CLN

HNK

RPH

DTT
CLN+ODT

CLN+ODT
DTT

TSC
DBV

DKV
CLN+ODT+DKH

HNK
DKV

ODT
DKV

CLN
DKV

DTL
MNC

ODT
MNC

ODT
MNC

HNK
MNC

CLN
MNC

HNK
MNC

CLN
MNC

ODT
MNC

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT
DKV

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

ODT
CQP

HNK
ODT

CQP
ODT

HNK
ODT

CLN
ODT

HNK
ODT

ODT
ODT

CQP
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN+ODT

DGD

Nguyễn Gia Thiều
Trg THCS 

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN+CQP+ODT

ODT
HNK+CQP

HNK+ODT

HNK+ODT

ODT

ODT

HNK+CLN+ODT

ODT+TON
TON

HNK+ODT
DKV

HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

CLN+ODT
DKV

DKV
CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

ODT
HNK

CLN
ODT

CLN
ODT

HNK
ODTODT

ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+ODT
DKV

ODT
CLN

HNK
ODT

HNK+CLN+ODT

Phước Thành
Giáo xứ

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK
DYT

HNK
DGD

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT
MNC

DKV
TMD

CLN
DKV

HNK
DKV

CLN
DKV

DVH
HNK+CLN+ODT HNK+CLN+ODT

CLN
ODT

HNK
ODT

CLN
DGT

C 45

nhân dân

Doanh trại Quân đội

CQP

DKV
HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

ODT

HNK+ODT

phường 11
Trụ sở công an 

CAN

ODT
HNK+CLN

ODT
HNK+CLN

DGD

CQP
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
HNK+CLN+SKC

ODT
HNK

DCH
HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+NTS
ODT

ODT
HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN

DVH
HNK+CLN+ODT

DVH
CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT
DYT

ODT
HNK+CLN

HNK+ODT
DKV

30 Tháng 4

Trg Mầm Non
DYT

TSC

ODT
DGD

Phước Thắng
Cty TNHH

HNK+CLN+ODT

CLN
DGD

DVH
HNK+CLN

HNK+CLN
DKV

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

TMD

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN+ODT

CLN+ODT
DKV

ODT
HNK+CLN

ODT

ODT
CLN

HNK
ODT

ODT

DKV
TMD+ODT

HNK+ODT

ODT
DGD

HNK
ODT

HNK+ODT
DYT

DTT
HNK+CLN+ODT

ODT
HNK+CLN

ODT
HNK

CLN
DKV

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

TMD

HNK+CLN+ODT

TMD

HNK
DKV

HNK
ODT

HNK
ODT

ODTODT

ODT
ODT

ODT

TMD

CLN
ODT
CLN

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTCLN

CLN
ODT

HNK+CLN+ODT

ODT
HNK+CLN

ODT
CLN

CLN+ODT

HNK+CLN
DKV

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

DGD
CLN

HNK+CLN
ODT

Hoa Tiêu Hàng Hải
Cty TNHH

HNK+CSD
ODT

TMD

ODT
CSD

CSD
ODT

CSD
ODT

CSD
DKV

CSD
DKV

CLN
DKV

ODT
HNK+CSD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DVH

HNK+CLN+ODT

DGD

HNK+CLN+ODT

SKC

TMD

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT

ODT
CLN

DGT
CLN+ODT

ODT

Phước An
DNTN

CLN+ODT

CLN+ODT

CSD
ODT

HNK
ODT

ODT
HNK+CSD

HNK+ODT
TSC

HNK+ODT
DVH

ODT

RPH+CSD
DGD

RPH+ODT+CSD

ODT

CSD
TMD

TMD

CSD

DKV
RPH+TMD

DGT
RPH+TMD+CSD

RPH+ODT
TMD

ODT
HNK+CLN+TMD

ODT

ODT

ODT

DTT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

HNK
ODT

DKV

HNK+CLN+ODT
TIN

TIN

CLN+ODT

ODT

ODT
HNK

DKV
HNK

DKV
CLN

CLN
DKV

DVH
HNK+ODT

CLN+ODT
DGD

DKV
HNK+CLN+ODT

chuyển rác
Trạm trung

DTT

HNK
ODT

HNK
ODT

ODT

ODT

TON

DGT
HNK

Ts Kp.1

Dinh Bà

Ngũ hành điện

CLN
ODT

HNK
ODTDKV

HNK+ODT

HNK+ODT
DKV

DKV
SON

HNK
MNC

ODT
MNC

ODT

ODT
CLN

ODT

ODT

ODT

DKV

Ts KP 8

HNK
DGD

DGD

Ngô Sĩ Liên
 Trg THCS

DGD
ODT
DGD

ODT

HNK
ODT

DGD
DHT

Trạm y tế P10
DYT

ODT

TP.Vũng Tàu 4.1 Ha
Khu tái định cư

ODT

DSH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

MNC

ODT

HNK+CLN+ODT

ODT

ODT
HNK

ODT

ODT

HNK+RPH
ODT

HNK
ODT

ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

ODT

ODT
HNK

ODT

Hoa Sen
Trg Mầm non

ODT

ODT
TMD

Nguyễn Thái Bình
Trg THCS

ODT

ODT

ODT

ODT
HNK

HNK
ODT

CAN

HNK
ODT

Phường 10
UBND 

ODT

SKC

ODT
DKV

HNK

HNK
ODTCLN

ODT

CLN

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

Khải Hoàn
Trg Mầm non

ODT

ODT

ODT
HNK

ODT

ODT

ODT
HNK

HNK
ODT

CLN+NTS+ODT

HNK
ODT

ODT

Trụ sở KP4

ODT
HNK

ODT

ODTODT

ODT

ODT
NTS

DSH

CLN
ODT

HNK
ODT

HNK+ODT

DKV
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

ODT

ODT

ODT

HNK
ODT

Nam Đồng
Giáo xứ

Nam Đồng
Nhà thờ

TON

Mùa Xuân Xanh 2

Trg Mầm non

HNK
ODT

DKV
ODT

DSH

ODT
DKV

Trụ sở KP7
DSH

ODT

Trung Đồng
Nhà thờ

TON

HNK
ODT

DGD

DSH

Trụ sở KP5

TON

TON

Giáo xứ Nam Đồng

nhà thờ Nam đồng
Nhà dưỡng lão

HNK
ODT

ODT

ODT
DGD

ODT

ODT
DHT

ODT
DKV

HNK
ODT

SKC

(Vườn Hồng)
Trg MN Cư Hiệp
Họa Mi Cơ Sở 2

HNK+ODT
DGD

ODT
HNK

DGD

Phường Rạch Dừa
Trụ sở UBND

DGT
HNK

HNK+ODT

TSC

TONDGD

CLN
ODT

HNK
ODT

Công an Phường
Trụ sở

ODT
HNK

CLN
ODT

ODT

Hoa Phượng
Trg Mầm non

Thắng Nhất
Đình

Thắng Nhất
Trg THCS

ODT
DHT

CLN
ODT

HNK
ODT

Thắng Nhất
Chợ

SKC

DSH

CQP

HNK
ODT

ODT

HNK+ODT

HNK+ODT
DHT

tạm giữ
Nhà

thi hành án

Trụ sở

ODT

DSH

xăng dầu số 5
Cửa hàng

Mùa Xuân

Trg Mầm non

ODT

DSH

DKV

ODT
DGD

ODT

ODT
DKV

ODT
DKV

DKV
HNK+ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

ODT+CLN

HNK
ODT

CLN
ODT

ODT

SKC

VIETSOVPETRO

Xí nghiệp liên doanh 

ODT

ODT
SKC

ODT
TMD

TSC

DNL

CSD
SKK

SON
SKK

SON

RPH
SON

SON

SON

SON

DGT

DGD

DGD

DHT

DKVODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

RPH+SON

RPH+NTS

HNK+CLN+RPH+NTS

HNK+NTS+LMU

HNK+CLN+NTS+LMU

HNK+CLN+RPH+LMU+NTS

DKV

DKV

DKV

CQP

DKV DKV

DKV

DKV

DKV
DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

CQP

DGT

DKV

DKV

DKV

DKV

SON

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKVDKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKVDKV

DKVDKV

DKV

DKV

DKV

DKV
DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV DKV

DKV

DKV

DKV

DKV
SKC

RPH

RPH
SON

SON
DKV

RPH
SON

RPH
SON

ODT
RPH

RPH
ODT

RPH
ODT

RPH
ODT

HNK
ODT

RPH
ODT

RPH
ODT

RPH
ODT

ODT
RPH

RPH
DKV

DHT
RPH+LMU

DKV
RPH

RPH
DGD

DGD
RPH

ODT
RPH

ODT
LMU

ODT
HNK

NTS
ODT

HNK
ODT

RPH
ODT

RPH

NTS
ODT

HNK
ODT

LMU
ODT

RPH
ODT

HNK
ODT

ODT
CLN

HNK+CLN+NTS

LMU
ODT

CQP
RPH+SON

DGT
DKV

CLN+RPH
DKV

ODT
HNK+CLN+LMU

RPH+NTS+LMU

ODT
RPH+NTS

RPH+NTS+LMU
ODT

RPH+NTS
ODT

RPH+SON
SON

ODT
RPH+LMU

DGD
HNK+NTS+LMU

RPH+LMU
ODT

RPH+LMU
ODT

ODT
HNK+RPH+LMU+NTD

RPH+LMU
ODT

DGT
SON

SON
DGT

RPH
DGT

NTS+LMU
DHT

DKV
CLN+RPH+LMU+SON

NTS
ODT

ODT

HNK+NTS

CLN+NTS

CLN+NTS
ODT

RPH+NTS
ODT

NTS

RPH+NTS

ODT
HNK+CLN+NTS

ODT
HNK+NTS

ODT
HNK+NTS+LMU

ODT
HNK

HNK+CLN+NTS
ODT

HNK+NTS+LMU
ODT

HNK+NTS+LMU
ODT

TMD
HNK+ONT

DGD
HNK+CLN+NTS+ONT

TIN

ODT
CLN+RPH+NTS

HNK+NTS+LMU
ODT

HNK+NTS+LMU
ODT

DHT
LMU ODT

RPH+LMU
LMU
DGD

DKV
RPH+NTS

ODT
HNK+CLN+RPH+LMU HNK+CLN+RPH+LMU

ODT ODT
HNK+NTS HNK+CLN+RPH+LMU

ODT

ODT
HNK+RPH+LMU

RPH+NTS+LMU
ODT

ODT
RPH+NTS+LMU

ODT
HNK+CLN+NTS

HNK+RPH+NTS

DGD
RPH+LMU

DTL
RPH+NTS

ODT
RPH+LMU

ODT
RPH+LMU

ODT
RPH+LMU

RPH+NTS
ODT

RPH+NTS
ODT

ODT
NTS+LMU

ODT
HNK+RPH+LMU

DKV
NTS+LMU

HNK+CLN+NTS

DHT
HNK+CLN+NTS

ODT

HNK+CLN
ODT

ODT
HNK+CLN+NTS

HNK+CLN+NTS+LMU

HNK+CLN+NTS+LMU
ODT

ODT
NTS+LMU

ODT

CQP

HNK+CLN+NTS+ONT

HNK+CLN+ONT

DGD
NTS

NTS+LMU
DGD

HNK+NTS
DKV

CQP
RPH

RPH
CQP

RPH
CQP

HNK
CQP

CQP
ONT

ONT
CQP

ONT
CQP

ONT
CQP

ONT
CQP

CLN
CQP

CLN
CQP

CLN
CQP

CLN
CQP

HNK
CQP

HNK
CQP

HNK
CQP

HNK
CQP

HNK
CQP

NTS
CQP

NTS
CQP

NTS
CQP

LMU
CQP

LMU
CQP

LMU
CQP

LMU
CQP

ODT
HNK+LMU

CLN+LMU
DCH

SKC

DGT
HNK

DGT
RPH

NTS
DKV

DKV
RPH+NTS

RPH+LMU
SKC

SKC
HNK+CLN+LMU

LMU

NTS
ODT

DNL
HNK+CLN HNK+CLN

HNK+CLN
SKC

DCH
HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+ONT
SKC

HNK+CLN+ONT
DGT

ODT
HNK+ONT

ODT
HNK

HNK+CLN+ONT

ODT
CLN+ONT+DGD+CSD

DYT
HNK+RPH+ONT+SON

ODT
HNK+CLN+NTS

RPH
DGD

DGD
RPH

ODT
HNK+RPH+NTS

ODT
HNK+RPH HNK+RPH

DHT

CLN+RPH+NTS+ONT

HNK+CLN+NTS+ONT
ODT

ODT

ODT

HNK+CLN+NTS+LMU

HNK+CLN+NTS

RPH+SON
ODT

NTS+SON
ODT

ODT
HNK+RPH+NTS+LMU

ODT
RPH

RPH
DGD

RPH+SON
ODT

RPH+SON
ODT

ODT
RPH

RPH
SKK

RPH
SKK

RPH
SKK

RPH
SKK

RPH
SKK

RPH
SKK

RPH
SKK

RPH
SKK

RPH
SKK

RPH
SKK

RPH
SKK

CSD
SKK

CSD
SKK

CSD
SKK

CSD
SKK

CSD
SKK

CSD
SKK

CSD
SKK

CSD
SKK

CSD
SKK

LMU
SKK

LMU
SKK

LMU
SKK

SKK
LMU

NTS
SKK

SKK
NTS

NTS
SKK

SKK
SON

SON
SKK

SON
SKK

SON
SKK

ONT
SKK

ONT
SKK

ONT
SKK

ONT
SKK

HNK
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

ONT
SKK

ONT
SKK

HNK
SKK

HNK
SKK

LMU
SKK

NTD
SKK

TON
SKK

ONT

CLN

RPH

CSD
SKC

SON
SKC

SKC

SKC

SKC

SKC
SON

NTS

ONT

ONT

ONT

CLN

HNK

ONT

RPH
SKC

Tuổi thơ
Trg MN

DGD

TIN

ONT
SKC

ONT
SKC

ONT
SKC

CLN
SKC

CLN
SKC

CLN
SKC

HNK
SKC

Sông Rạng
Nhà Hàng 

TMD

CQP

Trụ sở thôn 2

CLN+RPH+NTS+SON

RPH
SKC

RPH
TMD

TMD
RPH

TMD
SON

SON
TMD

RPH+SON
DGT

RPH
TMD

RPH
TMD

DGT
RPH+SON

DKV
CLN+ONT

CLN+ONT
DKV

DKV
RPH

SON
SKC

RPH
SKC

RPH
SKC

SON
SKC

DKV
NTS+ONT

Miếu Bà Ngũ Hành
Di tích Lịch sử - Văn hoá 

Long Sơn 1
Trg TH

SKC
HNK

RPH+SON
ODT

RPH+SON
ODT

RPH+SON
ODT RPH+SON

ODT

ODT
HNK+CLN+RPH

CLN+ONT
CLN+ONT

DCH

CLN+RPH
ODT

ODT
CLN

CLN
ODT

CLN
ODT

Long Sơn 2
Trường mầm non

RPH
ODT

ODT
RPH+NTS

ONT
DHT

DGT
ONT

ONT
DGT

ONT
DGT

ONT
DYT

ODT
ONT

DKV

Long Sơn
Nghĩa trang

ONT
DGD

ODT
CLN+CSD

ODT
CLN

CLN
TON

DKV

DKV

DKV

DKV

ODT
HNK+CLN+RPH+CSD

NTD

HNK+CLN+RPH+CSD
ODT

HNK+CLN+RPH+CSD
ODT

CLN+ONT
DGD

CLN+ONT
DGD

DYT
CLN

ODTODT
HNK+CLN+CSD

ODT
CLN

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

DGD

HNK+CLN
DGD

HNK ODT
HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

DKV
CLN+ONT

CLN+ONT CLN+ONT
TMD

TMD
CLN+ONT+DGD

DGD

HNK+CLN+ONT

DKV
CLN+ONT

DKV

CLN+ONT
DKV

CLN

CLN
DKV

CLN+ONT
TMD

HNK+CLN
TMD

CLN+ONT
TMD

CLN
DHT

CLN
DYT

DGD
CLN

TMD

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

ODT
HNK+CLN

CLN
ODT

CLN
ODT

Chùa Hưng Long
Di tích Lịch sử - Văn hoá 

DSH

HNK+CLN
DKV

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

DKV
RPH

DYT

DGD
HNK+LMU

ODT
CLN+NTS

ODT
LMU

TMD
LMU

RPH+NTS+LMU
DGTDYT

RPH+NTS+LMU

CLN
NTD

TMD

TON

DRA

RPH
TMD

RPH
DKV

RPH
ODT

RPH
ODT

RPH
ODT

RPH
TMD

RPH
ODT

RPH
ODT

DGD
NTS+ONT

Trụ sở thôn 10
DSH

HNK+RPH+ONT+SON

TMD

HNK+RPH+ONT+SON

SON
DKV

TMD
RPH+SON

RPH+SON
DGD

RPH+SON
ODT

RPH+SON
ODT

RPH+SON
ODT

HNK+NTS
ODT

ODT

ODT

NTS

NTS

RPH
DKV

ODT
CLN

ODT
CLN

CLN
ODT

Bạch Đằng
Trg. THCS

DGD

TIN

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

CLN
ODT CLN

ODT

CLN
ODT

DRA
ODT

ODT
HNK+CLN

ODT

CLN
ODT

CLN
ODT

ODT
HNK+CLN

ODT
HNK+CLN+RPH+NTS

Long Sơn 2
Trường tiểu học

DGD

DGD

TMD

TMD
RPH

RPH
TMD

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

CLN
ODT CLN

ODT ODT
HNK+NTS

TSC

HNK+RPH+NTS+ONT

HNK+NTS+LMU+ONT

RPH
DGT

RPH
ODT

RPH
ODT

RPH
DGD

TMD
RPH+ONT

RPH

Thôn 4

Tr Sở

DSH

DKV
HNK+CLN+LMU

ODT
HNK

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK+NTS
ODT

HNK+NTS
ODT

HNK+NTS
ODT

HNK+ONT

HNK+ONT
DGD

DSH

HNK
DKV

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

văn hoá xã
Trung tâm

DDT
DVH

Chợ xã Long Sơn

DCH

DSH HNK
DKV

NTS+ONT

ODT

NTS+LMU
ODT

DSH

ODT
LMU

HNK+CLN

CLN
ODT

HNK

ODT

HNK+ONT

HNK+CLN+ONT

ODT
HNK+LMU+NTD

DDT
HNK

HNK+RPH+NTS+LMU

NTS+LMU
ODT

ODT
LMU

ODT
HNK+CLN+LMU

DKV
RPH+NTS+LMU+ONT

DGD
NTS+LMU

CLN+NTS+LMU
ODT

LMU+ONT

TIN

TMD
RPH+LMU+ONT

CLN+LMU+ONT
TMD

CLN+LMU+ONT
TMD

CLN+NTS+ONT
TMD

CLN+NTS+LMU
TMD

LMU
ODT

ODT
NTS+LMU

NTS+LMU
ODT

NTS+LMU
TIN

ODT
NTS+LMU

ODT
NTS

NTS+LMU
ODT

ODT
HNK+NTS+LMU

HNK+CLN+LMU
ODT

DKV

RPH+LMU
DGD

RPH+LMU
DHT

DHT
RPH

RPH
ODT

RPH
ODT

RPH
ODT

RPH
ODT

ODT
RPH+LMU

RPH+LMU
ODT

RPH+LMU
ODT

RPH+LMU
ODT

RPH+LMU
ODT

RPH+SON+CSD
ODT

RPH+SON+LMU
ODT

ODT
RPH+LMU

ODT
RPH+NTS+LMURPH+NTS+LMU

ODT

RPH+NTS+LMU
TMD

RPH+NTS+LMU
TMD

ODT
NTS

ODT
RPH+NTS+LMU

ODT
NTS+LMU

NTS+LMU
ODT

RPH+LMU
ODT

RPH+LMU
ODT

NTS+LMU
DHT

NTS+LMU
DHT

ODT
LMU

DHT
RPH

RPH
DKV

RPH
ODT

TMD
RPH+LMU

ODT
RPH+LMU+SON

RPH+LMU+SON
ODT

ODT
RPH+SON

RPH+SON
ODT

RPH+LMU
ODT

RPH+LMU+SON
DHT

ODT
RPH+LMU+SON

RPH+LMU+SON
TMD

NTS+LMU
ODT

Hoa Mai

Khách sạn

TMD
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMCP Đông Á
Đất Ngân Hàng

Trung ương
Viện Điều Dưỡng

Công an TP.HCM

Nhà An Dưỡng 

CAN

TMD
DGD

ODT

TMD
ODT

DVH

Thùy Vân

Trg Mầm non

DTS

CAN

Cao su Bà rịa
một thành viên

Cty TNHH 

TMD

TMD Khách Sạn Tháng 10
Cty cổ phần

ODT

ODT

ODT
CLN

DGD

ODT

ODT

TMD

TMD

ODT

TMD

TMDHNK
TMD

TMD

CQP

ODT
TMD

ODT
TMD

Sơn Thủy
Khu Nghỉ Dưỡng 

KS Pullman Vũng Tàu
Triển Lãm Quốc Tế

TT Hội Nghị  

ODT
TMD

DTS

tỉnh BRVT
Phân Tích Môi Trg 

TT Quan Trắc và
Giống Hải Sản Nam Bộ

TT Quốc Gia

Giống Hải Sản Nam Bộ
TT Quốc Gia

Giống Hải Sản Nam Bộ
TT Quốc Gia

An Toàn Hàng Hải 2
Tổng Cty Bảo Đảm 

Viễn Thông Việt Nam 
Tập Đoàn Bưu Chính

CLN+RPH+ODT

ODT
HNK+RPH

ODT
CLN+RPH

DNL
RPH

ĐTXD Tp Vũng Tàu
Ban QL Dự án

RPH+ODT

DTS

ODT
DGD

ODT
RPH+DGD

ODT
HNK+CLN+RPH

Ngành Xây Dựng Phía nam
Trung Tâm Điều Dưỡng Du Lịch

TMD
HNK

ODT
HNK+CSD

ODT
TMD

Du lịch và Thương mại DIC
Cty Cổ phần Đầu tư

ODT
TMD

ODT

TMD

ODT
TMD

ODT

ODT

ODT
CLN+RPH

DGT
RPH+NTS+LMU

DGT
RPH+NTS

DGT
HNK+NTS+LMU

RPH+NTS
DGT

CLN+RPH
DGT

TSC

ODT

ODT

TMD

Hồ sinh thái

NTS
MNC

Linh Sơn Cổ Tự
Di tích lịch sử Văn hoá 

TON

ODT
DGD

TSC

HNK
ODT

ODT
CLN

Kiểm lâm
Cục

TSC

ODT

ODT

ODT

Việt Nam 
Ủy Ban MTTQ 

DSH

SKC
ODT

DTLTMD
ODT

DKV

DKV

đầu tư Huynh Đệ
Cty cổ phần

ODT

Sài Gòn Công Thương
Ngân Hàng 

DHT
CLN+ODT

ODT

ODT
NTS

DHT
HNK

đóng tàu và dầu khí
CTy Dịch Vụ

Quốc tế
Đài cáp biển

Quyết Thắng
Cty TNHH

Quan âm Tịnh Viện

TON

Trinh Vương
Nhà dòng

TMD+ODT

DGT

DGT

DGT

DGT

CQP

CQP
TMD+ODT

CQP
TMD+ODT

CQP
TMD+ODT

CQP
DKV

DKV
CQP

DKV
CQP

DKV
CQP

CQP
TMD+ODT

CQP
TMD+ODT

CQP
TMD+ODT

CQP
TMD+ODT

CQP
DGD

TMD

TMD

TMD

TMD

Ngọc Đăng
Tịnh xá

Và Thương Mại VT
CTy CP Sản Xuất 

DGD

ODT

ODT

chứng số 3
Phòng công

Hoa Hồng Nhỏ
Trg Mn

DTS

vụ việc làm
Trung tâm dịch

DNL
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Đấu giá đất 

khu đất tỉnh uỷ
Đấu giá đất 

Khoa học và CN
Đấu giá đất trụ sở 

đo lường chất lượng
Đấu giá đất CC tiêu chuẩn 

phòng CSGT-PC67
Đấu giá đất 

Trường mầm non

Bãi xe

dịch vụ du lịch
Đất ở kết hợp 

dịch vụ du lịch
Đất ở kết hợp 

dịch vụ du lịch
Đất ở kết hợp 

Tr.mầm non

cơ sở
Tr.trung học

Tr.tiểu học

(Khu TDC Thắng Nhất)
Tr.mầm non

Chung cư

 Nguyễn Huệ
 Trường THPT

phổ thông
Tr.trung học

nhân dân

Uỷ ban 

Tr.tiểu học

cơ sở
Trg.trung học

Trg.tiểu học

Trg.mầm non

Trg.tiểu học

Bãi đậu xe

Bãi đậu xe

Trg mầm non

Trg.tiểu học

Bãi đậu xe

Bãi đậu xe

Bãi đậu xe

Quảng trường

Bến tàu

phổ thông
Trg.trung học

cơ sở
Trg.trung học

Trg.mầm non

(cao tầng)
Đất ở dự án

Hải Nam
Trg.tiểu học

Trg.mầm non

Trg.mầm non

Tr.mầm non

cơ sở
Tr.trung học

Long Sơn 1
Trg TH

Tr.mầm non

cơ sở
Tr.trung học

Tr.mầm non

Tr.mầm non

phổ thông
Tr.trung học

Tr.mầm non

Tr.tiểu học

cơ sở
Tr.trung học

Tr.tiểu học

Tr.mầm non

Tr.mầm non

Tr.tiểu học

cơ sở
Trg.trung học phổ thông

Trg.trung học

TMD

Phương Nam
Khách sạn

Chung cư

DTL

Vietsovpetro

Trung tâm y tế

DSK

CSD
DKV

DSH

DVH

ODT
HNK+CLN+SKC

DKV

DKV

DKV

TMD

TMD

Kp1

Trụ sở 

TSC

TSC

Cty Dầu khí
TT Huấn luyện an toàn

SKC

ODT

DDT

Việt Minh tại Vũng Tàu
Di tích trụ sở Ủy ban 

HNK+ODT

TMD

Sao Mai

Cây xăng
TMD

ODT+CSD

ODT+CSD

Tân Hoàn Cầu
Cty TNHH Hàng Hải 

TMD
CSD

(Thành Phát)
TTPTQĐ tỉnh đấu giá

TMD+ODT

Biệt thự Quang hải

DKV

DKV

DKV

HNK+ODT
TMD+ODT

TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

ODT
TMD+ODTODT

TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

TMD+ODT
HNK+ODT

SKC

Khu TDC Trần Bình Trọng

TONTrần Hưng Đạo
Đền thờ

ODT

CLN+ODT
TMD+ODT

ODT

ODT

CB ngân hàng

Trường bồi dưỡng 

ODT

HNK+CLN

HNK+CLN

ODT

HNK HNK

HNK

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

CLN+ODT

HNK+NTS

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODTTMD+ODT
TMD+ODTTMD+ODT

TMD+ODT
TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT
CLN+HNK+ODT+NTS

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TSC

Toà án Nhân dân Tp. VT

Trụ sở Cơ quan

CAN

DSH

(Cụm số 4)
Đấu giá đất quốc phòng

CQP
TMD+ODT

DGT
SON

SON
DGT

LMU
TMD

DKV

DKV

TMD+ODT

TMD+ODT
CAN

TMD+ODT

TMD+ODT

Kho xăng dầu

ODT

TSC
ODT

TMD
HNK+RPH

Di tích lịch sử Trận địa pháo trên núi Tao Phùng

Trương Quang Vinh
Di tích lịch sử nhà ông 

ODT
DDT

CLN
TMD

ODT
TMD

TMD
CLN

TMD
CLN

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
DKV

CLN
TMD

ODT
TON

ODT
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

ODT
DKV

ODT
DKV

ODT
DKV

ODT
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

ODT
DKV

ODT
DKV

CLN
RPH

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

DKV
TMD+ODT

ODT
DKV

ODT

TMD

ODT
DKV

ODT
DKV

ODT
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

DKV

DKV

DKVDKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

CAN
TMD+ODT

DGD
DGT

Bãi đậu xe

CLN
DKV

Nhà máy khí CN Long Sơn

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

DKV
RPH

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
TMD

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

CSD
DKV

ODT

ODT

CLN
DKV

ODT
DKV

sự cố tràn dầu
Trung tâm ứng phó

Bãi đậu xe

Bãi đậu xe

DDT

Nông thôn

Ngân hàng NN&PT

SÂN BAY
KHU ĐÔ THỊ MỚI

HNK+CLN+RPH

CQP

BIỂN ĐÔNG

TMD
DCH

TMD

TMD

TMD TMD

TMD

Nguyễn An Ninh
Trường TH

Nguyễn An Ninh
Trường THCS

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

CLN
TMD TMD

CLN+RPH

CLN
TMD

ODT
TMD

RPH
TMD

TMD
DSH

TMD

TMD

TMD

RPH
TMD

Hoa Anh Đào
Tr. MN

ODT

ODT

C
â
y 
xa

n
h
 c
á
ch
 ly

Đ
ư
ờ
ng H

àng Đ
iều 4

Đ
ư
ờ
ng H

àng Đ
iều 4

Đườ
ng
 qu

y h
oạ
ch
 A4

Đườ
ng
 qu

y h
oạ
ch
 A4

Quang Hưng (Khu B)
Tổ hợp nhà ở - dịch vụ

Quang Hưng (Khu C)
Tổ hợp nhà ở - dịch Vụ

Quang Hưng (Khu A)
Tổ hợp nhà ở - dịch Vụ

Đ
ư

ờ
n
g
 R

ạ
c
h
 B

à
 1
 (Đ

o
ạ
n
 từ
 2
/9
 đ
i 3

0
/4
)

HNK+CLN

HNK+CLN

HNK+CLN

Trường TH Bình Minh

Tr. mầm non

CỤM CẢNG

ĐƯỜNG AIII
KHU TĐC PHÍA TÂY BẮC

Đường 28/4

Đường 28/4

Đườ
ng
 28
/4

thôn 5

Tr. sở BĐH

HNK+NTS+LMU

trẻ em Vũng Tàu
Trung tâm bảo trợ

DXH

TMD+ODT
HNK+ODT

TMD+ODT
ODT

ODT
TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

DBV
ODT

Phước Thắng
Trạm tổng đài

ODT
DBV

Nguyễn Hữu Cảnh
Trạm tổng đài

TMD

TMD

ODT

RPH

MVB

MVB
DGT

MVB
DGT

MVB
DGT

MVB
DGT

MVB
DGT

MVB
DGT

MVB
DGT

MVK

MVK

MVK

SON

SON

SON

SON SON

SON

CSD
NTS

CSD
CQP

CSD
CQP

SON

SON

SON

SON

SON

NTS

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

MNC
LMU

SON
MNC

NTS
SON

NTS
SON

NTS
SON

NTS
SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SKC

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON
RPH

SON

SON

Trạm quan trắc

CSD
DKH

Trạm quan trắc

hồ Mang Cá
Công viên

DKV

DKV

DKV

DKV

(đoạn nối dài ra Láng Cát Long Sơn)
sang Long Sơn

Đường và cầu từ Gò Găng

(đoạn nối dài ra Láng C
át Long S

ơ
n)

sang Long S
ơ
n

Đ
ư
ờ
ng và cầu từ

 G
ò G

ăng

HNK+CLN
ODT

Trường mầm non

NTS+LMU
SKN

NTS+LMU
SKN

NTS+LMU
SKN

NTS+LMU
SKN

HNK+CLN+NTS
SKN

HNK+CLN+NTS+SKC
SKN

DVH

Trường Tiểu học

SKC
ODT

phường 10-11-12
Trường THPT liên

DGD

Học tập Cộng đồng
Trung tâm Văn hóa

Bến Nôm
Trường tiểu học

Trg.THCS Phường 5

Khu du lịch Bờ Biển Xanh

Khu du lịch Đại Dương

Khu du lịch Sài Gòn ATLANTIC

  Y Tế Quốc Tế Vũng Tàu
Công Ty TNHH Sáng Kiến 

Nghề Du Lịch
Trường CĐ

Nguyễn Tất Thành
Trường ĐH

Dưỡng 28
Đoàn Điều

thương mại
Trung tâm

 (C.ty 128)

Hải Đoàn 128

lữ đoàn 171
Khu nhà ở

Đông Phước
Khu nhà ở

Phường 10
Chợ 

phòng 526

Đồn biên

Miếu Bà

cây xanh

Công viên

cây xanh

Công viên

(đường sắt Vũng Tàu)
Ga khách

Chung cư
Tổ hợp Siêu thị 

Dầu khí
Công nghiệp dịch vụ

Vũng Tàu- Cần Giờ
Dự án bến phà

Đinh Tiên Hoàng
Trg. THPT 

ven đường 51C
Dự án nhà ở

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)
Đấu giá trụ sở 

420-422 Trần Phú
Ðấu giá khu nhà số

Võ Nguyên Giáp

Trg Tiểu học

Trạm cứu hộ biển

Đồi Ngọc Tước

Đường vành đai khu biệt thự

(cơ sở 1)
Đấu giá sở tư pháp

TT Văn hóa
Đấu giá 

dọc đường Đô Lương
Khu TDC

0,04ha

Nhà khách Tiên Sa

Khu đất 

- căn hộ DL Nguyễn Trãi Plaza
Điều chỉnh cục bộ XD TT TMDV

D
ự
 á

n
 t
u
yế

n
 t
h
o
á
t 
n
ư
ớ
c 

T
h
ù
y 

V
â
n

C
ả
i t

ạ
o
 h

ệ
 t
h
ố
n
g
 v
ỉa
 h

è
 T

h
ù
y 

V
â
n

Khu phố
Trụ sở

Trạm điện

Thái Dương
Chung cư thương mại

Lê Ki Ma

Trường Mầm non

Đền thờ Vua Hùng

và bồi dưỡng CA tỉnh
Trung tâm huấn luyện 

du lịch
Đất ở kết hợp

Tuấn Cúc
Cửa hàng xăng dầu

(hạn chế xây dựng)
Du lịch dịch vụ sinh thái

(hạn chế xây dựng)
Du lịch dịch vụ sinh thái

(hạn chế xây dựng)
Du lịch dịch vụ sinh thái

(hạn chế xây dựng)
Du lịch dịch vụ sinh thái

(hạn chế xây dựng)
Du lịch dịch vụ sinh thái(hạn chế xây dựng)

Du lịch dịch vụ sinh thái

Trạm Bơm

chi đội kiểm ngủ số 2 (GĐ1)
Doanh trại cầu cảng

TRÁNH BÃO CỬA LẤP
KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN

P.4

Chợ Nguyễn Kim

DỰ ÁN KHU HỒ MÂY PARK

Nam Sơn Tự

DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ THẮNG NHẤT

sông Dinh

Trạm hàng hải 

Đ
ông P

hư
ớ
c

K
hu nhà ở

Vũng Tàu
VP Cty PTĐT

SON
SKC

Thắng Nhất
KDC phường

Nhà máy đóng tàu VARD

TSC
TMD

CAN
ODT

Đường vào khu tránh trú bão

TMD+ODT
HNK+ODT

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH
LMU+SON

RPH
SON

SON
RPHRPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

SON
RPH

SON
RPH

RPH

SON
RPH

SON
RPH

SON
RPH

SON
RPH

SON
RPH

SON
RPH

RPH
SON

SON
RPH

SON
RPH

SON
RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

DTS

Trụ sở KP4

Phước Thắng
Trường THCS

DGD

Phước Thắng
Trường TH

Trạm y tế

Phường 11
UBND

Trụ sở KP 3
DSH

RPH
CQP

RPH

Hẻm 105 Lê Lợi

SON
DKV

DGD

Sao Việt (CS2)
Trg. MN 

KHU TĐC BÀU TRŨNGDỰ ÁN KHU HỒ MÂY PARK

TÊN LỬA E261
KHU NHÀ Ở 

CHÍ LINH A

KHU TẬP THỂ 

KHU TRUNG TÂM CHÍ LINH

KHU TRUNG TÂM CHÍ LINH

KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÍ LINH 58HA

NAM VŨNG TÀU
KHU ĐÔ THỊ MỚI 

NAM VŨNG TÀU
KHU ĐÔ THỊ MỚI 

NAM VŨNG TÀU
KHU ĐÔ THỊ MỚI 

NAM VŨNG TÀU
KHU ĐÔ THỊ MỚI 

NAM VŨNG TÀU
KHU ĐÔ THỊ MỚI 

NAM VŨNG TÀU
KHU ĐÔ THỊ MỚI 

PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG 3/2
KHU NHÀ Ở

PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG 3/2
KHU NHÀ Ở

(MỞ RỘNG)
KHU ĐÔ THỊ ĐƯỜNG 3/2 

Khu nhà ở chiến sĩ
Trung đoàn 261

KHU DÂN CƯ DIC

KHU NHÀ Ở HẢI ĐOÀN 129

KHU ĐÔ THỊ DẦU KHÍ - IDICO

KHU DÂN CƯ DIC

KHU DÂN CƯ DIC

KHU DÂN CƯ DIC

KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN TRÁNH BÃO

PHƯỚC THẮNG
KHU TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

PHƯỚC THẮNG
KHU TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

PHƯỚC THẮNG
KHU ĐÔ THỊ 

TRUNG TÂM NGHỀ CÁ GÒ GĂNG

TRÁNH BÃO

KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN 

TRÁNH BÃO

KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN 

GÒ GĂNG
KHU NHÀ Ở 

HỒ RẠCH BÀ
CÔNG VIÊN

KHU BIỆT THỰ NOVA

KS THÁNG 10
KHU NHÀ Ở

CHỢ DU LỊCH VŨNG TÀU
ĐẤU GIÁ

CTY TNHH STRATEGIC MARINE

TIỂU KHU SỐ 7

TIỂU KHU SỐ 3

TIỂU KHU SỐ 5

TIỂU KHU SỐ 6

KHU DU LỊCH DU SƠN

KHU DU LỊCH DU SƠN

LONG SƠN - AN THÁI (KHU B)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHĨ DƯỠNG

LONG SƠN - AN THÁI (KHU B)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHĨ DƯỠNG

KHU 6 - KHU DÂN CƯ SÔNG CHÀ VÀ

KHU 5 - KHU DÂN CƯ CẦU BÀ NANH

KHU 4 - KHU DÂN CƯ SÔNG RẠNG

KHU 2 - KHU DÂN CƯ NHÀ LỚN

KHU 1 - KHU NHÀ Ở SÔNG VÀM BÔNG SÚNG

KHU 3 - HỒ MANG CÁ

KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

SON
CQP

Hải Đội II
Doanh Trại Và Cầu Cảng 

Khu vực Miền Nam (Hải đội 3)
Cầu cảng Hải đội Kiểm soát trên biển 

Hồ Biểu Chánh

Đường

TSC

H
ẻ

m
 2

5
 L

ê
 L

ợ
i

Hẻm 21

CAN
DSH 116 Lê Lợi

Trụ sở KP tại

Châu Thành

Trg Mầm non

TSC
DSH

92 Mạc Đỉnh Chi
Trụ sở KP tại

ODT
DSH

Trụ sở KP2

Trụ sở KP7

DSH

Trụ sở KP2

DGD
DSH

DGD
DSH

Trụ sở KP4

Trụ sở KP5

Liên Trì
Chùa

ODT
DSH

ODT
DSH

Tòa án Tỉnh cũ

Trần Hưng Đạo
tượng đài
Công viên

Trụ sở KP1

DSH

CAN
ODT

TSC
CAN

phường Thắng Nhất
Công an

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

Vùng 2 Hải Quân
Cầu cảng, vùng neo đậu tàu thuyền

du lịch nghiên cứu, khám phá và trải nghiệm
Khu sinh thái ngập mặn kết hợp khai thác

du lịch nghiên cứu, khám phá và trải nghiệm
Khu sinh thái ngập mặn kết hợp khai thác

HNK+ODT
TMD+ODT

ODT

DKV

(Đồn Biên phòng Chí Linh)
Đội công tác Bãi Sau 

khu du lịch Paradise
Ðường ngầm băng qua 

xã Long Sơn
Trung tâm viễn thông 

Chí Linh

Trạm tổng đài 
ODT
DBV

DBV

DBV

Công trình BCVT

TMD

Cty TNHH Việt Can
CSD
DKV

DBV

ODT
DBV

Bà rịa - Vũng Tàu
VNPT 

ODT
DBV

Khu vực 2
Trung tâm Viễn thông

DKV

DKV

DKV

Hải đoàn 129

CQP

CQP

Trận địa pháo núi Lớn

CQP

TMD

cửa khẩu
Đội GSHT/BP 

ONT
DKV

ONT
DKV

ONT
DKV

ONT
DKV

ONT
DKV

ONT
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

HNK
DKV

CSD
DKV

DKV
HNK

DKV
HNK

NTD
ODT

ONT
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

HNK
DKV

CLN
DKV

DBV Trạm tổng đài

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKCSKC
SKC

SKC

SKC

Công nghiệp dịch vụ dầu khí

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

DCH

DCH
SKC

TMD
DCH

Chợ Vũng Tàu

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Bãi cát

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

TMD

TMD TMD

DGT
TMD

DGT
TMD

SKC

Dân số
Uỷ ban 

TSC
DYT

DYT

Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm 

TSC

phường 8
Trạm Y tế 

Trạm y tế

ODT

CSD
DKV

CSD
DKV

MNC
LMU

LMU
MNC

LMU
MNC

LMU
MNC

LMU
MNC

ONT
ODT ONT

ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

Cây xanh

CAN
ODT

miền Nam
Cảng biển tổ hợp hoá dầu 

Quang Đội
Miếu

V
ùn

g 
nư

ớc
 c
ho
 th

uê

DGT
SON

Bến cảng

Đất công viên đồi

Đất quốc phòng

TMD

TMD
HNK+CSD+MVB

CQP

CQP

HNK+CSD

CSD+DGT

Hàng Hải
Bảo Đảm 

TMD

TMD+ODT

Thương mại dịch vụ kết hợp ở

Thương mại dịch vụ kết hợp ở

Thương mại dịch vụ kết hợp ở

Thương mại dịch vụ kết hợp ở

CLN+RPH
TMD+ODT

TMD+ODT
CLN+RPH

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DGD

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DRA CQP
DKV

ODT

CQP
ODT

CQP
ODT

CQP
ODT

ODT
CQP

ODT

CQP
HNK

ODT

DCH

HNK
ODT

ODT
DHT

TMD

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
RPH

HNK+RPH

HNK+RPH+DGD

HNK+RPH
ODT

CSD
DKV

CSD
ODT

ODT

ODT

HNK+ODT
HNK+ODT

DKV

DGD

DKV
HNK+CLN+ODT

Tr. tiểu học

ODT
DGD

cơ sở
Tr. trung học

DKV

ODT

kết hợp thương mại
Chung cư cao tầng

kết hợp thương mại
Chung cư cao tầng

ODT

ODT

DKV

HNK+ODT

Câ
y x

an
h 
cá
ch
 ly

Câ
y 
xa

nh
 c
ác

h 
ly

Câ
y x

an
h 
cá
ch
 ly

DKV

ODT

DSH

DKV
ODT+DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

Bãi đậu xe

Tr. mầm non

TON

Tu viện Đa Minh

DGT

Bãi đậu xe

TMD

TMD+ODT

ODT
TMD

CSD
DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
RPH+CSD

Tr. mầm non

ODT

HNK
ODT

ODT
TMD

ODT
TMD

HNK
ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

TMD+ODT
TMD+ODT

HNK+CLNHNK+CLN
DGD

DGD
HNK+CLN+ODT

Tr. tiểu học

cơ sở
Tr. trung học 

Tr. mầm non

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

DKV

Trg. tiểu học

Trg. mầm non

cơ sở
Trg. trung học

TMD
HNK+CLN

(cao tầng)
Đất ở dự án

SKC

ODT

HNK+CLN
DGD

HNK+CLN
DGD

DHT

DYT

DYT

Trg. tiểu học

Nhà văn hoá

TMD+ODT

SKC

HNK+CLN
TMD

HNK+CLN+ODT

DKV

ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

HNK+CLN

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

HNK+CLN+ODT
DKV

CLN+ODT
DHT

DHT
CLN+ODT

Tr. mầm non

Tr. mầm nonTrg.tiểu học

cơ sở
Trg.trung học

CLN+ODT
DGD

CLN+ODT
DGD

CLN+ODT
DGD

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

C
ây
 x
an

h 
cá
ch
 ly

C
ây
 x
an

h 
cá
ch
 ly

Câ
y x

an
h 
cá
ch
 ly

Câ
y 
xa

nh
 c
ác

h 
ly

Câ
y x

an
h 
cá
ch
 ly

C
ây
 x
an

h 
cá
ch
 ly

cách ly

Cây xanh 

Bãi đỗ xe

TMD

DKV

DKV

DKV

ODT

ODT

CLN
ODT

TMD+ODT

Câ
y 
xa

nh
 c
ác

h 
ly

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe

CLN+ODT
DGT

CLN+ODT
DGT

Bãi đỗ xe

HNK
DGT

Bãi đỗ xe

Tr. tiểu học

Tr. mầm non

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe

HNK+ODT
DGT

DGT
ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

TMD+ODT

HNK+CLN+ODT
TMD+ODT

Tr. mầm non

CLN+ODT
DHT

DGD
HNK+CLN+ODT

ODT
DVH

DKV

DKV
ODT

cơ sở
Trg. trung học

Trg. tiểu học

CLN
ODT

ODT
HNK+CLN

Tr. mầm non

Bãi đỗ xe

DGT
HNK+CLN

HNK+CQP
DGT

Bãi đỗ xe

HNK+CLN
DGT

Bãi đỗ xe

Tr. mầm non

DKV

TMD+ODT

TMD

TMD
HNK+CLN+ODT

ODT
HNK+CLN

HNK+ODT
DGD

Tr. mầm non

HNK+CLN

cơ sở
Trg. trung học

Trg. tiểu học
HNK+CLN+ODT

DGD

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

DYT

DKV
HNK+ODT

TMD+ODT
CLN+ODT

SKC

Cty xây lắp bưu điện

HNK+CLN
ODT

TMD

ODT
HNK+CLN

SKC

DCH

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

ODT
DGD

HNK+CLN
ODT HNK+CLN

ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CQP
CQP

DYT
ODT

DKV
HNK+CQP+ODT

HNK+CQP
ODT

HNK+CQP
ODT

Tr. mầm non

Tr. mầm non

Tr. mầm non

HNK+CLN
ODT

Tr. mầm non

Tr. mầm non

SKCODT

ODT

TMD
ODT

ODT
DKV

Tr. mầm non

Bãi đỗ xe

SKC
ODT

Tr. mầm non

cơ sở
Tr. trung học

ODT

ODT

ODT

SKC

Tr. mầm non

Hạ tầng kĩ thuật

DKV

Bãi đỗ xe

DGT

Bãi đỗ xe

DGT
RPH

RPH+LMU

Bãi đỗ xe

DGT
CSD

Tr. tiểu học

cơ sở
Tr. trung học 

phổ thông
Tr. trung học 

DGT
RPH

Bãi đỗ xe

Tr. mầm non

Tr. mầm non

RPH

Bãi đỗ xe

NTS
DGT

SON
MNC

LMU

DHT
NTS+LMU

C
ây
 x
an

h 
cá
ch
 ly

Bãi đỗ xe

LMU
DGT

DGD
RPH+NTS+LMU

cơ sở
Tr. trung học 

Tr. tiểu học

DKV

Bãi đỗ xe

DGT
NTS+LMU

cơ sở
Tr. trung học 

Tr. tiểu học

RPH
TMD

DBV
ONT

TIN

TMD

HNK+NTS SON
DKV

Bãi đỗ xe

DGT
RPH+SON

DGT

Bãi đỗ xe
SON

DDT

DKV

DKV

Bãi đỗ xe
ONT
DGT

Bãi đỗ xe

DGT
CLN+ONT

Tr. mầm non

HNK
DKV

CLN
ODT

CSD
TMD

ODT
HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+ONT
ODT

ODT
HNK+CLN+CSD

DKV DKV
CLN

Bãi đỗ xe
CLN+ONT

DGT

ONT
ODTBãi đỗ xe

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe

CLN+NTS
ODT

DKV

RPH+NTS

DHT
RPH+NTS+LMU

Bãi đỗ xe

RPH
DKV

CLN+ONT
DKV

Bãi đỗ xe

DGT
CLN+ONT

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe
RPH+SON

DGT

DSH

CAN
SON

Bãi đỗ xe
CLN+ONT

DGT

MVK

MVK

MVK

MVK

MVK

MVK

MVK

DKV

DKV

DKV
(cao tầng)

Đất ở dự ánODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD
DKV

TMD
DKV

ODT

TMDTMD

DKV

ODT

TMD

TMD

Hạ tầng kĩ thuật

ODT

(cao tầng)
Đất ở dự án

ODT

DKV

ODT

TMD
TMD+ODT

TMD+ODT

ODT

DGD

ODT

P.Thắng Tam
UBND 

Tr. mầm non

DGD
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

DKV

Công nghệ VN
Công ty Cp Khoa học 

ODT

ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

ODT

Nhà Ở
TT Quản Lý 

ODT

ODT

TON

DTT

DSH

ODT

(cao tầng)
Đất ở dự án

TSC

ODT
TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

TNMT

Đấu giá đất sở

TMD+ODTvận tải ô tô
Cây xăng

TMD

ODT

(cao tầng)
Đất ở dự án

ODT

ODT
TON

HNK+ODT

TMD+ODT
ODT

Cộng đồng
Học tập 
TTVH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
DGD

DSH

DGD

TMD+ODT

DVH

TIN TSC

ODT

ODT

ODT

TMD

TMD

TMD

ODT

SKC DYT

TSC

SKC

Phường 1
Trạm y tế

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD+ODT

Đoàn Kết
Trg Tiểu Học

TMD
ODT

TSC
DGD

Tr. mầm non

DSH

TSC

ODT

ODT

TMD

Nguyễn An Ninh
Trg THCS

Trưng Vương
Trg Tiểu Học

Dân Lập Song Ngữ
Trg Tiểu Học

Việt Nam
Cty Khí

Việt Nam
Cty KhíDSH

TSC

DGD

KP 1

Trụ Sở 

TMD
DGD

Tr. mầm non

Khu B Liên doanh Dầu Khí Việt Xô

TMD

TMD

ODT

TON

DGD

Tr. mầm non

ODT
TMD

ODT

ODT

  Nhật Nam
CTy Cổ phần 

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

CQP
DGD

cơ sở
Tr. trung học

Hạ tầng kĩ thuật

ODT

ODT

ODT

Khí Việt Nam 
 Tổng công ty 

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

Tr. tiểu học
DCH
DKV DGD

DTSODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

TP Vũng Tàu
TT. Y Tế

Lê Lợi
Trg. tiểu Học

ODT

ODT

ODT

ODT

DTT
DKV

TMD

Tr. mầm non

DGD
ODT

ODT
TMD

ODT

HNK
ODT

ODT

ODT

DKV

Đấu giá Ban QLDA CMTV

ODT
TSC

DKV

Đại An
Công Viên

DKV
DGD

Tr. mầm non

Tr. mầm non

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HNK+DRA+SON
DKV

SKC

ODT
TMD+ODT

Và Đầu Tư VRC
Cty CP BĐS 

TMD

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

cơ sở
Tr. trung học

ODT

ODT

ODT

ODT

Chung cư

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD
ODT

ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

TMD+ODT

Tr. mầm non
Tr. tiểu học

cơ sở
Tr. trung học

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe

TMD
CLN+NTS+ODT

ODT
của Cty Bảo Huy

Trong QHPK là khu đất dự án

Thanh Bình

Khu Biệt Thự - Du Lịch

Thanh Bình

Khu Biệt Thự - Du Lịch

Thanh Bình

Khu Biệt Thự - Du Lịch

Thanh Bình

Khu Biệt Thự - Du Lịch

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

TMD+ODT

dịch vụ du lịch
Đất ở kết hợp 

DKV

ODT

RPH
ODT

ODT
RPH

DKV

DKV

DKV

DKV

TMD

ODT
TMD

DKV

DKV

Bãi đỗ xe

Hạ tầng kĩ thuật

phổ thông
Tr. trung học

HNK+RPH+ODT
TON

Đài Đức Mẹ

Chung cư

Chung cư

Chung cư

Chung cư

Chung cư

HNK+CLN

ODT
HNK+CLN

ODT
HNK

HNK+CLN
ODT

CLN
ODT

ODT

CLN
ODT

HNK+CLN

ODT
HNK+CLN

HNK+CLN
ODT

DKV
HNK+CLN+ODT

HNK+SKC
TMD

HNK+CLN+DGT
ODT

DKV

DKV

DKV

Chung cư

Chung cư

HNK+CLN

HNK+CLN
DYT

HNK+CLN
DVH

DGD
HNK+CLN+ODT

DGD
HNK+CLN+ODT

Tr. tiểu học

cơ sở
Tr. trung học 

Tr. mầm non

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

ODT
HNK+CLN+SKC

HNK+CLN+SKC
ODT

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

ODT
HNK

HNK+CLN
ODT

HNK+CLN
ODT

ODT
HNK+CLN

Tr. mầm non

HNK+SKC
DGD

HNK+CLN
DGT

HNK+CLN+SKC
ODT

HNK+CLN+SKC
ODT

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe

DGT
HNK+CLN+ODT

DHT
HNK+CLN+ODT

DKV DKV

DKV

DKV

HNK+CLN
TMD

HNK+CLN
TMD TMD

HNK+CLN+ODT

Chợ đầu mối
DGT
ODT

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe

Tr. mầm non

HNK+CLN+NTS
ODT

phổ thông
Tr. trung học

Bãi đỗ xe

NTS
DGT

MNC MNC

MNC

phổ thông
Tr. trung học

ODT MNC

MNC

MNC

MNC

MNC
cơ sở

Tr. trung học 
Tr. tiểu học

Tr. mầm non
HNK+CLN+ODT

DGD

HNK+CLN+ODT
DKV

Bãi đỗ xe

DGT
CLN+ODT

MNC

MNC

MNC

NTS
ODT

Tr. mầm non

NTS+SON
DKV

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe

DCH
NTS+ODT

Đất Sản xuất
Công An Tỉnh

NTS

NTS
DKV

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 ly

CAN
ODT

CAN
DGT

RPH

RPH

DHT
RPH+SON

RPH+SON
DHT

NTS
ODT

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe

DCH
HNK+ODT

NTS+SKC

DYT
NTS+SKC

HNK

HNK
ODT

SON
DCH

DKV
SKC+SON

Tr. tiểu học

cơ sở
Tr. trung học 

DGD
SKC+SON

cơ sở
Tr. trung học 

Tr. tiểu học

Tr. mầm non

Chung cư

ODT
HNK+NTS

DKV
HNK+NTS+LMU+ODT

NTS
DGD

DGT
NTS

Bãi đỗ xe

TON

RPH

DKV

DGD

HNK+LMU+ONT

RPH
DGD

RPH
DGD

Tr. tiểu học

cơ sở
Tr. trung học 

RPH
ODT

RPH
DGD

Trường dạy nghề

Trường quốc tế

Trạm xử lý nước thải

DTL

Trạm xử lý nước thải

ngư lưới cụ
Công nghiệp dịch vụ

Bãi đậu xe

RPH
DGT

Bãi đậu xe

Bãi đậu xe (Thuộc trung tâm nghề cá)
Kho bãi 2

HNK+CLN+LMU+ONT

(Thuộc trung tâm nghề cá)
Kho bãi 1

(Thuộc trung tâm nghề cá)
Chợ đầu mối

DKV

DGT

Bãi đậu xe

DGT
RPH+SON

ODT
RPH+NTS+LMU

DGT
NTS

Bãi đậu xe

Bãi đậu xe

DKV

DKV

RPH+NTS
ODT

DKV

SON
DGT

Chợ đầu mối

RPH+LMU
DGD

NTS
ODT

NTS
ODT

Trg. mầm non

DHT
HNK+NTS+LMU

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

chuyển rác
Trạm trung

SON

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

DDT

DKV

DKV

DKV DKV

DKV

DKV

ODT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

MNC
SON

DKV

SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

Tr. mầm non

RPH

RPH
RPH

SON

Thuế
Chi Cục 
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ài

Đ
ư
ờ
ng D

7

phư
ờ
ng 12

Đ
ư
ờ
ng vào trư

ờ
ng T

H
C

S

Đường vào KCN dầu khí Long Sơn - nối dài

Đ
ư

ờ
n
g
 và

o
 K

C
N
 d

ầ
u
 kh
í L

o
n
g
 S

ơ
n
 - n

ố
i d

à
i

Long Sơn/Vùng 2 Hải quân
Đường vào căn cứ

Lo
ng
 S

ơ
n/

V
ùn

g 
2 

H
ải
 q
uâ

n

Đ
ư
ờ
ng
 v
ào
 c
ăn
 c

ứ

Điện Biên
Rạp chiếu phim 

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

CLN
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
TMD

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

ODT

ODT

(Nhà nghỉ cho CBCC)
 Nhà khách Hương Sen

TMD

TMD

TMD+ODT

TMD

(Dự án lấn biển)
Dự án tổ hợp du lịch

(Dự án lấn biển)
Dự án tổ hợp du lịch

(Dự án lấn biển)
Dự án tổ hợp du lịch

Công viên đồi
Ranh đất 

Công viên đồi
Ranh đất 

Công viên đồi
Ranh đất 

Công viên đồi
Ranh đất 

Công viên đồi
Ranh đất 

Công viên đồi
Ranh đất 

Công viên đồi
Ranh đất 

Công viên đồi
Ranh đất 

Công viên đồi
Ranh đất 

TON

Nguyễn Tri Phương
Khu tái định cư đường

TMD+ODT

ODT

ODT

SKC
TMD

TMD
SKC

SKC
TMD

SKC
TMD

SKC
TMD

SKC
TMD

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT
SKC+TMD

TMD
SKC

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

TMD+ODT

DDT

SKX
ODT

SON
SKC

TMD

RPH
TMD

TON

CLN+CQP

(Thực hiện theo Quy hoạch xây dựng)
CÙ LAO BẾN ĐÌNH

KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ

SON

KDV

KDV

KDV

KDV

KDV

KDV

KDV

KDV

(Thực hiện theo Quy hoạch xây dựng)
SÂN BAY

KHU ĐÔ THỊ MỚI

(Thực hiện theo Quy hoạch xây dựng)
ĐÔ THỊ MỚI BÀU TRŨNG

KHU CÔNG VIÊN - VĂN HOÁ

(Kêu gọi đầu tư)
Bệnh viện 

CQP
ODT

Thanh niên

Nhà Văn hóa

DVH

TSC

TSC

DSH

DTL
ONT

Trường mầm non

Trường Tiểu học

DTL

DTL
NTS

LMU
DTL

Trạm bơm số 7

DKV

ODT

ODT

(đư
ờ
ng B
iệt C

hính)

Đ
ư
ờ
ng Lư

u C
hí H
iếu 

(đường B
iệt C

hính)

Đ
ường Lưu C

hí H
iếu 

TMD+ODT

CQP
CQP

TMD

CQP

DTS
TMD

DKV
ONT

HNK
TSC

HNK
ODT

ODT
HNK

DHT
HNK+ODT

HNK
ODT

ODT
HNK+NTS+DTL

HNK+NTS+ODT
DGD

HNK+NTS+ODT
DKV

ODT
HNK+NTS

HNK+NTS+ODT
DKV

HNK+NTS
ODT

HNK
ODT

HNK+NTS
ODT

HNK+NTS
ODT

HNK+NTS
ODT

DGD
HNK+NTS+ODT+DTL

HNK+NTS+ODT+DTL
DGD

DGD
HNK+NTS+ODT

DGD
HNK+ODT

Tr. mầm non

HNK+DTL
ODT

DYT
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

DKV
HNK+ODT

HNK+ODT
DKV

DKV
HNK+ODT

HNK+TMD
ODT

HNK+TMD
DKV

HNK+NTS
ODT

DKV

HNK+NTS+ODT

HNK+ODT
DKV

HNK+ODT
DKV

HNK
ODT

ODT

HNK+NTS
ODT

DHT
HNK+DTL

DKV
HNK+NTS+ODT+DTL

HNK+NTS+ODT+DTL
DKV

HNK+NTS+ODT+DTL
DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

HNK+NTS+ODT+DTL

HNK+NTS+ODT+DTL

HNK+NTS+ODT+DTL

HNK+NTS+ODT+DTL

DKV

DKV

MNC
HNK+NTS+ODT+DTL

MNC
HNK+NTS+ODT+DTL

MNC
HNK+NTS+ODT+DTL

MNC
HNK+NTS+ODT+DTL

HNK+NTS+ODT+DTL
DKV

HNK+NTS+ODT+DTL
DKV

HNK+NTS+ODT+DTL
DKV

HNK+ODT
DKV

CLN+ODT
DKV

HNK+NTS+ODT

DKVHNK+NTS
ODT

ODT
HNK+NTS

ODT
HNK+NTS

HNK+NTS
ODT

HNK+NTS
ODT

DKV

DKV

DKV

ODT
HNK

ODT
DGD

ODT
DYT

Tr. mầm non

HNK
ODT

HNK+NTS+ODT+DTL
MNC

Lữ Đoàn 171

CQP

Khu SX Hồng Lĩnh

TSC

(Dự án lấn biển)
Cảng tàu khách quốc tế

CAN

MVK

Công viên Tao Phùng

DGD
ODT

Trg. TH Thắng Nhất

Trg. mầm non

ODT
DGD

TSC+DDT

  Kp.6
Trụ sở

Đường mép nước biển

ODT
TMD

CLN
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

CLN
SKK

LMU
SKK

LMU
SKK

LMU
SKK

SKC
ODT

SKC
ODT

ODT
SKC

RPH+TMD

CLN
ODT

công trình công cộng đô thị
Quỹ đất phát triển

TMD

DKV

DKV

TON

Chùa Ngọc Bích

Chỉ giới xây dựng phần ngầm

Chỉ giới xây dựng phần ngầm

Chỉ giới xây dựng phần ngầm

SKC

SKC

TMD

TMD

ODT

ODT

DGT DGT

DGT

ODT

ODT

DGD

CQP

HNK+CLN+CQP+ODT

CQP
ODT

HNK+CLN
ODT

ODT

DTS
DGD

ODT

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

HNK+LMU

MNC
DKV

RPH

CQP

DKV
TMD+CSD

TMD+CSD
DKV

TMD+CSD
DKV

TMD+CSD
DKV

TMD

TMD

VIETSOPETRO

Liên Doanh Dầu khí 

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT
ODT

ODT

ODT

ODT

TMD
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

miền Nam
Tổ hợp hoá dầu 

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SỐ 2
TIỂU KHU

thương mại dịch vụ
Trung tâm

thương mại dịch vụ
Trung tâm

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

ONT
ODT

cách ly
Cây xanh

RPH
DKV

RPH

(Kêu gọi đầu tư)
Đất thương mại dịch vụ

TSC
TMD

DTS
TMD

CLN

TMD
DKV

TMD
DKV

TMD

DHT

DHT
ODT

ODT
DHT

HNK+CLN+ODT
DKV

công trình công cộng đô thị
Quỹ đất phát triển

HNK+ODT

DGT+ODT

DGT+ODTHNK+ODT

HNK+CLN

SON

SON

SON

SON
SON

SON

SON

SON

SON

SON

SON

Trg. Mầm non

DKV
TMD

CLN+ODTODT

RPH

RPH

TSC

hạ tầng kĩ thuật
Đất dự trữ phát triển

HNK+CLN
DKV

HNK+CLN+CSD

HNK+CLN+ODT
DGT

DGT
HNK+NTS

RPH

RPH

RPH+CSD

RPH+CSD

RPH+CSD

RPH+CSD

SON

SON

RPH+CSD

RPH+CSD

RPH

NTS

NTS

NTS

NTS

CSD

RPH

RPH+CSD

RPH+CSD

RPH+CSD

RPH+CSD

CLN

CLN

CLN+SON

HNK+NTS

HNK+NTS

NTS

NTS

DTL

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

Đất công viên đồi

HNK+CQP+ODT

ODT
ODT

ODT
SKC+ODT

HNK+SKC+ODT

ODT
HNK+ODT

HNK+ODT
ODT

ODT ODT

ODT

HNK+ODT

ODT
HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

ODT
HNK+CLN+ODT

ODT
HNK+ODT

DGT+DGD
HNK+NTS+ODT

HNK+ODT

HNK+ODT

TMD

CQP

CQP

TMD+ODT
Phòng QB/BTM

CQP

DGT
TMD

TMD
DGT

CQP

Công ty bay Miền Nam

TMD
NTS+ODT

HNK+ODT

HNK+CLN

CLN+ODT

DHT
DGT+ODT

HNK+ODT

HNK+CLN+ODT

HNK+ODT

NTS+TMD+ODT

CLN+ODT

HNK+ODT

ODT
HNK+ODT

HNK+ODT
ODT

LMU

RPH

RPH

RPH

SON
SON

SON

SON

SON

RPH+LMU

NTS

RPH

RPH

SON

RPH

RPH+LMU

RPH+LMU

LMU

HNK

HNK

ODT+CSD

DSH

TMD
DGT

TMD

DKV
DKV+ODT

TMD
DTL+TMD

HNK+CLN+ODT

DGT
RPH+SON

RPH+SON

SON

RPH+SON

RPH+SON

RPH+SON

HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+ONT
DKV

HNK+CLN+ONT

RPH+SON

RPH+SON

RPH+SON
DKV

RPH+SON
DKV

RPH+LMU

RPH+LMU

RPH+LMU

RPH

RPH+SON

RPH+SON
DKV

RPH+SON
DKV

RPH+SON
DKV

RPH+SON
DKV

HNK+CLN+LMU

HNK+CLN+LMU

DGT

NTS+LMU

SON

SONRPH+SON

RPH+SON
HNK+ODT

SON

NTS+LMU

RPH

RPH+SON
DKV

RPH+SON
DKV

CLN

CLN+ONT

CLN+ONT

DKV
RPH+NTS+LMU

RPH

RPH

RPH

CLN+NTS

RPH+NTS+LMU

RPH+NTS+LMU

RPH+NTS+LMU

RPH+NTS+LMU

RPH+NTS+LMU

RPH+NTS+LMU

RPH+NTS+LMU

RPH+LMUNTS

RPH+SON

RPH+SON

RPH+SON

RPH+SON

RPH+SON

RPH+SON

CLN+RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH+NTS

DHT
SON

hạ tầng kĩ thuật
Dự trữ phát triển

HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+ONT

DKV
HNK+CLN+ONT

RPH

RPHRPH

RPH

RPH

RPH+NTS

RPH+NTS

RPH+NTS
RPH+NTS

RPH+NTS

RPH+NTS

LMU

LMU

LMU
LMU

LMU

LMU

LMU

HNK

HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+ONT

CLN

HNK

LMU

NTS+LMU

NTS+LMU

LMU

NTS

NTS

NTS

RPH+NTS

RPH+NTS

RPH

RPH+NTS
RPH+NTS

NTS

NTS

NTS+LMU

RPH+NTS

CLN+ODT

HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+ONT

HNK+CLN+RPH

ONT

ONT

RPH+LMU

DKV
RPH+SON

RPH+SON
DKV

RPH+NTS

RPH+NTS

RPH+NTS

RPH+LMU+SON

NTS

NTS

NTS

DKV

HNK+NTS

HNK+NTS

HNK+ODT

HNK+NTS

CSD

CSD

CSD

TMD

RPH+CSD

RPH

HNK+CLN+ODT
ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

CLN+ODT
ODT

TMD

HNK+CLN+ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

HNK+CLN+ODT
ODT

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

TMD

Lotte Mark

HNK+ODT

đường Lưu Chí Hiếu
Khu tái định cư

HNK+SKC

Vũng Tàu
Thiết Bị Vật tư

Cty CP 

Công viên

chung cư TDC
  VP kết hợp 

Đấu giá sở nội vụ

DKV
CQP

CQP
DKV

CQP
DKV

HNK

Đội công tác Trại Nhái

TSC TMD

HNK+ODT
DHT

ODT

ODT+DTL
DGD

ODT

LMU
RPH

LMU
RPH

LMU
RPH

LMU
RPH

LMU
RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

LMU
RPH

LMU
RPH

HNK
RPH

LMU
RPH

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

SON
DGT

DKV
RPH+CSD

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

RPH
DHT

RPH+SON+CSD
ODT

RPH+SON+CSD
ODT

ODT
RPH

ODT
RPH+LMU

ODT
RPH+LMU+SON+CSD

RPH+NTS+SON+CSD
ODT

RPH+NTS+SON+CSD
ODT

RPH+LMU
DKV

RPH+LMU
DKV

DVH
HNK+CLN

DKV
HNK

DCH

DKV
HNK+ODT

Tr. mầm non

Tr. tiểu học

HNK+CLN+NTS+ONT
ODT

RPH
DKV

NTS
DKV

NTS
DKV

RPH
DKV

RPH
DKV RPH

DKV

RPH
DKV

RPH
DKV

CLN+LMU
TSC

RPH+NTS
DKV

RPH+SON
DKV

DKV
RPH+SON

DGD
HNK+NTS+LMU

DGD
HNK+NTS+LMU

RPH
SON

SON
LMU

CLN+LMU
DKV

LMU
DKV

RPH
DGT

Bãi đỗ xe

HNK
ODT

ODT
CLN

SON
DGT

SON
DGT

DTS

Bến xe

HNK+CLN
DKV

TMD

Cây
 xan

h cá
ch ly

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

Cây xanh cách ly

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

Cây xanh cách ly

C
â
y 
xa

n
h
 c
á
ch
 ly

C
â
y 
xa

n
h
 c
á
ch
 ly

C
â
y 
xa

n
h
 c
á
ch
 ly

C
â
y 
xa

n
h
 c
á
ch
 ly

C
ây xanh cách ly

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

C
â
y
 x
a
n
h
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á
c
h
 l
y

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

C
â
y 
xa

n
h
 c
á
ch
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 l
y

ODT

DGD
DKV

ODT
DKV TMD

ODT

DSH

ODT
TMD

DTT
TMD

ODT

DSH

ODT

DSH

SKC

ODT
ODT+TMD

DGD

TON

ODT
DKV

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 c
á
c
h
 ly

ODT
DKV

c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 

ODT
DKV

ODT
DKV

c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 

c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 

ODT
DKV

DKV

HNK
ODT

c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 

c
á
c
h
 ly

C
â
y
 x
a
n
h
 

HNK
DKV

ODT
TMD

HNK+CLN
DKV

ODT+TMD

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ công cộng đô thị

Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

ODT
DKV

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

DYT

ODT
DHT

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

HNK+ODT
DHT

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

CLN+ODT
DHT

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

HNK+CLN
DHT

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

NTS
DGD

DGD
NTS+LMU

NTS+LMU
DGD

RPH+SON
DKV

RPH+NTS+LMU
ODT

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

CA PCCC

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đô thị
Đất dự trữ

công cộng đơn vị ở
Đất dự trữ

TMD

HNK+ODT
TMD+ODT

HNK+ODT
TMD+ODT

TMD+ODT

Chỉ giới xây dựng phần ngầm

CQP

ODT
TMD+ODT

CLN+ONT+DGD+CSD
ODT

Trạm xăng

TMD
HNK

ODT

TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

ODT
TMD+ODT

DKV
CQP

DHT
SKC

CSD+MVB

Bãi đậu xe

DGT

Bãi đậu xe

DGT

Bãi đậu xe

DGT

du lịch nghiên cứu, khám phá và trải nghiệm
Khu sinh thái ngập mặn kết hợp khai thác

du lịch nghiên cứu, khám phá và trải nghiệm
Khu sinh thái ngập mặn kết hợp khai thác

du lịch nghiên cứu, khám phá và trải nghiệm
Khu sinh thái ngập mặn kết hợp khai thác

HNK HNK

HNK+RPH

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD
ODT

ngoài đơn vị ở
Đất hỗn hợp

ngoài đơn vị ở
Đất hỗn hợp

ngoài đơn vị ở
Đất hỗn hợp

ngoài đơn vị ở
Đất hỗn hợp

ngoài đơn vị ở
Đất hỗn hợp

ngoài đơn vị ở
Đất hỗn hợp ngoài đơn vị ở

Đất hỗn hợp

HNK+ODT

ODT

ODT

ODT

Kimder World

Trg Quốc Tế
HNK+NTS

HNK+NTS

Cảng khí hoá lỏng LNG

SKC
CQP

Trạm xử lý nước thải

Trạm hạ tầng kỹ thuật

Bãi rác

CAN
DTL

DHT
HNK+DRA

HNK
DRA

DRA
DTL

Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật

LMU
NTS

LMU
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

CSD
NTS

NTS
CSD

LMU
NTS

CSD
NTS

LMU
NTS

LMU
NTS

NTS
LMU

CSD
NTS

CSD
NTS

HNK

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

HNK

HNK

NTS

HNK

HNK

NTS

NTS

NTS

NTS

HNK

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

CLN

NTS

NTS

HNK

CLN

HNK

CLN

CLN

HNK

HNK

NTS

NTS

NTS NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

CLN

TMD+ODT

DRA
HNK

HNK

DKV
HNK+NTS+DTL

NTS
DKV

HNK+NTS+ODT
DKV

TMD
DKV

NTS
DKV

ODT
DKV

SKC
DKV

ODT
DKV

ODT
DKV

ODT
DKV

ODT
DKV

SKC
DKV

HNK
DKV

ODT
DKV

ODT
SKC

(Thực hiện theo Quy hoạch xây dựng)
KHU ĐÔ THỊ HẢI ĐĂNG

(Thực hiện theo Quy hoạch xây dựng)
KHU ĐÔ THỊ HẢI ĐĂNG

(Thực hiện theo Quy hoạch xây dựng)
KHU ĐÔ THỊ HẢI ĐĂNG

KTTNMT

Trung tâm

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

Hẻm 173 Lê Lợi

ODT

ODT

ODT

du lịch nghiên cứu, khám phá và trải nghiệm
Khu sinh thái ngập mặn kết hợp khai thác

du lịch nghiên cứu, khám phá và trải nghiệm
Khu sinh thái ngập mặn kết hợp khai thác

Hồ Mang Cá

DKV

SKC

SKC

SKC

CLN
DKV

TMD

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị 

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Đất quốc phòng

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất cơ sở tôn giáo 

Đất sông ngòi, kênh rạch suối

Đất mặt nước chuyên dùng

CHÚ DẪN

TÊN KÝ HIỆU

Đất công trình năng lượng

Đất xây dựng cơ sở  giáo dục đào tạo

DDL

DGD

SON

ODT

CQP

DRA

DHT

DVH

DSH

TSC

TON

DNL

CAN

NTD

MNC

DGT

DTL

NTS

ONT

RPH

CLN

TMD

HNK Đất trồng cây hàng năm khác

LUCLUC

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

DDL

DGD

NTD

RPH

DGT

CLN

DHT

DNL

TSC

ONT

TON

DRA

CAN

CQP

DVH

ODT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

LUC

CẤP TRÊN

PHÂN BỔ

QUY HOẠCH

CẤP HUYỆN
XÁC ĐỊNH/

HIỆN 

TRẠNG

ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP:

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

DYT
MÃ HT

DYT
Đất xây dựng cơ sở y tế

DTT
DTT

MÃ HT Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DBV
MÃ HT

DBV
Đất công trình bưu chính, viễn thông

Đất sinh hoạt cộng đồng

DDT
MÃ HT

DDT

DKH Đất xây dựng cơ sở khoa và công nghệ

DXH Đất cơ sở dịch vụ xã hội

Đất danh lam thắng cảnh

DKV Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DTS

MÃ HT

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

TIN Đất tín ngưỡng

Đất phi nông nghiệp khácPNK

CSD CSD ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

DDL

DGD

NTD

RPH

DGT

CLN

DHT

DNL

TSC

ONT

DXH

DRA

SKC

TMD

DVH

TIN

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

LUC

MÃ HT

NTS

MÃ HT
DYT

DTT
MÃ HT

MÃ HT

DBV

MÃ HT
DTS

MÃ HT

DKH

MÃ HT

HNK

MÃ HT

MÃ HT

DTL

MÃ HT

DSH

MÃ HT

DKV

MÃ HT

SON

MÃ HT

MNC

PNK

MÃ HT

LMU
LMU

Đất làm muối

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất có di tích lịch sử - văn hoá

MÃ HT

DTL

nhà tang lễ, nhà hoả táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa,

Đất bãi thải, xử lý chất thải 

MÃ HT

MÃ HT

SKC

TMD

SKN
MÃ HT

SKN

Đất thương mại, dịch vụ 

LUALUA
LUA

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa

Đất nuôi trồng thủy sản

ĐẤT KHU CHỨC NĂNG

Mã KCN
Mã KCN

MÃ HTMÃ HT
TMD+ODT

TMD+ODT TMD+ODT
Đất thương mại, dịch vụ và đất ở đô thị 

MÃ HT

DTS

Mã KCN: Mã khu chức năng

Đất an ninh

MÃ HT Đất khu công nghiệpSKK
SKK

Đất cụm công nghiệpliên KP 2,3
   Trụ sở

HNK
DTL

TMD
MVB

CLN+ONT

RPH
DTL

Trạm bơm số 1

Trạm bơm số 3

Trạm bơm số 5

Trạm bơm số 6

Trạm bơm số 7

SKC+CSD
ODT

SKC+CSD
ODT

SKC+CSD
ODT

HNK+CLN+ODT
CAN

TSC
CLN+ODT

CQP
RPH+SON
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Nhà tang lễ TPVT

Khu DA Phước Sơn
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DGD
DGD

Nguyễn Hữu Cảnh
Trường TH 

DGD
DGD

phường 5
Trg Mầm non

gây ô nhiễm trên địa bàn TPVT tại Phước Thắng
HTKT Khu TTCN phục vụ di dời các cơ sở TTCN 

Khu du lịch Biển Xanh

tại khu Chí Linh Cửa Lấp
Khu du lịch nghỉ mát, giải trí đa năng 

tại khu Chí Linh Cửa Lấp
Khu du lịch nghỉ mát, giải trí đa năng 

tại khu Chí Linh Cửa Lấp
Khu du lịch nghỉ mát, giải trí đa năng 

Thành Phố Vũng Tàu
Bệnh Viện Đa Khoa

DYT
CLN+DYT

Hàng Ðiều
Trường mầm non 

Dự án nạo vét cải tạo kênh Bến Đình
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Trạm biến áp 220kV Long Sơn

tại phía Đông đường 3/2
Khu nhà ở, chung cư cao tầng
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RPH
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K
h
u
 n

e
o
 đ

ậ
u
 t
rá

n
h
 t
rú
 b

ã
o
 c

h
o
 t
à
u
 c

á
 C

ử
a
 S

ô
n
g
 D
in

h

Đ
ư

ờ
n
g
 v

à
o
 k

h
u
 h

ậ
u
 c

ầ
n
 c

ủ
a
 d

ự
 á

n

TMD
CQPTMD

CQP

DBV
DBV

ph
ư
ờ
ng
 T

hắ
ng
 T

am

Đ
ư
ờ
ng
 v
ào
 c
hu

ng
 c

ư
 T

Đ
C

DNL

xăng dầu Tuấn Cường
Trạm kinh doanh

CLN
DGD

BHK+ODT+CLN
NTD

DGD
BHK+ODT

Phường Rạch Dừa
Trường Mầm non

ODT
DSH

 cộng đồng phường 12 
Trung tâm văn hóa học tập

TMD
ODT

HNK+ODT+DSH
DGD

BHK
DGD

Phường 10, TP.Vũng Tàu
Trường THCS Hàn Thuyên

Phường 10
Trường mầm non

DVH
ODT

học tập cộng đồng 
Trung tâm văn hóa 

BHK
DKV

RPH+SON+BSC
DNL

Trạm bơm số 2

TMD
CLN+SKC+ODT+TMD
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ĐÔNG

TỈNH ĐỒNG NAI

TỈNH BÌNH THUẬN

VỊ TRÍ HUYỆN XUYÊN MỘC TRONG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

TỈNH ĐỒNG NAI

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm

HUYỆN XUYÊN MỘC - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CLN

NTS

DVH

DGD

DTS

DTT

NTD

SKC

TMD

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất sản xuất kinh doanh

Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở tôn giáo

Đất nghĩa trang nghĩa địa

Đất cơ sở văn hóaĐất sinh hoạt cộng đồng

Trụ sở UBND xã, thị trấn

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Đình, Chùa, Miếu

Nhà thờ

Sân vận động

Đường giao thông

Sông suối, ao, hồ

NKH Đất nông nghiệp khác

Bình độ cơ bản

Bình độ cái

RDD Đất rừng đặc dụng

LUA Đất trồng lúa nước còn lại

SON Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

DGT Đất giao thông

DTL Đất thủy lợi

DYT

RSX Đất rừng sản xuất

ONT Đất ở nông thôn

TÊN KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU
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BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

-Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc

-Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuyên Mộc

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nông nghiệp Xanh

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 63.980,57 ha)

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

13.887,57 ha

21,71%

49.839,71 ha

77,90%

0,40%

253,29 ha

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ

NÔNG NGHIỆP XANH

BR - VT, ngày ... tháng ... năm 20...

CHỦ TỊCH

BR - VT, ngày ... tháng ... năm 20...

GIÁM ĐỐC

Xuyên Mộc, ngày ... tháng ... năm 20...

CHỦ TỊCH

BR - VT, ngày ... tháng ... năm 20...

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

HUYỆN ĐẤT ĐỎ

HUYỆN CHÂU ĐỨC
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15,31 ha

Tr. THCS B. Châu 2

2,08 ha

35,50 ha

42,70 ha

6,30 ha

0,48 ha

4,68 ha

Láng Hàng

1,98 ha

5,43 ha

0,39 ha

0,79 ha0,87 ha

6,52 ha

16,33 ha

16,33 ha

1,50 ha

58,15 ha

0,14 ha

0,15 ha

5,57 ha

8,46 ha

5,90 ha

1,00 ha

10,63 ha

507,00 ha

SA FA RI

20,00 ha

45,00 ha

47,10 ha

47,10 ha

12,08 ha

90,50 ha 50,50 ha

0,98 ha

1,67 ha

Tr TH Láng Sim

0,57 ha

24,01 ha

17,50 ha

3,00 ha

11,60 ha

0,92 ha

28,0 ha

0,69 ha

4,30 ha

13,10 ha

1,67 ha

1,32 ha

0,70 ha

0,77 ha

0,36 ha

0,79 ha

2,50ha

7,91 ha

2,97 ha

10,73 ha

2,91ha

1,03 ha

0,94 ha

0,11ha

1,71ha

0,04 ha

2,38ha

Xuân Quang

1,17 ha

0,26 ha

0,17ha

0,34 ha

0,35 ha

0,48 ha

0,05ha

0,30 ha

0,45 ha

0,13 ha

0,41 ha

705,51 ha

705,51 ha

NT cao su

1,15 ha

2,12 ha

Chùa Khánh An

0,90 ha

0,52 ha

79,25 ha

0,10 ha

0,01 ha

0,11 ha

Công an TT

0,10 ha

Công an xã

0,10 ha

0,10 ha

Công an xã

0,10 ha

0,15 ha

Công an xã

0,70 ha

0,10 ha

Công an xã

0,29 ha

0,10 ha

0,14 ha

0,07 ha

8,31 ha

0,61 ha

Linh Quang

0,42 ha

0,05ha

6,81ha

0,20ha

0,27 ha

0,21 ha

14,59 ha

9,96 ha

0,40 ha

0,004 ha

0,025ha

0,082 ha

0,015 ha

0,27 ha

4,10 ha

12,82 ha

43,00 ha

0,19 ha
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Hệ thống kênh mương phục vụ SXNN
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Trang Trại Mai Thị Lộc

Vườn thú hoang dã

Vườn thú hoang dã SAFARI và
khu nghĩ dưỡng Bình Châu

Đập dân Suối Bang

Khu đất 90,5ha 
(thu hồi đấu giá, đầu thầu QSDĐ)

Khu đất 50,5ha 
(thu hồi đấu giá, đầu thầu QSDĐ)

MN Phước Thuận

Đường 
N4

Công trình bảo vệ
bờ biển Hồ Tràm

Viên Tuệ Tự

Trạm biến áp 110Kv 
Hồ Tràm

Đấu giá đất

Đất đấu giá

Cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ
Hồ chứa nước Suối Các
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Biệt thự

Chùa Phổ Đà

Tịnh thất
Ngọc Thuận

Tịnh thất
Bảo Linh Thọ

Giao đất, cho thuê đất

Giao đất, cho thuê đất

Nhà máy chế biến

Tịnh thất Viên Thông

Tr MN Hòa Hiệp 3

Tịnh thất Tuệ Quang

Đường v
en biển

 (ĐT 994)

Chùa Phước Bửu

Chùa Hải Thuận

KDL vườn 
suối nước nóng

Kim Tơ

Giáo họ Hòa Vinh

Đấu giá

Đa Minh Hòa Thuận

NPĐ Phổ Minh

Tịnh thất

Chùa Bửu Hạnh

Tịnh xá
Ngọc Viên

Chùa Bảo Quang
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kiểm soát

Bưu cục

Trạm tổng đài

Trạm tổng đài

Trạm tổng đài

Trạm tổng đài

Đ
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H
 s
ố 
6

Nạo vét Suối Đá

Nạo vét Sông Ray

Chùa Dược Sư

1,90 ha

Năm 2022

Năm 2022

Năm 2022
0,5 ha

Năm 2022
0,15 ha

Nghĩa trang

Năm 2022
0,003 ha

Chi hội tin lành

Đườn
g Q

H số
 34A

Đ
. T
r B
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n
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Đ Q
H số
 28,
 29

Kè bảo vệ

phân vi sinh
CSCB

 than bùn

Điểm khai thác

KND TW Đảng

Khu TĐC

Tr. MN

Cây xăng

Năm 2022
0,01 ha

Năm 2022
0,10ha

Cây xăng

Năm 2022
42,98 ha

Hồ Tràm
KDC Sông Ray

Năm 2022
0,01 ha

Năm 2022
74,14 ha

Năm 2022
0,12 ha

đạo Hòa Hưng
Cơ sở

Công an xã 
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